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Gói thầu TV15: Kế hoạch tái định cư giai đoạn 2 – Hạng mục 1 –DATP2
Báo cáo dự thảo lần 1
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16Hình 1: Vị trí các hồ thuộc TDA




TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI

(Tính tại thời điểm 05/12/2019)

	Đơn vị
	–
	Đồng (VND)

	$1.00
	=
	22.850 VNĐ


CÁC TỪ VIẾT TẮT
	BAH
	
	Người bị ảnh hưởng

	CPO
	BQLTW các dự án TL
	Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi

	DARD
	Sở NN&PTNT
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	DMS
	
	Khảo sát kiểm kê chi tiết

	DPC
	
	UBND huyện 

	DRC
	
	Hội đồng bồi thường, tái định cư huyện

	EMDP
	Kế hoạch PTDTTS
	Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

	EMPF
	Khung PTDTTS
	Khung chính sách dân tộc thiểu số 

	ESMF
	Khung QLMTXH
	Khung quản lý môi trường và xã hội

	LURC
	GCNQSDĐ
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	GOV
	
	Chính phủ Việt Nam

	HH
	
	Hộ gia đình

	ISC
	
	Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 

	IOL
	
	Kiểm kê sơ bộ thiệt hại

	RAP
	Kế hoạch TĐC
	Kế hoạch tái định cư

	LAR
	
	Thu hồi đất và tái định cư 

	MOF
	
	Bộ Tài chính

	MOLISA
	
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	NGO
	
	Tổ chức phi chính phủ

	OP 
	
	Chính sách hoạt động

	PAD
	
	Tài liệu thẩm định dự án

	PMU
	Ban QLDA
	Ban Quản lý dự án


	PPC
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh

	PRA
	
	Đánh giá nông thôn có sự tham gia

	RPF
	
	Khung chính sách tái định cư

	TOR
	
	Điều khoản tham chiếu

	USD
	
	Đô la Mỹ

	VNĐ
	
	Việt Nam Đồng

	WB
	NHTG
	Ngân hàng Thế giới


GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ
	Người bị ảnh hưởng
	Bất kỳ người nào, bị tác động bởi việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến mất quyền sở hữu, sử dụng, hoặc mất nguồn thu nhập từ công trình xây dựng,  đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp), cây trồng, hoa màu hàng năm hoặcc lâu năm, hoặc các tác động khác không kể đến việc di dời hay không, ảnh hưởng toàn bộ hay một phần, ảnh hưởng vĩnh viễn hay tạm thời.

	Ngày khóa sổ

kiểm kê
	Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng.

	Tính hợp lệ/Đủ tư cách
	Có nghĩa là bất kỳ người nào đã sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án được lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử dụng đất hợp pháp, (ii) không có quyền sử dụng đất hợp pháp tại ngày khóa sổ nhưng có đủ điều kiện để được công nhận hợp pháp; và (iii) không được công nhận quyền sử dụng hợp pháp với thửa đất mà họ đang chiếm giữ.

	Chi phí (giá) thay thế
	Đối với đất nông nghiệp sẽ áp dụng giá thị trường tại thời điểm trước dự án hoặc trước khi di dời (tùy xem giá nào cao hơn) của loại đất có giá trị sản xuất hoặc sử dụng tương đương trong khu vực lân cận đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt được giá trị tương đương với đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.

Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá trị chuyển nhượng của đất có cùng kích thước và mục đích sử dụng, với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ và nằm trong vùng lân cận của đất bị ảnh hưởng cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.

Đối với nhà cửa và công trình sẽ áp dụng chi phí vật liệu để xây dựng công trình thay thế có diện tích và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn công trình bị ảnh hưởng, hoặc để sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng một phần, cộng thêm chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm xây dựng, cộng với giá nhân công và chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng với chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng. Việc xác định chi phí thay thế không tính đến khấu hao tài sản và giá trị các vật tư thanh lý cũng như giá trị lợi ích từ dự án đã khấu trừ giá trị tài sản bị ảnh hưởng.

	Tái định cư
	Bao gồm tất cả những thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi việc thu hồi  đất và hạn chế sự tiếp cận, cùng với các biện pháp bồi thường và khắc phục hậu quả sau đó. Tái định cư không hạn chế ở sự di chuyển vật lý một cách thông thường. Tái định cư có thể, tùy từng trường hợp, bao gồm (i) thu hồi đất và tài sản trên đất, bao gồm cả hoạt động kinh doanh; (ii) di dời nhà cửa; và (iii) những biện pháp khôi phục nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là phục hồi) thu nhập và mức sống của những người bị ảnh hưởng (APs).

	Quyền lợi
	Bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng dựa trên loại và mức độ thiệt hại.

	Ước tính sơ bộ (IOL)
	Là quá trình tính toán, xác định tài sản và thu nhập bị ảnh hưởng của các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án.

	Điều tra kinh tế - xã hội 
	Một điều tra cơ bản kinh tế-xã hội của hộ gia đình, doanh nghiệp, hoặc các bên bị ảnh hưởng bởi dự án khác cần thiết để: xác định một cách chính xác và bồi thường hoặc giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác động đối với kinh tế hộ gia đình, và phân biệt bởi mức độ tác động cho các bên bị ảnh hưởng.

	Nhóm dễ bị tổn thương
	Được xác định là những người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động), (ii) người khuyết tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo và hộ cận nghèo (iv) người không có đất đai; và (v) người dân tộc thiểu số.

	Sinh kế
	Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động và/hoặc lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản thân để tạo đủ nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững. 

	Phục hồi (sinh kế) thu nhập
	Thiết lập lại nguồn thu nhập hoặc sinh kế của hộ bị ảnh hưởng. 

	Các bên có liên quan
	Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế quan tâm và có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án.


TÓM TẮT BÁO CÁO
Giới thiệu Dự án và Tiểu dự án
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB)  được đầu tư thực hiện trên 34  tỉnh. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình an toàn đập Quốc gia thông qua việc cải tạo và gia cố an toàn đập và hồ chứa nước cũng như bảo vệ tài sản của các cộng đồng sinh sống ở phía dưới hạ lưu đập và hồ chứa. 
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Hải Dương, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 11 hồ chứa nước nằm trên địa bàn thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý. Sau khi hoàn thành, Tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 05 xã/phường thuộc khu vực hạ du. 
Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư 
Báo cáo RAP này được chuẩn bị cho Tiểu dự án tỉnh Hải Dương nhằm hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dựa trên Khung chính sách Tái định cư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Nhà tài trợ thông qua trước thời điểm đàm phán Hiệp định, đảm bảo hài hòa giữa chính sách OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới (NHTG) và các văn bản pháp luật, các quy định của Chính phủ Việt Nam liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục tiêu cơ bản của RAP nhằm:

(a) Tái định cư bắt buộc cần được tránh hoặc được giảm thiểu ở mức thấp nhất, sau khi đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế chi tiết. 

(b) Trong trường hợp tái định cư bắt buộc là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được quan tâm và thực hiện các chương trình phát triển bền vững, cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của những người bị ảnh hưởng. Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn đầy đủ và được tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư.

(c) Người bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án cần được hỗ trợ các biện pháp để cải thiện sinh kế và mức sống của họ, đảm bảo mục tiêu cuộc sống của các hộ gia đình sau khi di dời phải được “tốt hơn hoặc ít nhất là bằng” so với trước khi thực hiện Tiểu dự án
Theo đó, tất cả những người có tài sản bị ảnh hưởng (BAH) bởi tiểu dự án hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng để phục vụ tiểu dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được đền bù, hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc sinh kế sẽ có quyền tham gia vào các chương trình phục hồi thu nhập do dự án quy định, có tham vấn với người BAH. Trước khi kết thúc Tiểu dự án nếu sinh kế của những người BAH vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có tiểu dự án thì cần xem xét có các biện pháp hỗ trợ bổ sung.

Phạm vi và tác động thu hồi
Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương” sẽ  gây tác động tới 10 thôn của 05 xã/phường thuộc thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương).
·  Tổng diện tích các loại đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn là 9.839 m2 đất thuộc 64 hộ gia đình và 3 UBND xã, phường.
·  Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất, hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương), không có hộ phải di dời nhà ở.
·  21 hộ  thuộc nhóm dễ bị tổn thương, trong đó 06 hộ  là hộ phụ nữ đơn thân có người phụ thuộc, 01 hộ có người tàn tật và 14 hộ là người DTTS (Sán Dìu). 
· Công trình/vật kiến trúc BAH gồm: 170m2 hàng rào lưới B40, 415m2 tường xây, 11 m2 chòi xây lợp ngói và 4 m2 chòi xây lợp tôn.
·  Cây trồngi hoa màu bị ảnh hưởng do hoạt động thu hồi đất bao gồm: 2.534 m2 hoa màu, 401 cây lấy gỗ các loại, 84 cây ăn quả các loại và 40 m2 cây hoa.  
Hoạt động thu hồi đất cho dự án không có ảnh hưởng đến nhà, các di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng trong khu vực, ngoại trừ 29 cột điện (2 cột ly tâm và 27 cột 0,4) với 710m đường dây 0,4 thuộc quyền quản lý của hợp tác xã điện các phường/xã.
Ảnh hưởng tạm thời:  khoảng 6.177 m2  bị ảnh hưởng tạm thời do Nhà thầu sử dụng làm lán trại và bãi tập kết vật liệu trong quá trình thi công. 
Các biện pháp giảm thiểu

Trong quá trình thiết kế cơ sở Tiểu dự án, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia tư vấn chuẩn bị Tiểu dự án và các chuyên gia tái định cư để tránh hoặc giảm thiểu tối đa mức độ thu hồi đất và đảm bảo phạm vi tác động tái định cư được giảm thiểu trong tất cả các hạng mục của tiểu dự án.

Thông tin kinh tế xã hội của hộ bị ảnh hưởng. 
Số liệu liên quan đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng (64 hộ ảnh hưởng các loại đất và 01 hộ chỉ ảnh hưởng cây trồng trên hành lang công trình hồ Cánh Gà) trong báo cáo kế hoạch tái định cư này được tổng hợp từ cuộc điều tra xã hội học cho toàn bộ 64 hộ (100%) bị ảnh hưởng vĩnh viễn bởi dự án do thu hồi đất. Mục tiêu chính của phần này là để cung cấp tổng quan về điều kiện KTXH của các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm các đặc điểm nhân khẩu học, nguồn thu nhập, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tình trạng nghèo đói... Những thông tin này có thể được sử dụng như những thông tin cơ sở cho giám sát và đánh giá trong suốt việc thực hiện Tiểu dự án. 
Khung chính sách và quyền lợi
Chính sách quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiểu dự án sẽ tuân theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, quy định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án đã được thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu chính của RAP này là thiết lập một bộ tiêu chí để đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dựa trên nguyên tắc chi phí giá thay thế. Các hộ BAH sẽ được cung cấp các loại hỗ trợ khác nhau để họ cải thiện mức sống, khả năng tạo thu nhập và mức độ sản xuất so với trước khi có dự án hoặc tối thiểu cũng phải bằng với mức sống trước khi thực hiện dự án. Thiếu các cơ sở pháp lý về việc sử dụng đất đai của các hộ bị ảnh hưởng, sẽ không cản trở hộ bị ảnh hưởng này có quyền lợi được bồi thường và/hoặc hỗ trợ.

Ngày khóa sổ 

Là ngày chính quyền địa phương ra thông báo thu hồi đất. Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê của từng hợp phần dự án, và bất kỳ ai chuyển tới và/hoặc bất kỳ tài sản nào được tạo ra trong vùng dự án sau ngày này sẽ không được quyền nhận bồi thường và hỗ trợ từ dự án. 

Phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng.

Trong quá trình chuẩn bị RAP, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (PPMU) đã phối hợp với chính quyền địa phương, thành phố Chí Linh, UBND các phường/xã và Đơn vị Tư vấn chính sách an toàn xã hội tổ chức các buổi họp tham vấn cộng đồng để giới thiệu và phổ biến thông tin về dự án, tiểu dự án và các phương án thiết kế của tiểu dự án, các hạng mục công trình sẽ thực hiện đối với tiểu dự án và từng hồ, các tác động chính liên quan đến thu hồi đất và các tác động khác của tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động, các nguyên tắc chính sách của dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ áp dụng cho tiểu dự án. Thảo luận và tham vấn ý kiến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các hộ bị ảnh hưởng, hộ hưởng lợi. 
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
Để đảm bảo mọi thắc mắc, khiếu nại của người dân BAH về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được giải quyết kịp thời và thỏa đáng, cơ chế giải quyết khiếu nại đã được thiết lập trong Kế hoạch hành động tái định cư này. Tất cả những người bị ảnh hưởng có thể đưa ra khiếu nại và thắc mắc bằng văn bản về quyền lợi, giá đền bù, hỗ trợ, khôi phục thu nhập ... cho các cơ quan thực hiện mà không phải trả chi phí nào liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại ở tất cả các cấp. Các khiếu nại sẽ được thông qua qua 3 cấp độ để được giải quyết trước khi gửi cho Tòa án. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ chỉ định một nhân viên phụ trách giám sát và theo dõi các khiếu nại của người bị ảnh hưởng cho đến khi giải quyết. 
Tổ chức thực hiện.

Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án sẽ nằm dưới sự quản lý và giám sát của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương và do Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường GPMB các huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RAP đã được phê duyệt.

Chương trình phục hồi thu nhập.

Việc thực hiện thu hồi đất cho công trình đã được tính toán kỹ lưỡng để tránh và giảm thiểu tối đa diện tích đất phải thu hồi của các hộ. Trên thực tế không có hộ nào bị ảnh hưởng ở mức trên 20% hoặc 10% đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương, tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án có 21 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương cần phải hỗ trợ phục hồi thu nhập Trong quá trình tham vấn cộng đồng, các hộ cho biết do phần diện tích thu hồi vĩnh viễn không lớn nên cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với nguồn thu nhập của các hộ. Do đó không cần thiết phải xây dựng một chương trình phục hồi thu nhập riêng cho các hộ. Tuy nhiên theo cam kết của chính quyền địa phương và Ban QLDA, các hộ BAH sẽ được hỗ trợ để có thể tiếp cận với các cơ hội sinh kế của địa phương cũng như các hoạt động trong quá trình xây dựng của tiểu dự án.
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án là 2.783.448.640 VNĐ, (tương ứng 121.814 USD). Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản BAH bởi tiểu dự án, chương trình phục hồi thu nhập, quản lý thực hiện và chi phí dự phòng.

Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án sẽ được cập nhật theo thiết kế chi tiết và theo thời điểm thực hiện thu hồi đất dựa trên kết quả khảo sát giá thay thế của đơn vị thẩm định giá độc lập. Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án sẽ được lấy từ nguồn vốn đối ứng của UBND tỉnh Hải Dương. 
I. 
TỔNG QUAN
1.1. 
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP)
1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được Bộ NN&PTNT được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Hiệp định của dự án đã được ký kết ngày 8/4/2016 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Dự án có tổng mức đầu tư là 443 triệu USD, trong đó: vốn vay WB là 415 triệu USD; vốn đối ứng là 28 triệu USD; thời gian vay là 25 năm (đến năm 2040). Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ dự án là Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi.
2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo nền móng cho duy trì và đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã đưa ra một chương trình về an toàn đập vào năm 2003. Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập do Ngân hàng thế giới tài trợ sẽ hỗ trợ Chương trình an toàn đập cho Chính phủ Việt Nam. Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hạ lưu. 

3. Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án sẽ dựa trên xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, bao gồm các rủi ro về kết cấu, thủy văn, rủi ro hạ lưu và rủi ro đối với những lợi ích kinh tế. Những đập ưu tiên này sẽ được phân loại tiếp dựa theo mức độ sẵn sàng, để ưu tiên các đập trong danh sách đập sẵn sàng cho cải tạo đã có thiết kế kỹ thuật chi tiết và các đập cần cải tạo mà vẫn cần phải có thiết kế chi tiết. 

· Mục tiêu của Dự án

Mục tiêu tổng quát:

· Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng hạ du.

Mục tiêu cụ thể của dự án nhằm:

· Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

· Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

· Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường và xã hội.

· Các hợp phần của Dự án

4. Dự án được thiết kế dựa trên cách tiếp cận khung nhằm giúp tăng cường hệ thống của Chính phủ về an toàn đập với một cơ chế linh động, minh bạch và thuận lợi. Số lượng đập được tài trợ trong dự án không cố định, theo danh sách ban đầu 450 đập đã được ưu tiên dựa trên các chỉ số đánh giá rủi ro trong quá trình chuẩn bị dự án và chi phí lũy kế dự kiến trong phạm vi nguồn có sẵn. 

5. Dự án đưa ra sự kết hợp tối ưu các biện pháp công trình và phi công trình được thiết kế để nâng cao an toàn đập. Các biện pháp công trình bao gồm sửa chữa công trình và nâng cấp công trình an toàn của các đập hiện có và các công trình phụ trợ, bao gồm cả thiết bị đo đạc và các công cụ lập kế hoạch an toàn đập liên quan. Sửa chữa công trình chiếm phần lớn nguồn tài trợ IDA (>80%). 

· Dự án bao gồm 03 hợp phần chính:

· Hợp phần 1: Phục hồi an toàn đập (412 triệu USD)

6. Hợp phần này sẽ cải thiện an toàn đập thông qua phục hồi các cơ sở hạ tầng hiện có. Điều này sẽ bao gồm hai phương pháp tiếp cận khác nhau cần thiết cho việc phục hồi đập lớn/nhỏ và vừa có sự quản lý của cộng đồng. 
7. Nhiệm vụ này sẽ bao gồm hỗ trợ (i) thiết kế, giám sát và kiểm soát chất lượng của các công trình phục hồi cho các đập ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) thực hiện sửa chữa, nâng cấp và lắp đặt thiết bị giám sát an toàn đập;(iii) xây dựng kế hoạch bảo trì - vận hành thiết bị đo đạc và Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp; và (iv) đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ; (v) giám sát và đánh giá.

· Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD)

8. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

· Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD)

Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án.

1.2.  Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương
9. Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Hiệp định tài trợ tín dụng số 5749-VN ký ngày 8/4/2016 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022. Căn cứ Quyết định số 4638/BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho 11 công trình hồ chứa nước của tỉnh Hải Dương như bảng dưới đây. 
Bảng 1: Vị trí địa lý của các hồ được sửa chữa của tiểu dự án

	TT
	Tên hồ chứa nước
	Địa điểm xây dựng
	Tọa độ địa lý

	
	
	
	Vĩ độ Bắc
	Kinh độ Đông

	1
	Chín Thượng
	Xã Bắc An, TP Chí Linh
	21°10'46.04"
	106°24'48.13"

	2
	Vễn
	Xã Lê Lợi, TP Chí Linh
	21°11'22.65"
	106°23'12.06"

	3
	Cánh Gà
	Xã Lê Lợi, TP Chí Linh
	21° 9'27.69"
	106°21'19.17"

	4
	Hố Dầu
	Phường Bến Tắm, TP Chí Linh
	21° 9'26.39"
	106°28'23.61"

	5
	Phú Lợi
	Phường Bến Tắm, TP Chí Linh
	21°10'13.26"
	106°26'43.85"

	6
	Bến Tắm Ngoài
	Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh
	21° 8'42.98"
	106°26'6.66"

	7
	Nghè Lấm
	Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh
	21° 9'2.21"
	106°24'56.87"

	8
	Lộc Đa
	Xã Bắc An, TP Chí Linh
	21° 9'41.40"
	106°25'42.92"

	9
	Đá Trắng
	Xã Bắc An, TP Chí Linh
	21° 9'39.34"
	106°24'38.98"

	10
	Hố Gỗ
	Xã Lê Lợi, TP Chí Linh
	21° 8'32.60"
	106°21'38.51"

	11
	Trại Sen
	Phường Văn An, TP Chí Linh
	21° 6'32.70"
	106°21'15.68"


Hình 1: Vị trí các hồ thuộc TDA
1.3. Các biện pháp giảm thiểu thu hồi đất và tái định cư 
1.3.1. Mục tiêu

10. Nguyên tắc đầu tiên trong Hướng dẫn OP 4.12 của WB là tránh hoặc giảm thiểu các tác động về thu hồi đất và tái định cư. Trong trường hợp việc tái định cư là không thể tránh khỏi  thì cần áp dụng mức bồi thường thoả đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án để đảm bảo họ có mức sống ít nhất là bằng với mức sống trước khi có TDA.

11. 1.3.2. Các biện pháp giảm thiểu Nhằm giảm thiểu tác động của tiểu dự án đến các hộ gia đình, bao gồm cả các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và các hộ bị ảnh hưởng gián tiếp, các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện dưới nhiều hình thức bao gồm:
· Thiết kế kỹ thuật: Tư vấn thiết kế đã làm việc với Ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý vận hành các hồ (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hải Dương (Trực tiếp là Xí nghiệp KTCTTL Thành phố Chí Linh, UBND các xã/phường) khảo sát chi tiết tại khu vực các công trình thuộc tiểu dự án, phối hợp làm việc với chính quyền và cộng đồng địa phương để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu và thi công hạn chế tối đa những ảnh hưởng không đáng có khi có thu hồi đất.
· Phổ biến thông tin: Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương phổ biến các thông tin về tiểu dự án, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, những tác động tiềm tàng và biện pháp giảm thiểu tới các hộ gia đình tại khu vực thực hiện Tiểu dự án, bao gồm cả các hộ bị ảnh hưởng và hộ không bị ảnh hưởng. Việc phổ biến thông tin được thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị RAP và sẽ được kéo dài trong suốt quá trình thực hiện RAP.
· Tham vấn cộng đồng: Sử dụng phương pháp bảng hỏi, họp tham vấn tập trung, thảo luận nhóm..., đối với các hộ bị ảnh hưởng nói chung. Người tham gia tham vấn được quyền công khai bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về việc thực hiện TDA, các tác động của việc mất đất, các chính sách tái định cư áp dụng đối với TDA và các nguyện vọng trong trường hợp bị thu hồi đất. Các ý kiến đã được ghi nhận và sử dụng để xây dựng RAP. Chương trình tham vấn cũng được thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị đến thời điểm hoàn thành RAP và được cập nhật trong báo cáo giám sát nội bộ.
1.4. Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư

12. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương” được xây dựng dựa trên Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án nhằm mục tiêu đáp ứng Chính sách tái định cư không tự nguyện và Chính sách Người bản địa của WB cũng như các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Hải Dương. RAP xác định số người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, tính chất, mức độ ảnh hưởng, các biện pháp thực hiện để giảm thiểu tác động và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khác.

II. 
ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC TIỂU DỰ ÁN

2.1. 
Mục tiêu và phương pháp Khảo sát Kinh tế - xã hội (SES)
2.1.1. Mục tiêu

13. Điều tra kinh tế xã hội đối với các hộ bị ảnh hưởng giúp hiểu được bối cảnh chung của khu vực Tiểu dự án và tình hình kinh tế xã hội hiện tại của các hộ gia đình BAH. 

14. Cụ thể, Điều tra kinh tế xã hội (SES) nhằm thu thập, từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, như thông tin về a) Đặc điểm nhân khẩu học, b) Nghề nghiệp, c) Mức sống (thu nhập, chi tiêu, vay vốn, tình trạng sức khoẻ, vệ sinh môi trường, nước sự tham gia của người PAP ..., d) Các hộ BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương, e) Tác động của dự án đối với tài sản của người dân, f) Tham vấn với PAP về tác động tiềm ẩn và các biện pháp giảm nhẹ, g) Khả năng phục hồi sinh kế của họ, h) Ưu tiên các giải pháp tái định cư, và i) Hỗ trợ thực hiện dự án.

2.1.2. Phương pháp khảo sát

15. Các phương pháp khảo sát đã được sử dụng trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư bao gồm:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu
16. Tư vấn đã họp thảo luận với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế để thu thập các thông tin và tài liệu sau:

· Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án;

· Khung chính sách tái định cư của dự án và các khung chính sách khác có liên quan;

· Các kết quả sàng lọc xã hội;

· Báo cáo chính của tiểu dự án

· Tổng mặt bằng các hồ thuộc tiểu dự án;

· Báo cáo khảo sát địa chất của tiểu dự án;

· Các kết quả khảo sát và tham vấn cộng đồng của nhóm thiết kế.

· Nghiên cứu tài liệu dự án, tiểu dự án và chuẩn bị các bộ công cụ;

· Tổ chức thảo luận nhóm chuyên gia và cán bộ hỗ trợ. 

Phương pháp nghiên cứu định tính.

· Tư vấn đã thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và thu thập các tài liệu thứ cấp sau:

· Thảo luận nhóm với Ban quản lý dự án tỉnh, thảo luận nhóm với tư vấn thiết kế và UBND các xã/phường thuộc tiểu dự án.

· Phỏng vấn sâu lãnh đạo UBND các xã/phường, Đại diện công ty khai thác  công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương, lãnh đạo BQLDA.

· Thu thập các tài liệu thứ cấp tại UBND các xã/phường, bao gồm: Báo cáo kinh tế xã hội của xã, báo cáo hoạt động của Hội phụ nữ, hội nông dân; Bản đồ địa chính của xã/phường; Các quy hoạch nông thôn mới.

Phương pháp nghiên cứu định lượng.

17. Tư vấn đã thực hiện các phương pháp sau: 

· Chồng ghép bản đồ thiết kế tổng mặt bằng với bản đồ địa chính để xác định các hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của tiểu dự án.

· Phỏng vấn các hộ ảnh hưởng bằng bảng hỏi. 

· Xử lý định lượng bằng phần mềm SPSS phiên bản 22.

2.2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

18. Hải Dương là một tỉnh nằm ở trung tâm châu thổ sông Hồng, là một trong những cái nôi của nền văn hoá lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc đã để lại cho vùng đất này một tài sản vô giá với hàng trăm di tích lịch sử văn hoá. Vùng đất này gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của nhiều danh nhân như Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mạnh, nơi sinh ra và lớn lên của đại danh y Tuệ Tĩnh.

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

19. Vị trí địa lý: Hải Dương là một trong 7 tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tiếp giáp với các vùng sau:

+ Phía đông giáp Thành phố Hải Phòng

+ Phía tây giáp tỉnh Hưng Yên

+ Phía nam giáp tỉnh Thái Bình

           + Phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang  

20. Hải Dương có diện tích: 1662 km2,  là tỉnh có diện tích trung bình trong số các tỉnh thành ở Việt Nam, được chia làm 2 vùng: vùng đồi núi và vùng đồng bằng. Vùng đồi núi nằm ở phía bắc của tỉnh, chiếm khoảng 11% diện tích tự nhiên. Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện với 235 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 47 phường, 178 xã và 10 thị trấn. Vùng đồng bằng còn lại chiếm 89% diện tích tự nhiên do phù sa sông Thái Bình bồi đắp, đất màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng, sản xuất được nhiều vụ trong năm. 

 2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

· Dân số & lao động:
Dân số hơn 1.892.254 người (theo điều tra dân số năm 1/4/2019).

Trong đó:

+ Mật độ dân số trung bình: 1.152người/km2.

+ Dân số thành thị: 604.242 người, chiếm tỷ lệ 31,93%
+ Dân số nông thôn: 1.288.012 người, chiếm tỷ lệ 68,07%
· Kinh Tế
21. Trên cơ sở số liệu ước tính được Tổng cục Thống kê công bố, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá 2010) ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng thấp thứ 2 (năm 2015 – 8,2%) trong vòng 5 năm trở lại đây, cao hơn bình quân cả nước (ước tăng gần 7,0%); thấp hơn một số tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản (NLTS) giảm 3,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,9% (công nghiệp +12,2%, xây dựng +10,1%); dịch vụ tăng 6,7%Đóng góp vào tăng trưởng chung 8,6%, nhóm ngành NLTS giảm 0,3 điểm%; công nghiệp, xây dựng đóng góp 6,7 điểm% (trong đó, công nghiệp đóng góp 6,1 điểm%, xây dựng đóng góp 0,6 điểm%); dịch vụ đóng góp 2,2 điểm%.

22. Ngành NLTS năm 2018 tăng trưởng cao (+5,9%) nên đóng góp làm tăng GRDP 0,7 điểm%; tuy nhiên năm 2019 ước giảm 3,1% đã kéo “lùi” tăng trưởng của tỉnh xuống 0,3 điểm%. Đây là nguyên nhân chính làm cho GRDP của tỉnh tăng thấp hơn năm trước 0,7 điểm% (NLTS làm giảm 1 điểm%); nguyên nhân do giá trị, sản lượng cây lúa, cây vải giảm, chăn nuôi bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu PhiNgành công nghiệp, xây dựng của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng, động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 13,5%, đó là nhờ sự đóng góp chủ lực của các ngành sản xuất sản phẩm điện tử; ngành sản xuất trang phục; ngành sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng... Ngành xây dựng vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng 10,1%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung2.3.  Điều kiện KTXH các xã trong khu vực dự án

23. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Hải Dương, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 11 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 05 xã/phường: xã Lê Lợi, xã Bắc An, Phường Bến Tắm, Phường Văn An và Phường Hoàng Tân của thành phố Chí Linh. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 5 xã/phường thuộc khu vực hạ du, tổng số hộ gia đình nằm trong khu vực Tiểu dự án là 9.748 hộ (tương đương với 38.992 người) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 3.269 hộ (tương đương với 10.788 người).

Bảng 2: Tình hình dân số các phường, xã dự án thuộc Thành phố Chí Linh

	Số TT
	Phường, xã
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)

	1
	Phường Văn An
	1.502,85
	10.191

	2
	Phường Hoàng Tân
	1.051,00
	7.208

	3
	Phường Bến Tắm
	2.038,77
	5.890

	4
	Xã Bắc An
	2.783,84
	5.133

	5
	Xã Lê Lợi
	2.617,04
	10.570


Đặc điểm về điều kiện kinh tế của 05 xã/phường như dưới đây:
24. Xã Lê Lợi: Năm 2018 diện tích cây lương thực và cây thực phẩm trên địa bàn toàn xã đều vượt so với chỉ tiêu thị xã giao cụ thể: diện tích gieo trồng cây lương thực là: 575,5 ha, (Chỉ tiêu thị xã giao: 540 ha); diện tích gieo trồng cây thực phẩm là: 116 ha (chỉ tiêu thị xã giao 70ha), diện tích cây công nghiệp là 210 ha đạt chỉ tiêu thị xã giao; sản lượng lương thực đạt: 3.265,8 tấn. Cây trồng chủ yếu là Lúa, Lạc và các loại cây ăn quả như: Nhãn, vải.

25. Phường Hoàng Tân: Tổng diện tích gieo trồng là: 887,17 ha, trong đó: Vụ chiêm chiếm 337,24 ha (lúa: 248,47ha và mầu : 88,77ha); Vụ mùa chiếm 334,3ha (lúa: 312,44ha và mầu: 21,86ha); Diện tích rau màu các loại: 110,63ha; Diện tích cây vụ đông: 105ha; Diện tích lúa là 560,91 ha, năng suất bình quân 51tạ/ha. Sản l​​​ượng đạt 28.606 tấn; Diện tích lạc: 74 ha, năng suất bình quân 27 tạ/ha. Sản l​​​ượng đạt 199,8 tấn.

26. Phường Văn An: Tổng diện tích gieo cấy cả năm 2018 đạt 854 ha, đạt 99,3 %, trong đó gieo thẳng 615.5 ha, đạt 72%, cấy mạ sân 40.8 ha đạt 4,7%, cấy mạ dược 197.7 ha chiếm 23,3%. Lúa chất lượng cao 682.1 ha đạt 79,87 %, lúa thường 171,9 ha chiếm 20,13 % tổng diện tích gieo cấy, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất và thu hoạch đạt trên 99%. Năng suất lúa vụ chiêm 2.630,7 tấn, vụ mùa đạt 2.108,6 tấn, tổng sản lượng lúa cả năm đạt 4.739,3 tấn vượt 10% so với kế hoạch năm,  tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017. Phường Văn An có trên 150ha diện tích đồi vườn chủ đạo là cây vải, nhãn, na. mít, dứa liên vụ 2017-2018 thời tiết thuận lợi tỷ lệ ra hoa ở vải nhãn đạt 100% diện tích (khoảng trên 80ha). Tổng sản lượng vải, nhãn năm 2018 đạt sấp sỉ 100 tấn quả.

27. Xã Bắc An: Vụ chiêm xuân: Tổng diện tích gieo trồng là 288,49 ha: Diện tích lúa: 110ha; Diện tích lạc: 170ha; Diện tích cây rau màu các loại: 8,49ha. Vụ mùa: Tổng diện tích gieo trồng là 309,02ha: Diện tích lúa: 309,02ha. Vụ đông: Tổng diện tích gieo trồng là 104,81ha bao gồm Cây hành, ngô, rau màu các loại. Cây ăn quả: Tổng diện tích 687ha: Diện tích vải 434ha; Diện tích nhãn 210ha; Diện tích na 23ha; Sản xuất cây dứa tập trung 20ha.

28. Phường Bến Tắm: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên toàn phường 455,97 ha, trong đó: đất trồng cây hàng năm là: 149.35ha, đất trồng cây ăn quả: 306.62ha. Tổng diện tích đất lâm nghiệp là: 1320,29ha. Cây trồng chủ yếu là Lúa, lạc. Phát huy lợi thế về đất trông cây lâu năm, địa phương đã triển khai nhiều dự án phát triển nông nghiệp đem lợi ích thiết thực cho nhân dân đặc biệt các mô hình: Vải VietGap, na VietGap, Cam V2, Thanh long ruột đỏ cho hiệu quả năng suất cao.
29. Người dân tộc thiểu số trong vùng dự án bao gồm Sán Dìu, Hoa, Thái, Mường và Dao. Tuy nhiên, chỉ có 14 hộ DTTS là người Sán Dìu bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án (tham khảo báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của dự án để biết thêm thông tin về đặc điểm của các nhóm DTTS này). Theo kết quả tham vấn, việc thực hiện dự án sẽ không ảnh hưởng đến văn hóa bản địa, mồ mả và an ninh xã hội của cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương. Ngoài ra, các hộ DTTS không có khác biệt với người kinh trong các hoạt động sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội, mức thu nhập của các hộ cũng gần tương đồng và đều ở mức trung bình. Tỷ lệ mất đất của hộ khá thấp so với tổng diện tích đất mà gia đình đang sử dụng. Do đó, thu nhập của hộ có thể nói là không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể. Phần lớn các tác động của dự án mang tính tích cực cho các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, dự kiến Dự án sẽ có một số tác động không mong muốn đối với một số ít trong cộng đồng, bao gồm cả nhóm dân tộc thiểu số khi triển khai thực hiện các hạng mục thuộc tiểu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập WB8 Hải Dương. 

30. Để giảm thiểu tối đa các tác động không mong muốn và nâng cao các tác động tích cực đối với người DTTS, một bản kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) được lập theo khung phát triển DTTS đã được WB và chính phủ Việt Nam phê duyệt và dựa trên (i) kết quả báo cáo đánh giá xã hội; (ii) kết quả tham vấn tham vấn với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng dự án và các bên liên quan, đảm bảo: (a) các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng dự án nhận được những lợi ích về kinh tế và xã hội phù hợp với văn hoá của cộng đồng; (b) khi có những ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số thì cần phải xác định, phòng ngừa, giảm thiểu, hạn chế hoặc đền bù cho những tác động đó; (c) cộng đồng DTTS được hưởng lợi từ dự án phù hợp với văn hoá, phong tục tập quán của họ. (Tham khảo báo cáo kế hoạch phát triển DTTS của dự án).  
2.4.  Thông tin kinh tế xã hội các hộ BAH
2.4.1. Thông tin chung
31. Việc thực hiện tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 65 hộ gia đình, và 05 tổ chức là UBND xã/phường bao gồm xã Bắc An, Lê Lợi, Phường Hoàng Tân, Phường Văn An, Phường Bến Tắm thuộc thành phố Chí Linh. Một cuộc điều tra xã hội học đã được thực hiện với 64 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn do thu hồi đất (100%) của tiểu dự án. 
32. Số liệu liên quan đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được tổng hợp từ cuộc điều tra kinh tế-xã hội được thực hiện trong khu vực dự án. Mục tiêu chính của phần này là để cung cấp tổng quan về điều kiện KTXH của các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm các đặc điểm nhân khẩu học, nguồn thu nhập, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tình trạng nghèo đói... Những thông tin này có thể được sử dụng như những thông tin cơ sở cho giám sát và đánh giá trong suốt việc thực hiện dự án.

2.4.2. Quy mô hộ gia đình 
33. Số hộ được điều tra tình hình KTXH là 65 hộ (100% hộ BAH vĩnh viễn) với tổng số 213 thành viên. Từ kết quả khảo sát cho thấy trung bình số nhân khẩu mỗi hộ của các xã đạt 3,3 (người/hộ). Tuy nhiên, số nhân khẩu bình quân mỗi hộ có sự chênh lệch giữa từng xã. Trong đó số nhân khẩu chung trong mỗi hộ gia đình đạt cao nhất là 3,8 (người/hộ) ở xã Bắc An. Thấp nhất là 3,0 (người/hộ) ở các phường. Xã Lê Lợi 3,1 (người/hộ).
Bảng 3: Số hộ bị ảnh hưởng khảo sát KTXH
	TT
	Phường/xã
	Tổng số hộ
	Nhân khẩu
	Số nhân khẩu trung bình

	I
	Phường Văn An
	4
	12
	3,0

	1
	Hồ Trại Sen
	4
	12
	3,0

	II
	Phường Bến Tắm
	6
	18
	3,0

	2
	Hồ Hố Dầu
	6
	18
	3,0

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0
	0,0

	III
	Phường Hoàng Tân
	20
	60
	3,0

	4
	Hồ Nghè Lấm
	4
	14
	3,5

	5
	Hồ Bến Tắm
	16
	46
	2,9

	IV
	Xã Lê Lợi
	13
	40
	3,1

	6
	Hồ Vễn
	9
	31
	3,4

	7
	Hồ Cánh Gà
	1
	3
	3,0

	8
	Hồ Hố Gỗ
	3
	6
	2,0

	V
	Xã Bắc An
	22
	83
	3,8

	9
	Hồ Đá Trắng
	4
	14
	3,5

	10
	Hồ Lộc Đa
	8
	33
	4,1

	11
	Hồ Chín Thượng
	10
	36
	3,6

	 
	Tổng
	65
	213
	3,3


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH, tháng 6/2019
2.4.3. Độ tuổi của các thành viên hộ gia đình

34. Trong tổng số 213 thành viên hộ gia đình bị ảnh hưởng, số thành viên trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi là 146 (chiếm tỷ lệ 68,5 %). Số người trong độ tuổi từ 6-17 là 37 (chiếm 17,4%). Số người trên 60 tuổi của các hộ gia đình này là 17 (chiếm tỷ lệ 8,0 %) và trẻ em dưới 6 tuổi là 13 (chiếm 6,1%).
Bảng 4: Cơ cấu dân số theo độ tuổi

	TT
	Phường/xã
	Các nhóm tuổi
	Tổng

	
	
	Dưới 6 tuổi
	6-17 tuổi
	18-60 tuổi
	Trên 60 tuổi
	

	
	
	Người
	%
	Người
	%
	Người
	%
	Người
	%
	Người
	%

	I
	Phường Văn An
	0
	0,0
	3
	25,0
	9
	75,0
	0
	0,0
	12
	100

	1
	Hồ Trại Sen
	0
	0,0
	3
	25,0
	9
	75,0
	0
	0,0
	12
	100

	II
	Phường Bến Tắm
	2
	11,1
	2
	11,1
	13
	72,2
	1
	5,6
	18
	100

	2
	Hồ Hố Dầu
	2
	11,1
	2
	11,1
	13
	72,2
	1
	5,6
	18
	100

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0

	III
	Phường Hoàng Tân
	4
	6,7
	10
	16,7
	39
	65,0
	7
	11,7
	60
	100

	4
	Hồ Nghè Lấm
	0
	0,0
	1
	7,1
	10
	71,4
	3
	21,4
	14
	100

	5
	Hồ Bến Tắm
	4
	8,7
	9
	19,6
	29
	63,0
	4
	8,7
	46
	100

	IV
	Xã Lê Lợi
	1
	2,5
	7
	17,5
	26
	65,0
	6
	15,0
	40
	100

	6
	Hồ Vễn
	1
	3,2
	7
	22,6
	19
	61,3
	4
	12,9
	31
	100

	7
	Hồ Cánh Gà
	0
	0,0
	0
	0,0
	3
	100,0
	0
	0,0
	3
	100

	8
	Hồ Hố Gỗ
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	66,7
	2
	33,3
	6
	100

	V
	Xã Bắc An
	6
	7,2
	15
	18,1
	59
	71,1
	3
	3,6
	83
	100

	9
	Hồ Đá Trắng
	2
	13,3
	3
	20,0
	10
	66,7
	0
	0,0
	15
	100

	10
	Hồ Lộc Đa
	1
	3,1
	5
	15,6
	23
	71,9
	3
	9,4
	32
	100

	11
	Hồ Chín Thượng
	3
	8,3
	7
	19,4
	26
	72,2
	0
	0,0
	36
	100

	 
	Tổng
	13
	6,1
	37
	17,4
	146
	68,5
	17
	8,0
	213
	100


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH,tháng 6/2019
2.4.4. Giới tính của các thành viên hộ gia đình
35. Trong tổng số 213 thành viên bị ảnh hưởng tỷ lệ Nam và Nữ không có sự chênh lệch quá lớn, cụ thể Nam giới chiếm tỷ lệ 51,6% trong khi đó Nữ chiếm 48,4%. Chi tiết cụ thể xem bảng bên dưới.
Bảng 5: Giới tính các thành viên hộ BAH
	TT
	Phường/xã
	Giới tính thành viên
	Tổng

	
	
	Nam
	Nữ
	

	
	
	Người
	%
	Người
	%
	Người
	%

	I
	Phường Văn An
	6
	50,0
	6
	50,0
	12
	100

	1
	Hồ Trại Sen
	6
	50,0
	6
	50,0
	12
	100

	II
	Phường Bến Tắm
	8
	44,4
	10
	55,6
	18
	100

	2
	Hồ Hố Dầu
	8
	44,4
	10
	55,6
	18
	100

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0

	III
	Phường Hoàng Tân
	31
	51,7
	29
	48,3
	60
	100

	4
	Hồ Nghè Lấm
	7
	50,0
	7
	50,0
	14
	100

	5
	Hồ Bến Tắm ngoài
	24
	52,2
	22
	47,8
	46
	100

	IV
	Xã Lê Lợi
	20
	50,0
	20
	50,0
	40
	100

	6
	Hồ Vễn
	15
	48,4
	16
	51,6
	31
	100

	7
	Hồ Cánh Gà
	2
	66,7
	1
	33,3
	3
	100

	8
	Hồ Hố Gỗ
	3
	50,0
	3
	50,0
	6
	100

	V
	Xã Bắc An
	45
	54,2
	38
	45,8
	83
	100

	9
	Hồ Đá Trắng
	7
	50,0
	7
	50,0
	14
	100

	10
	Hồ Lộc Đa
	18
	54,5
	15
	45,5
	33
	100

	11
	Hồ Chín Thượng
	20
	55,6
	16
	44,4
	36
	100

	 
	Tổng
	110
	51,6
	103
	48,4
	213
	100


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH, tháng 6/2019

Giới tính chủ hộ
36. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ Nam giới là chủ hộ trong các hộ gia đình được khảo sát cao hơn so với tỷ lệ Nữ giới. Tỷ lệ Nam đạt 81,5%, trong khi đó tỷ lệ Nữ giới làm chủ hộ đạt 18,5%. Sự chênh lệch lớn nhất tại các xã/phường Hoàng Tân, Lê Lợi khi tỷ lệ Nam giới làm chủ hộ ở mức 85%. Tương tự đó, ở các xã còn lại tỷ lệ Nam giới làm chủ hộ vẫn cao hơn cụ thể từ trên 81% ngoại trừ phường Văn An có tỷ lệ hộ khảo sát là cân bằng giới với tỷ lệ Nam-Nữ là 50%.
Bảng 6: Giới tính chủ hộ
	TT
	Phường/xã
	Giới tính chủ hộ
	Tổng

	
	
	Nam
	Nữ
	

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%

	I
	Phường Văn An
	2
	50,0
	2
	50,0
	4
	100

	1
	Hồ Trại Sen
	2
	50,0
	2
	50,0
	4
	100

	II
	Phường Bến Tắm
	5
	83,3
	1
	16,7
	6
	100

	2
	Hồ Hố Dầu
	5
	83,3
	1
	16,7
	6
	100

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0

	III
	Phường Hoàng Tân
	17
	85,0
	3
	15,0
	20
	100

	4
	Hồ Nghè Lấm
	4
	100,0
	0
	0,0
	4
	100

	5
	Hồ Bến Tắm ngoài
	13
	81,3
	3
	18,8
	16
	100

	IV
	Xã Lê Lợi
	11
	84,6
	2
	15,4
	13
	100

	6
	Hồ Vễn
	7
	77,8
	2
	22,2
	9
	100

	7
	Hồ Cánh Gà
	1
	100,0
	0
	0,0
	1
	100

	8
	Hồ Hố Gỗ
	3
	100,0
	0
	0,0
	3
	100

	V
	Xã Bắc An
	18
	81,8
	4
	18,2
	22
	100

	9
	Hồ Đá Trắng
	3
	75,0
	1
	25,0
	4
	100

	10
	Hồ Lộc Đa
	6
	75,0
	2
	25,0
	8
	100

	11
	Hồ Chín Thượng
	9
	90,0
	1
	10,0
	10
	100

	 
	Tổng
	53
	81,5
	12
	18,5
	65
	100


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH, tháng 6/2019
2.4.5. Trình độ học vấn
37. Khoảng 64,6% thành viên các hộ BAH có trình độ học vấn là THCS và 15,4% thành viên các hộ BAH có trình độ THPT và 16,9%. Tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng, đại học là 3.1%. Không có thành viên nào không biết chữ trong tổng số thành viên hộ bị ảnh hưởng.
Bảng 7: Trình độ học vấn của chủ hộ
	TT
	Phường/xã
	Học vấn chủ hộ

	
	
	Không biết chữ
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	CĐ/ĐĐH
	Tổng

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%

	I
	Phường Văn An
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	100

	1
	Hồ Trại Sen
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	100

	II
	Phường Bến Tắm
	0
	0,0
	0
	0,0
	3
	50,0
	2
	33,3
	1
	16,7
	6
	100

	2
	Hồ Hố Dầu
	0
	0,0
	0
	0,0
	3
	50,0
	2
	33,3
	1
	16,7
	6
	100

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	III
	Phường Hoàng Tân
	0
	0,0
	4
	20,0
	12
	60,0
	3
	15,0
	1
	5,0
	20
	100

	4
	Hồ Nghè Lấm
	0
	0,0
	1
	25,0
	3
	75,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	100

	5
	Hồ Bến Tắm
	0
	0,0
	3
	18,8
	9
	56,3
	3
	18,8
	1
	6,3
	16
	100

	IV
	Xã Lê Lợi
	0
	0,0
	0
	0,0
	12
	92,3
	1
	7,7
	0
	0,0
	13
	100

	6
	Hồ Vễn
	0
	0,0
	0
	0,0
	8
	88,9
	1
	11,1
	0
	0,0
	9
	100

	7
	Hồ Cánh Gà
	0
	0,0
	0
	0,0
	1
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	1
	100

	8
	Hồ Hố Gỗ
	
	0,0
	0
	0,0
	3
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	3
	100

	V
	Xã Bắc An
	0
	0,0
	7
	31,8
	11
	50,0
	4
	18,2
	0
	0,0
	22
	100

	9
	Hồ Đá Trắng
	0
	0,0
	1
	50,0
	1
	50,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	2
	100

	10
	Hồ Lộc Đa
	0
	0,0
	3
	37,5
	2
	25,0
	3
	37,5
	0
	0,0
	8
	100

	11
	Hồ Chín Thượng
	0
	0,0
	3
	25,0
	8
	66,7
	1
	8,3
	0
	0,0
	12
	100

	 
	Tổng
	0
	0,0
	11
	16,9
	42
	64,6
	10
	15,4
	2
	3,1
	65
	100


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH, tháng 6/2019
2.4.6. Tuổi của chủ hộ
38. Kết quả khảo sát cho thấy, độ tuổi của chủ hộ chủ yếu từ 30-50 tuổi (chiếm 40%), ở độ tuổi 51-65 chiếm 44,6% và độ tuổi trên 65 tuổi đều chiếm tỷ lệ 15,4%. Có thể thấy rằng độ tuổi chủ hộ trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ rất cao. Chi tiết cụ thể độ tuổi của các chủ hộ xem bảng bên dưới.

Bảng 8: Độ tuổi của chủ hộ

	TT
	Phường/xã
	Khoảng tuổi chủ hộ 
	Tổng

	
	
	30-50 tuổi
	51-65 tuổi
	Trên 65 tuổi
	

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%

	I
	Phường Văn An
	1
	25,0
	3
	75,0
	0
	0,0
	4
	100

	1
	Hồ Trại Sen
	1
	25,0
	3
	75,0
	0
	0,0
	4
	100

	II
	Phường Bến Tắm
	2
	33,3
	3
	50,0
	1
	16,7
	6
	100

	2
	Hồ Hố Dầu
	2
	33,3
	3
	50,0
	1
	16,7
	6
	100

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0

	III
	Phường Hoàng Tân
	8
	40,0
	10
	50,0
	2
	10,0
	20
	100

	4
	Hồ Nghè Lấm
	0
	0,0
	3
	75,0
	1
	25,0
	4
	100

	5
	Hồ Bến Tắm
	8
	50,0
	7
	43,8
	1
	6,3
	16
	100

	IV
	Xã Lê Lợi
	8
	61,5
	4
	30,8
	1
	7,7
	13
	100

	6
	Hồ Vễn
	6
	66,7
	3
	33,3
	0
	0,0
	9
	100

	7
	Hồ Cánh Gà
	1
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	1
	100

	8
	Hồ Hố Gỗ
	1
	33,3
	1
	33,3
	1
	33,3
	3
	100

	V
	Xã Bắc An
	7
	31,8
	9
	40,9
	6
	27,3
	22
	100

	9
	Hồ Đá Trắng
	3
	75,0
	1
	25,0
	0
	0,0
	4
	100

	10
	Hồ Lộc Đa
	1
	12,5
	3
	37,5
	4
	50,0
	8
	100

	11
	Hồ Chín Thượng
	3
	30,0
	5
	50,0
	2
	20,0
	10
	100

	 
	Tổng
	26
	40,0
	29
	44,6
	10
	15,4
	65
	100


                                                      Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH, tháng 6/2019.
2.4.7. Nghề nghiệp của chủ hộ

39. Cuộc khảo sát cho thấy, trong tổng số 65 chủ hộ gia đình tham vào các cuộc phỏng vấn, có tới 54 chủ hộ làm Nông nghiệp (làm vườn) chiếm 83,1%; 02 chủ hộ làm nghề buôn bán (3,1%); 03 chủ hộ làm Công nhân viên chức (4,6%), 06 chủ hộ  lao động tự do (9,2%). 

40. Kết quả khảo sát về nghề nghiệp cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án nông nghiệp (làm vườn) là ngành nghề chủ yếu của người dân, nguồn thu nhập chính của họ chủ yếu là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng vải, nhãn … đây là các nghành nghề là thế mạnh của Thành phố Chí Linh. Nó tạo ra nguồn thu nhập lớn, sự ổn định và nâng cao mức sống của hộ gia đình. Nghề nghiệp chi tiết của các xã/TT xem bảng bên dưới.

Bảng 9: Nghề nghiệp của chủ hộ

	STT
	Dự án
	Tổng
	Nông nghiệp
	Buôn bán/dịch vụ
	Công chức/ viên chức
	Ngành khác

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%

	I
	Phường Văn An
	4
	4
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	1
	Hồ Trại Sen
	4
	4
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	II
	Phường Bến Tắm
	6
	3
	50,0
	0
	0,0
	1
	16,7
	2
	33,3

	2
	Hồ Hố Dầu
	6
	3
	50,0
	0
	0,0
	1
	16,7
	2
	33,3

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	III
	Phường Hoàng Tân
	20
	17
	85,0
	1
	5,0
	0
	0,0
	2
	10,0

	4
	Hồ Nghè Lấm
	4
	3
	75,0
	1
	25,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	5
	Hồ Bến Tắm
	16
	14
	87,5
	0
	0,0
	0
	0,0
	2
	12,5

	IV
	Xã Lê Lợi
	13
	12
	92,3
	1
	7,7
	0
	0,0
	0
	0,0

	6
	Hồ Vễn
	9
	8
	88,9
	1
	11,1
	0
	0,0
	0
	0,0

	7
	Hồ Cánh Gà
	1
	1
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	8
	Hồ Hố Gỗ
	3
	3
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	V
	Xã Bắc An
	22
	18
	81,8
	0
	0,0
	2
	9,1
	2
	9,1

	9
	Hồ Đá Trắng
	2
	2
	100,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	10
	Hồ Lộc Đa
	8
	5
	62,5
	0
	0,0
	2
	25,0
	1
	12,5

	11
	Hồ Chín Thượng
	12
	11
	91,7
	0
	0,0
	0
	0,0
	1
	8,3

	 
	Tổng
	65
	54
	83,1
	2
	3,1
	3
	4,6
	6
	9,2






Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH, tháng 6/2019.
2.4.8. Thu nhập trung bình của các hộ bị ảnh hưởng

41. Theo kết quả khảo sát, 100% các hộ có mức thu nhập trung bình lớn hơn 1.950.000 VNĐ/tháng. Không có hộ nào có mức thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo của Chính phủ (900.000VNĐ/người/tháng).
Bảng 10: Thu nhập bình quân/người/tháng của các hộ bị ảnh hưởng
	TT
	Phường/xã
	Tổng hộ 
	< 900.000
	>900.000 Tới < 1.300.000
	>1.300.000 Tới < 1.950.000
	>1.950.000

	I
	Phường Văn An
	4
	0
	0
	0
	4

	1
	Hồ Trại Sen
	4
	0
	0
	0
	4

	II
	Phường Bến Tắm
	6
	0
	0
	0
	6

	2
	Hồ Hố Dầu
	6
	0
	0
	0
	6

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	Phường Hoàng Tân
	20
	0
	0
	0
	20

	4
	Hồ Nghè Lấm
	4
	0
	0
	0
	4

	5
	Hồ Bến Tắm
	16
	0
	0
	0
	16

	IV
	Xã Lê Lợi
	13
	0
	0
	0
	13

	6
	Hồ Vễn
	9
	0
	0
	0
	9

	7
	Hồ Cánh Gà
	1
	0
	0
	0
	1

	8
	Hồ Hố Gỗ
	3
	0
	0
	0
	3

	V
	Xã Bắc An
	22
	0
	0
	0
	22

	9
	Hồ Đá Trắng
	2
	0
	0
	0
	2

	10
	Hồ Lộc Đa
	8
	0
	0
	0
	8

	11
	Hồ Chín Thượng
	12
	0
	0
	0
	12

	 
	Tổng
	65
	0
	0
	0
	65


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH,  tháng 6/2019
42. Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm 2015 của chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 cho thấy trung bình thu nhập/người/tháng ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng và thành thị là 900.000 đồng/người/tháng, nếu trung bình mỗi hộ gia đình là khoảng 3,3 người, nó sẽ tương ứng với khoảng 2,31 triệu đồng/hộ/tháng và 2,97 triệu đồng/hộ/tháng. Theo kết quả khảo sát, không có  hộ theo tiêu chuẩn nghèo của MOLISA. 

43. Kết quả khảo sát cho thấy, bình quân thu nhập của 65 hộ gia đình được khảo sát là khoảng 3,1 triệu đồng/người/tháng (tương ứng với 10,0 triệu đồng/hộ/tháng). Mức chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình khoảng 5,9 triệu đồng/hộ/tháng, tương ứng với mức chi 1,8tr đồng/người/tháng, các khoản chi tiêu chủ yếu phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày, cho con cái học hành, đầu tư mua sắm...

2.4.9. Mức sống của các hộ bị ảnh hưởng
44. Nếu phân theo 04 nhóm xã hội: Khá giả, trung bình, cận nghèo và nghèo, thì tỷ lệ số hộ khá giả ở các hộ BAH ở các xã là chưa cao, đạt 30,8%, đa phần các hộ tự nhận mức sống hộ gia đình ở mức trung bình chiếm 64,6%. 

45. Qua bảng số liệu ở dưới thì tỷ lệ hộ khá giả nhiều nhất là ở phường Hoàng Tân và Bến Tắm với tỷ lệ 40,0% và 33,3%, sau đó là Bắc An với tỷ lệ 31,8%, Lê Lợi với tỷ lệ 23,1% và duy nhất trong mẫu khảo sát không có hộ khá giả là phường Văn An. Chi tiết tỷ lệ ở các nhóm trên từng xã/phường trong bảng dưới đây:
Bảng 11: Mức sống của các hộ bị ảnh hưởng được khảo sát
	TT
	Phường/xã
	Khá giả
	Trung  bình
	Cận nghèo
	Nghèo
	Tổng

	
	
	HH
	%
	HH
	%
	HH
	%
	HH
	%
	

	I
	Phường Văn An
	0
	0,0%
	4
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4

	1
	Hồ Trại Sen
	0
	0,0%
	4
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4

	II
	Phường Bến Tắm
	2
	33,3%
	4
	66,7%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	6

	2
	Hồ Hố Dầu
	2
	33,3%
	4
	66,7%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	6

	3
	Hồ Phú Lợi
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0

	III
	Phường Hoàng Tân
	8
	40,0%
	12
	60,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	20

	4
	Hồ Nghè Lấm
	2
	50,0%
	2
	50,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4

	5
	Hồ Bến Tắm
	6
	37,5%
	10
	62,5%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	16

	IV
	Xã Lê Lợi
	3
	23,1%
	10
	76,9%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	13

	6
	Hồ Vễn
	3
	33,3%
	6
	66,7%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	9

	7
	Hồ Cánh Gà
	0
	0,0%
	1
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	1

	8
	Hồ Hố Gỗ
	0
	0,0%
	3
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	3

	V
	Xã Bắc An
	7
	31,8%
	15
	68,2%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	22

	9
	Hồ Đá Trắng
	2
	50,0%
	2
	50,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4

	10
	Hồ Lộc Đa
	2
	25,0%
	6
	75,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	8

	11
	Hồ Chín Thượng
	3
	30,0%
	7
	70,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	10

	 
	Tổng
	20
	30,8%
	45
	69,2%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	65


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH,  tháng 6/2019
2.4.10. Điều kiện vệ sinh của các hộ BAH khảo sát

46. Tại khu vực TDA, trong tổng số 65 hộ được khảo sát có 100% số hộ đã xây dựng được nhà vệ sinh tự hoại, không có hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh tạm. Đây là con số khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh Hải Dương. Điều này cho thấy, người dân trong vùng dự án có nhận thức khá cao về các vấn đề vệ sinh môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe. 
2.4.11. Phương tiện sinh hoạt của gia đình

47. Giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế của họ. Trong khu vực các xã được khảo sát, các hộ BAH có mức sống trung bình khá tỷ lệ rất cao, do vậy các phương tiện sinh hoạt, trang thiết bị phổ biến hàng ngày đều đầy đủ. Cụ thể: 100% số hộ có xe máy, 100% số hộ có điện thoại, 100% số hộ có ti vi màu và tủ lạnh, chỉ có 52,3% số hộ sở hữu xe đạp, máy giặt có 57/65 hộ chiếm tỷ lệ 87,7% hộ gia đình có trang bị máy giặt…. Tình trạng sở hữu đồ dùng của các hộ gia đình được thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 12: Phương tiện sinh hoạt của hộ gia đình

	TT
	Tiện nghi sinh hoạt
	Số hộ
	Tỷ lệ

	1
	Bàn ghế gỗ cao cấp     
	47
	72,3

	2
	Xe máy
	65
	100

	3
	Xe đạp
	34
	52,3

	4
	Đài
	11
	16,9

	5
	Tivi màu
	65
	100

	6
	Tủ lạnh
	65
	100

	7
	Máy giặt
	57
	87,7

	8
	Điện thoại
	65
	100





Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH, tháng 6/2019.
2.4.12. Các tiện ích và dịch vụ xã hội:

· Cấp nước: 

48. Khi tìm hiểu chi tiết về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án, kết quả khảo sát cho thấy: nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án là nước giếng đào và nước giếng khoan, cụ thể giếng khoan chiếm tỷ lệ 89,7% giếng đào chỉ chiếm 10,3%.
· Thoát nước

49. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống cống thoát nước trên địa bàn tiểu dự án còn yếu kém, chưa đồng bộ. 

50. Nhìn chung, hệ thống cống thoát nước ở khu vực Tiểu dự án còn rất yếu kém, chưa đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số trục đường chính của xã, nước mưa và thải sinh hoạt của gia đình chủ yếu là để chảy tràn tự nhiên ra hồ, ao, vườn.... Do đó nước thải chưa được xử lý, thải một cách tùy tiện ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ gia đình.
· Sử dụng điện và chất đốt

51. Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các hộ BAH hiện nay đều đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

52. Việc sử dụng chất đốt trong đun nấu của các hộ gia đình hiện nay rất đa dạng, trong đó có 2 nguồn chất đốt chính là củi và ga. Theo kết quả khảo sát có 65/65 hộ gia đình đang sử dụng ga để đun nấu hàng ngày, tuy nhiên vẫn còn một số hộ sử dụng đồng thời cả 2 nguồn chất đốt trên để nấu nướng hàng ngày nhằm giảm thiểu chi phí cho gia đình.
· Thu gom rác thải

53. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 65 hộ được khảo sát, chỉ có 51 hộ trả lời rác thải của gia đình đã được thu gom, 14 hộ gia đình còn lại phải tự xử lý rác thải bằng cách chôn hoặc đốt…Trong khu vực Tiểu dự án, hoạt động thu gom rác thải mới chỉ được thu gom ở những hộ gia đình nằm ngoài mặt đường, những hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển nên việc thu gom rác thải gặp rất nhiều khó khăn.
2.4.13. Hiện trạng sử dụng đất
54. Theo kết quả khảo sát, trong tổng số 65 hộ bị ảnh hưởng có 56 hộ (86,2%) đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 9 hộ (13,8%) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, 9 hộ này có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận bồi thường theo qui định tại Luật đất đai 2013.

2.5. Các vấn đề về giới

55. Nhằm tìm hiểu sự phân công lao động theo giới, khảo sát có tiến hành phỏng vấn các hộ dân các câu hỏi liên quan xem ai sẽ là người thực hiện chính các công việc như: đi chợ, nấu nướng, chăm sóc con cái… trong gia đình. Khái niệm này xem xét các nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau giữa nam và nữ, ai làm gì, khi nào, bằng cách nào và trong bao lâu v.v. và sự công nhận xã hội về lao động. Sự phân công các hoạt động trên cơ sở giới tính được mọi thành viên của từng cộng đồng/ xã hội biết và hiểu rõ. 

56. Người phụ nữ trong gia đình không chỉ phải đảm nhiệm công việc sản xuất mà mang thêm các gánh nặng các công việc được coi là “lặt vặt” khiến cho họ lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối”. Sự tiến bộ của cộng đồng được đánh giá thông qua sự tiến bộ của người phụ nữ trong cộng đồng đó. Và sự tiến bộ của phụ nữ lại được phản ánh thông qua việc họ có được “giải phóng”, chia sẻ những công việc nội trợ trong gia đình và tham gia vào các công việc chung của xã hội hay không? Nhìn chung, người phụ nữ phải thực hiện đầy đủ các công việc sau: (i) Công việc sản xuất (sản xuất hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng trong gia đình hoặc tạo thu nhập) (ii) Công việc tái sản xuất (sinh con, chăm sóc con cái, làm nội trợ và duy trì cuộc sống gia đình) (iii) Công việc cộng đồng (cung cấp và duy trì các nguồn lực được mọi người sử dụng như nước, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tham gia lãnh đạo. Nam giới có xu hướng tham gia vào các công việc cộng đồng và sản xuất.
Bảng 13: Phân công các công việc trong các hộ gia đình vùng TDA
	Công việc
	Cả hai
	Nam giới
	Nữ giới

	Đi chợ
	7,7%
	10,8%
	81,5%

	Nấu nướng
	10,8%
	13,8%
	75,4%

	Chăm sóc người già, trẻ nhỏ
	27,7%
	10,8%
	61,5%

	Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa
	7,7%
	7,7%
	84,6%

	Giáo dục con cái
	32,3%
	7,7%
	60,0%

	Tham gia các hoạt động thôn xóm, cộng đồng
	13,8%
	56,9%
	29,2%

	Sửa chữa, xây dựng nhà cửa
	9,2%
	84,6%
	6,2%

	Quyết định các việc lớn của gia đình
	20,0%
	69,2%
	10,8%


Nguồn: Khảo sát kinh tế,xã hội các hộ BAH,  tháng 6/2019
57. Đối với hoạt động trong gia đình: chăm sóc trẻ/ con cái; quét dọn nhà cửa; nấu nướng/ nội trợ thì chủ yếu là công việc nữ giới. Có tới 84,6% phụ nữ chủ yếu làm công việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, 81,5% phụ nữ là người chủ yếu đi chợ, tiếp theo là công việc nấu nướng. Những công việc này gây mất rất nhiều thời gian cho nữ giới khiến họ ít có thời gian để thực hiện những hoạt động khác như tham gia các hoạt động xã hội, học tập nâng cao trình độ bản thân.
58. Hoạt động tham gia cộng đồng: cả hai giới đều tham gia khá tích cực vào hoạt động thôn xóm, cộng đồng (56,9% và 29,2%). Điều này cho thấy dù không có nhiều thời gian rảnh như nam giới nhưng nữ giới vẫn khá tích cực trong việc tham gia các hoạt động chung của thôn, xóm, cộng đồng mà mình sinh sống.
59. Hoạt động sửa chữa, xây dựng nhà cửa: vì mang đặc tính là việc nặng nhọc, liên quan đến kỹ thuật, xây dựng nên trong các gia đình vùng TDA, thì nam giới vẫn chủ động và thực hiện chính các hoạt động này (đạt 84,6%). Chỉ có 9,2% số hộ mà cả hai giới đều tham gia vào công việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa và chỉ 6,2% hộ mà chỉ nữ tham gia.
60. Tham gia quyết định: đa số các hộ cho đồng ý hai người tham gia. Quyết định các việc lớn trong gia đình (mua sắm tài sản có giá trị, cưới hỏi, quan hệ họ hàng, làng xóm,…) chiếm 20,0% là cả hai giới cùng tham gia quyết định và thực hiện chính. Nhưng cũng phải thấy rằng có tới 69,2% hộ gia đình mà chỉ có nam giới là người quyết định và thực hiện các công việc lớn trong nhà. Điều này cho thấy tư duy gia trưởng, bảo thủ vẫn còn hiện hữu không ít trong văn hóa, lối sống của các gia đình tại đây.
III. PHẠM VI TÁC ĐỘNG THU HỒI ĐẤT CỦA TIỂU DỰ ÁN
3.1. Tổng hợp các tác động của Tiểu dự án
61. Theo kết quả khảo sát thiệt hại (IOL) được thực hiện vào tháng 6/2019 bởi đơn vị Tư vấn lập RAP, việc thực hiện Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương” sẽ gây tác động tới 10 thôn của 05 xã/phường thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. TDA sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến đất, công trình, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu  của 65 hộ gia đình và 03 tổ chức (UBND  xã/phường).  05 tổ chức (UBND 05 xã/phường) bị ảnh tạm thời trong quá trình thi công. Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất, hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương), không có hộ bị ảnh hưởng di dời, có 21 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (06 hộ chủ hộ là phụ nữ đơn thân có người phụ thuộc; 01 hộ gia đình có người tàn tật; 14 hộ là người DTTS). 

3.1.1 Ảnh hưởng vĩnh viễn

 (a) Ảnh hưởng về đất: 
62. Tổng diện tích các loại đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn là 9.839 m2  (64 hộ), trong đó có 05 hộ ảnh hưởng hơn một loại đất, gồm: 
· Đất ở : 169 m2 của 07 hộ gia đình

· Đất trồng cây hàng năm thu hồi : 3.788 m2 của 29 hộ gia đình và 01 tổ chức.
· Đất trồng cây lâu năm thu hồi : 4.254 m2 của 31 hộ gia đình

· Đất nuôi trồng thủy sản thu hồi : 204 m2 của 02 hộ gia đình

· Đất bằng chưa sử dụng: 847 m2 của 01 tổ chức.
(b) Ảnh hưởng về công trình, vật kiến trúc .v.v.,  170m2 hàng rào lưới B40, 415m2 tường xây và 11 m2 chòi xây lợp ngói và 4 m2 chòi xây lợp tôn của 6 hộ gia đình.
(c) Ảnh hưởng về cây trồng và hoa màu: 

· Tổng diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 2.354 m2 bị ảnh hưởng bởi TDA của 18 hộ gia đình.

· Tổng số cây ăn quả bị ảnh hưởng là 84 cây (Xoài, Nhãn, Mít, Vãi, Chuối, Bưởi) của 6 hộ gia đình. 

· Tổng số cây lấy gỗ bị ảnh hưởng là 401 cây (chủ yếu là cây keo, bạch đàn) của 9 hộ gia đình. 

63. Không có hộ nào bị ảnh hưởng được xem là hộ ảnh hưởng nặng theo như chính sách của dự án do có tỷ lệ mất đất trên 20% tổng diện tích đất sản xuất và mất từ 10% đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương, không có hộ phải di dời, có 21 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương. 
3.1.2 Ảnh hưởng tạm thời

64. Tiểu dự án sẽ thu hồi tạm thời 6.177 m2 đất do UBND 05 phường/xã quản lý để xây dựng lán trại và bãi tập kết vật liệu trong quá trình thi công. Đây là số liệu ước tính, số liệu này sẽ được cập nhật chính xác trong quá trình thi công của các nhà thầu dựa trên các biện pháp thi công thực tế. Các phần ảnh hưởng tạm thời này sẽ được bồi thường đúng theo khung chính sách của dự án, và nhà thầu sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các ảnh hưởng tạm thời này.  Chi tiết các tác động tạm thời và vĩnh viễn được trình bày tại mục 3.2 dưới đây.

Bảng 14: Tổng hợp các tác động của tiểu dự án

	TT
	Huyện/xã
	Công trình
	ĐVT
	Ảnh hưởng vĩnh viễn
	Ảnh hưởng tạm thời
	Tổng cộng

	
	
	
	
	Đất ở
	Đất hàng năm
	Đất lâu năm
	Đất thủy sản
	Đất bằng chưa sử dụng
	Tổng
	Đất bằng chưa sử dụng
	

	1
	Phường Văn An
	Hồ Trại Sen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	19
	0
	30
	0
	0
	49
	0
	49

	
	
	
	Hộ BAH
	3
	0
	2
	0
	0
	5
	0
	4

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	19
	0
	30
	0
	0
	49
	0
	49

	
	
	
	Hộ BAH
	3
	0
	2
	0
	0
	5
	0
	4

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	651
	651

	2
	Phường Bến Tắm
	Hồ Hố Dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	0
	754
	0
	0
	0
	754
	0
	754

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	6

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	0
	754
	0
	0
	0
	754
	0
	754

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	6

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	503
	503

	3
	Phường Bến Tắm
	Hồ Phú Lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	608
	608

	4
	Phường Hoàng Tân
	Hồ Nghè Lấm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	
	441
	4
	0
	0
	445
	0
	445

	
	
	
	Hộ BAH
	
	3
	1
	0
	0
	4
	0
	4

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	0
	441
	4
	0
	0
	445
	0
	445

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	3
	1
	0
	0
	4
	0
	4

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	553
	553

	5
	Phường Hoàng Tân
	Hồ Bến Tắm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	
	256
	2.079
	
	
	2.335
	0
	2.335

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	6
	11
	0
	0
	17
	0
	16

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	0
	256
	2.079
	0
	0
	2.335
	0
	2.335

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	6
	11
	0
	0
	16
	0
	16

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	0
	151
	0
	0
	151
	482
	633

	6
	Xã Lê Lợi
	Hồ Vễn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	4
	1.215
	155
	199
	0
	1.573
	0
	1.573

	
	
	
	Hộ BAH
	1
	8
	1
	1
	0
	11
	0
	9

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	4
	1.215
	155
	199
	0
	1.573
	0
	1.573

	
	
	
	Hộ BAH
	1
	8
	1
	1
	0
	11
	0
	9

	
	
	UBND xã
	m2
	
	182
	
	
	
	182
	611
	793

	7
	Xã Lê Lợi
	Hồ Cánh Gà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UBND xã
	m2
	
	
	275
	
	
	275
	573
	848

	8
	Xã Lê Lợi
	Hồ Hố Gỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	0
	0
	1.049
	0
	0
	1.049
	0
	1.049

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	0
	3

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	0
	0
	1.049
	0
	0
	1.049
	0
	1.049

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	0
	3

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	0
	0
	0
	437
	437
	519
	956

	9
	xã Bắc An
	Hồ Đá Trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	103
	464
	138
	0
	0
	705
	0
	705


	
	
	
	Hộ BAH
	1
	2
	2
	0
	0
	5
	0
	4

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	103
	103
	138
	0
	0
	705
	0
	705

	
	
	
	Hộ BAH
	1
	1
	2
	0
	0
	5
	0
	4

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	0
	0
	0
	410
	410
	536
	946

	10
	xã Bắc An
	Hồ Lộc Đa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	0
	465
	368
	0
	0
	833
	0
	833

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	4
	4
	0
	0
	8
	0
	8

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	0
	465
	368
	0
	0
	833
	0
	833

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	4
	4
	0
	0
	8
	
	8

	
	
	UBND xã
	m2
	
	
	151
	
	
	151
	540
	691

	11
	xã Bắc An
	Hồ Chín Thượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	43
	0
	0
	0
	0
	43
	
	43

	
	
	
	Hộ BAH
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	
	
	Nhà quản lý
	m2
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	0
	5

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	
	
	Đường quản lý, vận hành
	m2
	0
	0
	431
	
	0
	431
	0
	431

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	7
	
	0
	7
	0
	7

	
	Cộng (Xã/Hồ)
	Hộ 
	m2
	43
	0
	431
	5
	0
	479
	0
	479

	
	
	
	Hộ BAH
	2
	0
	7
	1
	0
	10
	0
	10

	
	
	UBND xã
	m2
	
	11
	
	
	
	11
	601
	612

	 
	TỔNG
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v,v,)
	m2
	169
	3.595
	3.823
	199
	0
	7.786
	
	7.786

	
	
	
	Hộ BAH
	7
	29
	24
	1
	0
	61
	0
	56

	
	
	Nhà quản lý
	m2
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	0
	5

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	
	
	Đường quản lý, vận hành
	m2
	0
	0
	431
	0
	0
	431
	0
	431

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	7
	0
	0
	7
	0
	7

	
	Tổng cộng
	Hộ 
	m2
	169
	3.595
	4.254
	204
	0
	8.222
	0
	8.222

	
	
	
	Hộ BAH
	7
	29
	31
	2
	0
	69
	0
	64

	
	
	UBND xã
	m2
	0
	193
	577
	0
	847
	1.617
	6.177
	7.794


 Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, tháng 6/2019
3.2. Chi tiết các tác động 
3.2.1. Ảnh hưởng vĩnh viễn

a)  Đất thu hồi đất vĩnh viễn
65. Tổng diện tích đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn là 9.839 m2. Trong đó, tổng số  có  1.617 m2 đất thuộc 3 UBND xã bao gồm: Lê Lợi, Bắc An và phường Hoàng Tân. Phần diện tích bị ảnh hưởng còn lại là 8.222 m2 thuộc 64 hộ thuộc 05 xã/phường có công trình xây dựng của tiểu dự án. Trong số 64 hộ BAH do thu hồi đất, có 05 hộ bị ảnh hưởng đồng thời 2 loại đất sản xuất. Chi tiết được thể hiện ở bảng dưới đây.
Bảng 15: Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn theo từng hạng mục của tiểu dự án
	TT
	Công trình
	Địa điểm
	Đất ở
	Đất trồng cây hàng năm
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất NTTS
	Đất UBND
	Tổng

	
	
	
	Diện tích (m2)
	Số hộ
	Diện tích (m2)
	Số hộ
	Diện tích (m2)
	Số hộ
	Diện tích (m2)
	Số hộ
	Diện tích (m2)
	Diện tích (m2)
	Số hộ

	1
	Hồ Trại Sen
	Phường Văn An
	19
	3
	0
	0
	30
	2
	0
	0
	0
	49
	5

	2
	Hồ Hố Dầu
	Phường Bến Tắm
	0
	0
	754
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	754
	6

	3
	Hồ Phú Lợi
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Hồ Nghè Lấm
	Phường Hoàng Tân
	0
	0
	441
	3
	4
	1
	0
	0
	0
	445
	4

	5
	Hồ Bến Tắm
	
	0
	0
	256
	6
	2079
	11
	0
	0
	151
	2486
	17

	6
	Hồ Vễn
	Xã Lê Lợi
	4
	1
	1215
	8
	155
	1
	199
	1
	182
	1755
	11

	7
	Hồ Cánh Gà
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275
	275
	0

	8
	Hồ Hố Gỗ
	
	0
	0
	0
	0
	1049
	3
	0
	0
	138
	1187
	3

	9
	Hồ Đá Trắng
	xã Bắc An
	103
	1
	464
	2
	138
	2
	0
	0
	410
	1115
	5

	10
	Hồ Lộc Đa
	
	0
	0
	465
	4
	368
	4
	0
	0
	
	833
	8

	11
	Hồ Chín Thượng
	
	43
	2
	0
	0
	431
	7
	5
	1
	11
	490
	10

	Tổng
	
	169
	7
	3.595
	29
	4.254
	31
	204
	2
	1.167
	9.389
	69


Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL tháng 6/2019
· Ảnh hưởng đến đất ở

66. Theo kết quả khảo sát, việc thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến đất ở của 07 hộ gia đình, với tổng diện tích đất ở BAH là 169 m2. Trong đó có 03 hộ gia đình ở phường Văn An (công trình hồ Trại Sen) BAH 19 m2. 01 hộ thuộc xã Lê Lợi ( công trình hồ Vễn) ảnh hưởng 4 m2. Thu hồi nhiều đất ở hơn cả là 01 hộ ở xã Bắc An ( công trình hồ Đá Trắng) thu hồi 103 m2 và 02 hộ thuộc xã Bắc An (công trình hồ Chín Thượng) ảnh hưởng 43 m2.  
· Ảnh hưởng đến đất trồng cây hàng năm  
67. Theo kết quả khảo sát, tiểu dự án sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến 3.595m2 đất trồng cây hàng năm của 29 hộ gia đình, trong đó có 6 hộ gia đình ở phường Bến Tắm (hồ Hố Dầu) bị ảnh hưởng 754m2, 9 hộ ở phường Hoàng Tân (Hồ Nghè Lấm, Hồ Bến Tắm) bị ảnh hưởng 697m2, 8 hộ ở xã Lê Lợi (Hồ Vễn) bị ảnh hưởng 1.215m2, 6 hộ xã Bắc An (Hồ Đá Trắng, Hồ Lộc Đa) bị ảnh hưởng 929 m2.
· Ảnh hưởng đến đất trồng cây lâu năm
68. Theo kết quả khảo sát, tiểu dự án sẽ thu hồi 4.254m2 đất trồng cây lâu năm của 31 hộ gia đình, trong đó có 2 hộ gia đình ở Phường Văn An (Hồ Trại Sen) bị ảnh hưởng 30m2. 12 hộ gia đình phường Hoàng Tân (Hồ Nghè Lấm, Hồ Bến Tắm) bị ảnh hưởng 2083m2. 4 hộ gia dình xã Lê Lợi (Hồ Vễn) bị ảnh hưởng 1204m2. 13 hộ bị ảnh hưởng xã Bắc An (Hồ Đá Trắng, Hồ Lộc Đa, Hồ Chín Thượng) bị ảnh hưởng 937m2.
69. Ảnh hưởng đến đất nuôi trông thủy sản
70. Theo kết quả khảo sát, chỉ có 2 hộ bị ảnh hưởng đất nuôi trồng thủy sản, trong đó có 1 hộ xã Lê Lợi (hồ Vễn) bị ảnh hưởng 199m2 và 1 hộ xã Bắc An (hồ Chín Thượng) bị ảnh hưởng 5m2

· Ảnh hưởng đến đất UBND xã
71. Theo kết quả khảo sát có 1.167m2 đất thuộc UBND 3 xã/phường bị ảnh hưởng trong đó Phường Hoàng Tân (Hồ Bến Tắm) bị ảnh hưởng 151m2, xã Lê Lợi (Hồ Vễn, Hồ Cánh Gà, Hồ Hố Gỗ) bị ảnh hưởng 595m2 và xã Bắc An (hồ Đá Trắng, hồ Chín Thượng) bị ảnh hưởng 421m2.

 b) Ảnh hưởng cây trồng, hoa màu

72. Tổng cộng sẽ có 2.534 m2 diện tích hoa màu (lúa, ngô, lạc, khoai môn, Riềng) của 18 hộ gia đình BAH, tập trung ở các xã Lê Lợi (công trinh hồ Vễn), phường Bến Tắm (công trình hồ Hố Dầu), xã Bắc An (công trình hồ Đá Trắng) và phường Hoàng Tân (công trình hồ Nghè Lấm). .  84 cây ăn quả (nhãn, mít, chuối…) của 13 hộ gia đình BAH, tập trung ở các công trình hồ Vễn, hồ Cánh Gà, hồ Đá Trắng, hồ Bến Tắm… và 401 cây lấy gỗ ( Keo, Bạch Đàn, Tre) của 12 hộ gia đình, tập trung ở các công trình hồ Vễn, hồ Cánh Gà, hồ Lộc Đa, hồ Bến Tắm, hồ Trại Sem…). Tham khảo bảng 16, 17, 18.
Bảng 16: Tổng hợp hoa màu bị ảnh hưởng

	TT
	Huyện/xã
	Công trình 
	ĐVT
	Ảnh hưởng vĩnh viễn (m2)

	
	
	
	
	Lúa
	Ngô
	Lạc
	Khoai Môn
	Riềng

	1
	Xã Lê Lợi
	Hồ Vễn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	m2
	1.215
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	8
	0
	0
	0
	0

	2
	Xã Bắc An
	Hồ Đá Trắng
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	m2
	164
	300
	0
	0
	1

	
	
	
	Hộ BAH
	2
	1
	0
	0
	1

	3
	Phường Hoàng Tân
	Hồ Nghè Lấm
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	m2
	0
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	0
	1
	0

	4
	Phường Bến Tắm
	Hồ Hố Dầu
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	m2
	439
	140
	175
	0
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	3
	1
	1
	0
	0

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	m2
	1.818
	440
	175
	100
	1

	
	
	
	Hộ BAH
	13
	2
	1
	1
	1
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Bảng 17:Tổng hợp cây ăn quả bị ảnh hưởng

	TT
	Công trình 
	ĐVT
	Ảnh hưởng vĩnh viễn

	
	
	
	Nhãn
	Mít
	Bưởi
	Chuối
	Xoài
	Vải

	1
	Hồ Vễn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	10
	0
	0
	6
	0
	0

	
	
	Hộ BAH
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	2
	Hồ Cánh Gà
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	25
	
	
	
	
	

	
	
	Hộ BAH
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Hồ Đá Trắng
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	0
	4
	1
	15
	2
	1

	
	
	Hộ BAH
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Hồ Bến Tắm
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	10
	0
	0
	8
	1
	0

	
	
	Hộ BAH
	1
	0
	0
	1
	1
	0

	5
	Hồ Hố Dầu
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	Hộ BAH
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	 
	CỘNG
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	45
	4
	1
	29
	4
	1

	
	
	Hộ BAH
	4
	1
	1
	3
	3
	1
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Bảng 18: Tổng hợp cây lấy gỗ bị ảnh hưởng

	TT
	Công trình 
	ĐVT
	Ảnh hưởng vĩnh viễn

	
	
	
	Keo loại to
	Keo loại nhỏ
	Bạch đàn
	Tre

	1
	Hồ Vễn
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	10
	1
	0
	0

	
	
	Hộ BAH
	1
	1
	0
	0

	2
	Hồ Cánh Gà
	 
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	0
	11
	0
	0

	
	
	Hộ BAH
	0
	1
	0
	0

	 
	Hồ Lộc Đa
	 
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	0
	210
	0
	0

	
	
	Hộ BAH
	0
	4
	0
	0

	 
	Hồ Bến Tắm
	 
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	23
	0
	0
	80

	
	
	Hộ BAH
	1
	0
	0
	1

	 
	Hồ Trại Sen
	 
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	5
	0
	11
	0

	
	
	Hộ BAH
	1
	0
	1
	0

	 
	Hồ Nghè Lấm
	 
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	0
	0
	0
	50

	 
	
	Hộ BAH
	0
	0
	0
	1

	 
	CỘNG
	 
	
	
	
	

	 
	Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.)
	Cây
	38
	222
	11
	130

	
	
	Hộ BAH
	3
	6
	1
	2
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c) Ảnh hưởng về nhà ở, các công trình, vật kiến trúc. 
73. Kết quả thống kê IOL cho thấy, việc sửa chữa, nâng cấp  11 hồ chứa nước trong Tiểu dự án sẽ không ảnh hưởng đến nhà ở của bất kỳ hộ gia đình nào. Không có hộ gia đình nào phải di dời nhà ở. Chỉ có 06 hộ bị ảnh hưởng đến công trình, vật kiến trúc nhỏ như hàng rào B40, tường xây, cột bê tông và chòi lợp tôn.

Bảng 19: Tổng hợp cây vật kiến trúc bị ảnh hưởng

	TT
	Phường/xã
	Số hộ BAH về VKT
	Khối lượng VKT bị ảnh hưởng

	
	
	
	Cột bê tông (cột)
	Lưới B40
	Tường xây (m2)
	Chòi xây lợp ngói (m2)
	Chòi xây lợp tôn (m2)

	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phường Hoàng Tân
	2
	0
	0
	370
	6
	0

	4
	Hồ Nghè Lấm
	1
	0
	0
	370
	0
	0

	5
	Hồ Bến Tắm
	1
	0
	0
	0
	6
	0

	IV
	Xã Lê Lợi
	3
	9
	20
	45
	5
	4

	6
	Hồ Vễn
	1
	9
	20
	0
	0
	0

	8
	Hồ Hố Gỗ
	2
	0
	0
	45
	5
	4

	V
	Xã Bắc An
	1
	7
	150
	0
	0
	0

	9
	Hồ Đá Trắng
	1
	7
	150
	0
	0
	0

	 
	Tổng
	6
	16
	170
	415
	11
	4


d) Công trình công cộng :
74. Việc triển khai thu hồi đất cho tiểu dự án không làm ảnh hưởng tới bất kỳ công trình văn hóa, di tích lịch sử trong khu vực, nhưng có ảnh hưởng đến 29 cột điện (2 cột ly tâm và 27 cột điện 0,4kV) và710 m đường dây 0,4kV do hợp tác xã điện các xã/phường quản lý. 

3.2.2. Đất bị ảnh hưởng tạm thời

75. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng tạm thời là 6.177 m2 đất sản xuất nông nghiệp của 05 UBND xã/phường. Đất bị ảnh hưởng tạm thời chủ yếu do dự án sử dụng để xây dựng lán trại cho công nhân trong quá trình thi công, bãi  tập kết các phương tiện máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và công cụ làm việc. Một số vị trí dành để chứa đất thải và các vật liệu thải tạm thời trước khi được san lấp hoặc chuyên chở đến nơi chôn lấp chính thức. Các phần ảnh hưởng tạm thời này sẽ được bồi thường theo qui định tại khung chính sách của dự án, và sẽ được hoàn trả như hiện trạng ban đầu sau khi kết thúc hoạt động thi công và thời gian như thỏa thuận. 

Bảng 20: Số hộ và diện tích đất bị thu hồi tạm thời của tiểu dự án

	TT
	Huyện/xã
	Công trình 
	ĐVT
	Ảnh hưởng tạm thời

	
	
	
	
	Đất bằng chưa sử dụng

	1
	Phường Văn An
	Hồ Trại Sen
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	651

	2
	Phường Bến Tắm
	Hồ Hố Dầu
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	503

	3
	Phường Bến Tắm
	Hồ Phú Lợi
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	608

	4
	Phường Hoàng Tân
	Hồ Nghè Lấm
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	553

	5
	Phường Hoàng Tân
	Hồ Bến Tắm
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	482

	6
	Xã Lê Lợi
	Hồ Vễn
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	611

	7
	Xã Lê Lợi
	Hò Cánh Gà
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	573

	8
	Xã Lê Lợi
	Hồ Hố Gỗ
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	519

	9
	xã Bắc An
	Hồ Đá Trắng
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	536

	10
	xã Bắc An
	Hồ Lộc Đa
	 
	

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	540

	11
	xã Bắc An
	Hồ Chín Thượng
	 
	

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	601

	 
	TỔNG
	 
	 
	

	
	Tổng cộng
	Hộ 
	m2
	0

	
	
	
	Hộ BAH
	0

	
	
	UBND xã
	m2
	6.177


Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, tháng 6/2019

Hộ bị ảnh hưởng nặng

76. Theo kết quả điều tra thiệt hại, điều tra kinh tế xã hội và phỏng vấn sâu hộ bị ảnh hưởng, trong tổng số 64 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn, không có hộ bị ảnh hưởng nặng do mất trên 20% đất sản xuất nông nghiệp hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương. 

Nhóm dễ bị tổn thương 

77. Trong tổng số 65 hộ bị ảnh hưởng, có 21 hộ  thuộc nhóm dễ bị tổn thương, trong đó 06 hộ  là hộ phụ nữ đơn thân có người phụ thuộc, 01 hộ có người tàn tật và 14 hộ là người DTTS (Sán Dìu).
IV. KHUNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA TIỂU DỰ ÁN VÀ QUYỀN LỢI
4.1. Khung pháp lý
4.1.1. Khung pháp lý của Chính phủ  Việt Nam
78. Các luật và Nghị định liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được áp dụng tại Việt Nam và các quy định của các tỉnh tại thời điểm lập Khung chính sách tái định cư, Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án bao gồm như sau: 
(i) Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;
(ii) Luật đất đai năm 2013 (số 45/2013/QH13) có hiệu lực từ 1/7/2014;
(iii)      Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

(iv)       Luật Đầu tư công năm 2014 (số 49/2014/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

(v) Nghị định 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
(vi) Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về định giá đất, cung cấp phương pháp định giá đất; điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất; 
(vii) Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
(viii) Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
(ix) Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; 
(x) Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 
(xi) Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
(xii) Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
(xiii) Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020;
(xiv) Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất
(xv) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định qui định chi tiết thi hành luật đất đai.
79. Các luật, nghị định và quy định khác liên quan tới quản lý đất, thu hồi đất và tái định cư bao gồm.
(i) Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 về các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng; 
(ii) Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

(iii) Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

(iv) Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

(v) Luật, nghị định và quyết định liên quan tới phổ biến thông tin tại Điều 39. Luật đất đai số 45/2013/QH13, yêu cầu phổ biến thông tin cho những người BAH trước khi thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trong khoảng thời gian tương ứng tối thiểu là 90 và 180 ngày.
(vi) Các nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định 98/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, theo đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử  không xâm phạm hoặc làm tổn hại theo các quy định pháp lý hiện hành.
(vii) Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật khiếu nại 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.
80. Các quyết định của tỉnh Hải Dương về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng, cụ thể:
(i) Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
(ii) Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.
(iii) Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(iv) Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(v) Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Về việc ban hành Bộ đơn giá cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
(vi) Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019.

4.1.2. Chính sách tái định cư không tự nguyện OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới
81. Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra những khó khăn, bần cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp phù hợp một cách cẩn trọng. Chính sách tái định cư OP 4.12 của Ngân hàng quy định về các chính sách an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường do tái định cư không tự nguyện gây ra.
82. Mục tiêu của chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới bao gồm:
(i) Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu, bằng cách đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật;
(ii) Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, xem xét các lợi ích của tiểu dự án đối với những người dân bị ảnh hưởng bằng cách chia sẻ lợi ích của tiểu dự án, Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tái định cư. 
(iii) Người bị ảnh hưởng của tiểu dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế và mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt đầu thực hiện tiểu dự án.
4.1.3. So sánh giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới
83. Có sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam về thu hồi đất và tái định cư với chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12). Chi tiết có thể tham khảo Phần II. Khuôn khổ pháp lý và chính sách bồi thường, mục 2.3, bảng 4 trong Khung chính sách tái định cư của Dự án. 
4.2. Nguyên tắc chung của Chính sách Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
4.2.1. Nguyên tắc chung

84. Các nguyên tắc chung nêu trong Khung chính sách tái định cư đã được phê chuẩn được áp dụng trong kế hoạch hành động tái định cư, bao gồm:  
85. Việc thu hồi đất và ảnh hưởng tới tài sản cũng như việc di dời các hộ BAH cần được giảm đến mức tối thiểu. Trong trường hợp việc giảm thiểu thu hồi đất không khả thi, các khoản bồi thường và hỗ trợ phục hồi sẽ được cung cấp cho người dân một cách thỏa đáng.
(i) Đơn giá bồi thường sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định giá độc lập đối với đất/tài sản một cách kịp thời và có sự tham vấn. Tất cả các khoản phí và thuế chuyển nhượng đất và/hoặc nhà sẽ được miễn hoặc sẽ được bao gồm trong gói bồi thường cho đất và công trình/nhà cửa hoặc hoạt động kinh doanh. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng những người bị di chuyển mà tự lựa chọn nơi tái định cư có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hoặc các giấy chứng nhận chính thức cần thiết tương xứng với gói bồi thường tương tự cho những người lựa chọn chuyển tới khu tái định cư của tiểu dự án mà không phải bỏ thêm khoản chi phí bổ sung nào. Đơn giá bồi thường bao gồm bồi thường đất nông nghiệp, đất ở, công trình và tài sản khác.
(ii)  Những người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di chuyển) để vận chuyển đồ dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường theo mức giá thay thế nhà cửa, đất, và những tài sản khác.
(iii)  Các nỗ lực bổ sung như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo, tập huấn và các hình thức hỗ trợ khác cần được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập để có thể tăng cường triển vọng phục hồi và cải thiện sinh kế của họ trong tương lai. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có thể cần những hỗ trợ bổ sung này.
(iv) Các dịch vụ công cộng và nguồn lực mà người BAH được cung cấp trước khi di dời cần được duy trì hoặc cải thiện cho các khu tái định cư.  

4.2.2. Người bị ảnh hưởng (BAH) của tiểu Dự án

86. Người BAH bởi tiểu Dự án bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi:
(i) Thu hồi đất bắt buộc dẫn đến:
(a) Phải di dời hoặc mất nơi ở;
(b) Mất tài sản hoặc khả năng tiếp cận tài sản;
(c) Mất nguồn thu nhập hoặc sinh kế dù họ có phải di dời đến nơi ở mới hay không; hoặc 
(ii) Hạn chế khả năng tiếp cận rừng cấm hoặc rừng phòng hộ, gây ra những tác động tiêu cực tới phương pháp hỗ trợ người BAH.
4.2.3. Điều kiện được nhận bồi thường
87. Những người phải di dời hoặc bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có quyền được nhận bồi thường và/hoặc hỗ trợ thiệt hại, bao gồm:
(a) Những người có quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác hợp pháp (chính thức); 
(b) Những người hiện nay không có quyền sử dụng hợp pháp (không chính thức) đối với đất hoặc các tài sản khác, nhưng đã nộp khai báo đề nghị chứng nhận đối với đất và tài sản đó theo quy định pháp luật của Việt Nam dựa trên hồ sơ lưu trữ như hóa đơn đóng thuế đất, chứng nhận tình trạng cư trú hoặc giấy phép ở và sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án của chính quyền địa phương; và 
(c) Những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc không có khai báo chứng nhận liên quan đến đất đang ở.
88. Những người BAH thuộc diện (a) và (b) ở trên được bồi thường đất và được hưởng những hỗ trợ khác. Những người BAH thuộc diện (c) trên được hỗ trợ tái định cư thay cho việc được bồi thường đất họ đang ở và hỗ trợ khác, nếu cần, để đạt được các mục tiêu nêu ra trong chính sách này, nếu họ có đất nằm trong khu vực tiểu dự án trước ngày khoá sổ đã xác định trong KHTĐC. Những người lấn chiếm đất sau ngày khoá sổ được xác định trong KHTĐC sẽ không được bồi thường hay hưởng bất kỳ hỗ trợ tái định cư nào khác (nếu có thể, chỉ xét hỗ trợ theo chính sách hiện hành). 
4.2.4. Ngày khóa sổ bồi thường của Dự án
89. Ngày khóa sổ kiểm kê của Dự án là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho tiểu dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai năm 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng. Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ của tiểu dự án và bất kỳ cá nhân nào chuyển tới khu vực dự án sau ngày khóa sổ này sẽ không được quyền nhận bồi thường và hỗ trợ từ tiểu dự án. 
4.3. Chính sách về quyền lợi 
90. Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án trước ngày khóa sổ sẽ có quyền được hưởng bồi thường những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp phục hồi đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống như trước khi có tiểu dự án và cải thiện mức sống của các hộ nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương. 

91. Dựa trên các báo cáo nghiên cứu khả thi, điều tra cơ bản xã hội (BLS), đánh giá tác động xã hội ban đầu, các tác động của tái định cư: các nhóm người bị ảnh hưởng, tài sản bị ảnh hưởng và tác động khác thông qua IOL. Căn cứ vào các mục tiêu của chính sách và hài hòa chính sách thu hồi đất, tái định cư được đề xuất cho dự án, lợi ích của người bị ảnh hưởng được pháp luật yêu cầu. Những lợi ích cụ thể cho từng nhóm người bị ảnh hưởng đã đề cập trong ma trận quyền lợi dưới đây. 
Bảng 21: Ma trận quyền lợi 
	Loại ảnh hưởng/tác động
	Trường hợp áp dụng
	Quyền lợi được hưởng
	Bố trí thực hiện

	1, Đất sản xuất (Đất nông nghiệp, đất vườn, ao…) nằm trong hoặc ngoài phạm vi diện tích đất ở. 

	Người sử dụng đất có QSDĐ hợp pháp 

Ảnh hưởng nhẹ (<20 % tổng diện tích đất hoặc <10% đối với nhóm dễ bị tổn thương) Diện tích đất còn lại của lô bị ảnh hưởng vẫn đủ điều kiện sử dụng hoặc đáp ứng khả năng sinh lợi cho người sử dụng.

(64 hộ)
	Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế, (không tính thuế và chi phí giao dịch) cho diện tích bị ảnh hưởng. 
	- Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất.  

- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất ít nhất 20 ngày (cập nhật theo quy định tại thời điểm thực hiện dự án) kể từ khi Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trả đầy đủ chi phí bồi thường đất. 

	2. Đất ở
	Đất ở bị thu hồi có công trình trên đất (phần diện tích đất còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không yêu cầu di dời). 
(7 hộ )

	Bồi thường phần đất bị mất bằng tiền mặt theo (i) giá thay thế đối với người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận; (ii) Một số tiền hỗ trợ cho người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất.


	- Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 180 ngày trước khi bị thu hồi đất.  

- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao trong vòng 20 ngày kể từ khi Hội đồng bồi thường và thu hồi đất trả đầy đủ chi phí bồi thường.

	3. Công trình/ vật kiến trúc
	Bị ảnh hưởng một phần, phần còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng được hoặc có thể xây dựng lại, không yêu cầu di dời. 

 (7 Hộ)
	Các công trình/ vật kiến trúc sẽ được bồi thường theo giá thay thế và sẽ được chi trả bằng tiền mặt. 
	Đơn giá tính toán dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thực tế, không căn cứ trên diện tích sử dụng

	4. Cây trồng, hoa màu, sản phẩm nuôi trồng thủy sản 

	Chủ sở hữu không kể tình trạng sở hữu.
(43 hộ)
	Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, không kể tình trạng pháp lý của đất đai, những người bị ảnh hưởng đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt, giá thay thế đầy đủ theo thị trường địa phương để đảm bảo việc bồi thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, hoa màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
	Người dân sẽ được thông báo trước vài tháng trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu trồng sau thời hạn sau ngày Khóa sổ kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ chính sách bồi thường nào.

	5. Công trình công cộng 
	Tài sản bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng

(5 xã phường)

	Hoặc (i) Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục hồi công trình (ii) bồi thường theo thỏa thuận giữa Ban bồi thường huyện với chủ sở hữu tài sản
	Đối với công trình công cộng, việc di dời sẽ được thực hiện bởi chủ sở hữu trước khi bắt đầu công việc.

	6. Tài sản thuộc sở hữu của xã, tài sản công. 
	Tài sản bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng thuộc các đơn vị quản lý hành chính làng, xã, phường, quận/huyện, tỉnh

(5 xã phường)
	Không bồi thường cho đất bị ảnh hưởng, nhưng được hỗ trợ, mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường về đất theo đơn giá đất tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định. 
Bồi thường theo giá thị trường đối với hoa màu, cây trồng trên đất bị thu hồi 
	Tiền hỗ trợ sẽ được nộp vào ngân sách của UBND xã và phục vụ cho các công trình phúc lợi thuộc địa bàn xã. 

Tiền bồi thường hoa màu sẽ được chi trả cho chủ sở hữu có hoa màu, cây trồng trên đất bị thu hồi 

	7. Mất nguồn thu nhập và sinh kế do mất đất sản xuất 
	Bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất vĩnh viễn 

 (Người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận và những người bị ảnh hưởng có thỏa thuận thuê đất bị ảnh hưởng) 

(62 hộ)
	Hỗ trợ ổn định đời sống:

Đối với các hộ BAH thu hồi dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ bằng tiền tương đương 10kg gạo tẻ thường/nhân khẩu/tháng theo giá tại biểu giá bán lẻ bình quân phổ biến do Sở Tài chính ban hành tại thời điểm hỗ trợ, thời gian hỗ trợ không quá 3 (ba) tháng. (theo điều 21 QĐ 37/2014/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương)
Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm: Tất cả những hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất, không phân biệt mức độ ảnh hưởng sẽ được nhận một khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng 03 (ba) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm: Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất sẽ được nhận đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc làm tại địa phương, Các hộ tham gia vào chương trình đào tạo sẽ được miễn học phí. Các học viên sẽ được trả trợ cấp một lần để trang trải các chi ăn ở trong thời gian đào tạo. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, họ sẽ được ưu tiên để được tuyển dụng trong ngành sản xuất tại địa phương.
	Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường huyện xác định cụ thể mức hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng dựa theo qui định hỗ trợ của Tỉnh. 
Trong trường hợp diện tích còn lại không đủ điều kiện canh tác. Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường sẽ xác định và trình phương án thu hồi nốt dựa theo qui định của UBND tỉnh. 


	8. Trợ cấp/ hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương  
	Ảnh hưởng về đất và các tài sản gắn liền với đất 

Các nhóm bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không kể mức độ nghiêm trọng. Các nhóm dễ bị tổn thương được xác định  trong phần định nghĩa các thuật ngữ


	Các nhóm dễ bị tổn thương: bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, có hoặc không có di dời, (hộ gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có người tàn tật, người già không nơi nương tựa, hộ DTTS) sẽ nhận được sự hỗ trợ như cho các hộ gia đình nghèo theo quy định của UBND tỉnh. Theo chính sách các dự án đã thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, mức hỗ trợ đề xuất cho nhóm dễ bị tổn thương như sau:

+ Đối với hộ nghèo BAH nhẹ tối thiểu 2.000.000 VND/hộ;
+ Các hộ dễ bị tổn thương khác: hỗ trợ bằng tiền tối thiểu 2.000.000 đồng/hộ để cải thiện điều kiện kinh tế xã hội hoặc dựa vào quy định của tỉnh tùy theo mức nào cao hơn.- Những hộ này có quyền được tham gia chương trình phục hồi thu nhập.
	- Trợ cấp cho các hộ chính sách (mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ...) theo quy định của Chính phủ. Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thì chỉ được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất 

	9. Các tác động tạm thời
	Ảnh hưởng về đất tạm thời  

(5 UBND xã) 
	Bồi thường các tài sản gắn liền với đất, bao gồm cây trồng, hoa màu theo giá thay thế đầy đủ. 

Chi phí thuê đất bằng tiền mặt tối thiểu bằng thu nhập ròng thu được từ tài sản bị ảnh hưởng trong thời gian gián đoạn do thu hồi. 

Phục hồi đất trong vòng 3 tháng sau khi sử dụng Nhà thầu sẽ trả lại đất trong tình trạng ban đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi các công trình xây dựng hoàn tất.
	Các ảnh hưởng tạm thời sẽ được xác định cụ thể trong quá trình thi công, và những ảnh hưởng này sẽ được nhà thầu chi trả cho các hộ dân theo đúng khung chính sách của dự án

Nếu chất lượng đất khi trả lại cho các hộ bị ảnh hưởng không thể tiếp tục sử dụng đúng như mục đích ban đầu và phải thay đổi loại hình sử dụng đất, thì nhà thầu sẽ phải chịu chi phí cho các ảnh hưởng này.

Ban QLDA cần có những ràng buộc cụ thể khi thực hiện ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công cho dự án

	Thưởng tiến độ
	Tất cả các hộ có đất thu hồi thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản vật kiến trúc trên đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.
(6 hộ)
	Tiền thưởng tiến độ tự tháo dỡ: Người có đất thu hồi thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản vật kiến trúc trên đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng công bố thì được thưởng bằng 3% giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất bị tháo dỡ theo phương án bồi thường, hỗ trợ được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quy định này, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng. (theo điều 21 QĐ 37/2014/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương)
	Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường huyện xác định cụ thể trong quá trình thực hiện


V. CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP

92. Việc thực hiện thu hồi đất cho công trình đã được tính toán kỹ lưỡng để tránh và giảm thiểu tối đa diện tích đất phải thu hồi của các hộ. Theo đó, không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng trong tổng số 65 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong quá trình tham vấn cộng đồng, các hộ cho biết do phần diện tích thu hồi vĩnh viễn không lớn. Bên cạnh đó, các hộ cũng cho biết họ còn có nhiều nguồn thu nhập khác như làm thuê hoặc dịch vụ buôn bán nhỏ. Nên cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với nguồn thu nhập của các hộ. Do đó không cần thiết phải xây dựng một chương trình phục hồi thu nhập riêng cho các hộ, theo cam kết của chính quyền địa phương và Ban QLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương, các hộ bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ để có thể tiếp cận với các cơ hội sinh kế của địa phương cũng như các hoạt động trong quá trình xây dựng của dự án.
93. Tuy nhiên, theo chính sách của dự án, các biện pháp cụ thể sẽ được xác định nhằm đảm bảo tất cả 21 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm 06 hộ có chủ hộ là nữ, 14 hộ dân tộc thiểu số và 01 hộ có người tàn tật … sẽ được hỗ trợ để cải thiện hoặc ít nhất là khôi phục mức sống bằng với trước khi có dự án và theo hướng nhất quán với các thông lệ văn hóa và kinh tế-xã hội của họ. 

94. Đối với đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm, Sở LĐTB&XH tỉnh có thể được huy động hỗ trợ các hộ dễ bị tổn thương được tham gia vào các lớp đào tạo nghề. 

95. Sở NN&PTNT (các đơn vị trực thuộc sở) có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật phù hợp cho các hộ dễ bị tổn thương có tham gia để họ: a) cải thiện các tập quán canh tác cũ; b) tư vấn kịp thời để ngăn ngừa và/hoặc khắc phục xâm hại của côn trùng tới mùa màng/cây ăn quả hoặc bệnh dịch khác; và c) giải thích các kỹ thuật thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch đúng cách để có thể kéo dài thời gian bảo quản nông sản, hạn chế thiệt hại do bảo quản, vận chuyển/cất giữ không đúng cách hoặc giảm thiểu các loài gây hại và dịch bệnh. 

VI. THAM VẤN VÀ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
6.1. Mục tiêu của việc tham vấn và tham gia
96. Việc cung cấp thông tin cho những người bị ảnh hưởng của tiểu dự án và các cơ quan liên quan là một phần quan trọng của việc lập và thực hiện tiểu dự án. Việc tham vấn những người BAH và đảm bảo họ sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của tiểu dự án sẽ góp phần giảm những xung đột tiềm tàng và giảm thiểu nguy cơ gây chậm trễ tiến độ thực hiện Tiểu dự án, Tham vấn và tham gia cũng giúp dự án xây dựng chương trình tái định cư và phục hồi như một chương trình phát triển chung phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của những người BAH và do đó tối đa hoá các lợi ích kinh tế và xã hội của khoản đầu tư. Mục tiêu của chương trình phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng bao gồm:
(i) Đảm bảo rằng, cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của những người BAH, sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ hợp tác chặt chẽ với UBND thành phố Chí Linh và các xã/phường trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong giai đoạn thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách đề nghị từng xã/phường mời đại diện của những người BAH tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng/Ban Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư cấp huyện và tham gia vào các hoạt động tái định cư (khảo sát giá, bồi thường, tái định cư và giám sát).
(ii) Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự án với người bị ảnh hưởng.
(iii) Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người BAH, cũng như nhận thông tin về phản hồi của họ về chính sách và hoạt động dự kiến.
(iv) Đảm bảo rằng những người BAH được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập, mức sống của họ và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động, ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới họ.
(v) Đạt được sự phối hợp và tham gia của những người BAH, cộng đồng trong các hoạt động cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện tái định cư.
(vi) Đảm bảo sự minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và phục hồi.
6.2. Tham vấn cộng đồng trong giai đoạn Chuẩn bị tiểu dự án
97. Trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương”, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động tái định cư của Dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực tiềm ẩn của tiểu dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng bao gồm phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các phương pháp như làm việc tại hiện trường và phỏng vấn các hộ gia đình bị ảnh hưởng thông qua bảng hỏi, họp tham vấn cộng đồng và thảo luận nhóm tập trung, điều tra kinh tế - xã hội, tài sản ảnh hưởng.
98. Ngay trong giai đoạn bắt đầu chuẩn bị Tiểu Dự án, chính quyền địa phương và các lãnh đạo của các cấp chính quyền khác nhau ở các xã được thông báo về Tiểu Dự án, về mục tiêu và các hoạt động đề xuất của Tiểu Dự án. Họ được tham khảo ý kiến và tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận về nhu cầu phát triển và ưu tiên của địa phương, Các hộ được tham vấn đánh giá về tác động tiêu cực có thể có của Tiểu Dự án và các biện pháp giảm thiểu, và biện pháp tăng lợi ích của Tiểu Dự án cho các hộ BAH. Chính quyền địa phương được tham vấn ý kiến về sự đồng thuận cũng như cam kết về thực hiện chính sách tái định cư được mô tả trong Khung Chính sách Tái định cư của Tiểu dự án, phản ánh mục tiêu chính sách của Ngân hàng thế giới và của Chính phủ.
99. Tham vấn và phổ biến thông tin đối với Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương” được trình bày trong bảng dưới đây:  
Bảng 22: Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện
	Thành phố
	Xã/Phường
	Thời gian
	Số người tham dự

	
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ

	Chí Linh
	Phường Văn An
	11/06/2019
	24
	16
	8

	
	Phường Bến Tắm
	13/06/2019
	24
	16
	8

	
	Phường Hoàng Tân
	13/06/2019
	12
	5
	7

	
	Xã Lê Lợi
	12/06/2019
	19
	17
	2

	
	Xã Bắc An
	11/06/2019
	25
	20
	5

	Tổng
	104
	74
	30


Nguồn: Tham vấn cộng đồng, tháng 6/2019 
100. Trong quá trình tham vấn, nhiều ý kiến của những người tham dự cuộc họp tham vấn đưa ra đã được thảo luận rộng rãi và tự do (chi tiết tại phần phụ lục đính kèm), các ý kiến của người dân được tóm tắt như sau: 
· Đồng ý triển khai dự án và đề nghị chủ dự án tuân thủ đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình thực hiện thi công. 

· Trong trường hợp thu hồi đất để giải phóng mặt bằng nếu diện tích sau thu hồi còn nhỏ, khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp thì đề nghị thu hồi nốt phần còn lại đó. 

· Các hộ có đất canh tác bị ảnh hưởng đề nghị dự án thu hồi và bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân.

· Khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được công khai minh bạch.

· Sau khi thi công, các phần đất tạm thu hồi phải được phục hồi, hoàn trả lại hiện trạng.

· Vấn đề an toàn giao thông khi các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đất đá đổ thải.

· Đảm bảo an ninh trật tự khi các công nhân đến địa phương thi công.
· Dự án thi công cần lưu lý tránh xây dựng vào mùa vụ của bà con, không ảnh hưởng tới việc cung cấp nước tưới cho bà con.

·    Đảm bảo an toàn đi lại cho người dân đặc biệt là cho các cháu học sinh và các cháu nhỏ sống tại địa phương.
101. Quyền lợi của tiểu dự án được đề cập trong Khung Chính sách Tái định cư đã được phê chuẩn và phạm vi tác động tiềm tàng của tiểu dự án được thông báo trong cuộc họp cộng đồng và được công bố tại nơi công cộng của xã. Nhờ đó, những người BAH đều nhận thức đầy đủ về việc thực hiện thu hồi đất và tái định cư của tiểu dự án. Tất cả các nhận xét, phản hồi và đề xuất của những người BAH được thu thập trong các cuộc họp tham vấn đều được phản ánh và cập nhật trong báo cáo Dự thảo trình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương xem xét, làm căn cứ giải quyết những đề xuất và phản hồi đó.
102. Trong cuộc họp tham vấn cộng đồng, các biên bản và nội dung cuộc họp đều được đại diện UBND xã/phường, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương  và các hộ tham gia thống nhất với nội dung cuộc họp và ký tên vào biên bản, Các biên bản tham vấn được đính kèm trong phần Phụ lục của báo cáo này.
103. Các cuộc họp tham vấn đã được tổ chức với sự tham dự của đầy đủ các bên liên quan đến dự án với mục đích thu thập các ý kiến hay các mối quan tâm của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi công trình, theo đó cùng thảo luận các biện pháp nhằm tránh hoặc giảm thiểu đối với những tác động của công trình lên môi trường sinh hoạt và làm việc của cộng đồng trong khu vực dự án. Bảng dưới đây mô tả chi tiết các mối quan tâm của cộng đồng và những giải pháp được cam kết thực hiện của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công công trình.
Bảng 23: Các mối quan tâm của cộng đồng bị ảnh hưởng và cam kết của chủ công trình
	STT
	Các mối quan tâm của cộng đồng 
	Cam kết của chủ công trình

	1
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng
	 

	
	- Sửa chữa các tuyến kênh, bể tiêu năng bị hư hỏng, chống thấm vai đập
	BQLDA tỉnh sẽ trao đổi với chính quyền địa phương, đơn vị thiết kế khi thiết kế chi tiết
Duy tu và bảo dưỡng lại các tuyến đường và các công trình công cộng khác do quá trình thi công của TDA làm ảnh hưởng

	
	-  Một số đường vào quản lý hồ cũng chính là đường dân sinh đi vào khu dân cư đầu nguồn, người dân mong muốn dự án nâng cấp con đường này
	

	
	-   Mở rộng mặt bờ đập để kết hợp giao thông đi lại cho các xóm, kết hợp quản lý hồ đập, quản lý bảo vệ rừng
	

	
	-   Làm cầu qua tràn rất quan trọng, đảm bảo đi lại cho nhân dân và đặc biệt là các cháu học sinh
	

	2
	An toàn xã hội
	 

	
	Người dân mong muốn được tham gia vào các công việc giản đơn trong dự án, đặc biệt là công việc đảm bảo vệ sinh môi trường
	Trong quá trình xây dựng và khi hồ đi vào vận hành các hộ bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên để tuyển làm công nhân cho công trình

	
	Quản lý tốt công nhân của các nhà thầu thi công để không ảnh hưởng đến cộng đồng,Nhà thầu khi đến thi công phải khai báo tạm trú tạm vắng đầy đủ 
	BQLDA tỉnh giám sát chặt chẽ việc thi công theo các điều khoản trong hợp đồng với nhà thầu thi công đảm bảo an ninh, an toàn xã hội khu vực dự án trong thời gian thi công

	3
	Liên quan đến các hoạt động thiết kế, thi công
	

	
	- Dự án cũng cần lưu ý thời điểm thi công cần tránh mùa vụ của bà con
	BQLDA tỉnh phối hợp với TTPTQĐ huyện có thông báo trước cho chính quyền địa phương và người dân vùng dự án thông qua nhiều hình thức như tổ chức họp thông báo, phát tài liệu kế hoạch triển khai, niêm yết công khai tại xã và thôn, thông báo trên loa phát thanh của xã, thôn

	
	 Đảm bảo an toàn giao thông khi các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đất đá đổ thải, - Bổ sung các loại biển báo trên công trường thi công và tuyến đường vận chuyển, Sau thi công, cho lắp đặt các biển báo cấm đổ rác
	Yêu cầu các nhà thầu cam kết phải che chắn vận chuyển vật liệu, bùn đổ thải, tuân thủ về trọng tải của xe chở vật liệu, chất thải khi tham gia giao thông trong khu vực; trong trường hợp cơ sở hạ tầng của địa phương bị hư hại do nguyên nhân của việc vận chuyển gây ra thì đơn vị thi công cần phục hồi nguyên trạng cơ sở hạ tầng của địa phương

	
	-   Cấm xe quá tải trọng vào thi công, Trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông vì các khu vực hồ gần như chỉ có một đường đi lại duy nhất
	

	
	-   Thiết kế hồ đập phải có lan can bảo vệ đối với hồ Đầm Chiễu
	

	
	Khi thi công phải đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của dân, Tránh làm ảnh hưởng đến các đường ống nước sạch của dân đang sử dụng
	

	4
	Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
	

	
	Tài sản bị ảnh hưởng cần được bồi thường, hỗ trợ thoả đáng công khai minh bạch
	Thực hiện đúng theo kế hoạch TĐC được phê duyệt, đảm bảo các đơn giá bồi thường là theo giá thay thế, các kết quả kiểm đếm và phương án bồi thường chi tiết được niêm yết công khai tại UBND xã và thôn bản

	
	Nếu diện tích sau thu hồi còn nhỏ, khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp thì đề nghị thu hồi nốt phần còn lại đó
	BQLDA tính phối hợp với TTPT quỹ đất huyện xác định phần đất còn lại theo đơn đề nghị của hộ dân để giải quyết theo quy định của tỉnh về định mức thu hồi nốt diện tích còn lại

	
	Di dời các hộ dân thuộc hành lang bảo vệ an toàn đập 
	BQLDA tỉnh sẽ trao đổi với chính quyền địa phương thực hiện việc di dời theo quy định


6.3. Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện Tiểu dự án 
104. Trong giai đoạn tiếp theo thực hiện tiểu dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương/ UBND các xã/phường, với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn của tiểu dự án, sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau: 
(i) Cung cấp thông tin cho các cơ quan hữu quan các cấp thông qua các hội thảo đào tạo và các thông tin chi tiết về chính sách của tiểu Dự án và quy trình thực hiện;
(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án.
(iii) Trung tâm phát triển quỹ đất/Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tiến hành kiểm kê đo đạc chi tiết (DMS), cập nhật đơn giá bồi thường dựa trên kết quả khảo sát giá thay thế và khẳng định lại quy mô thu hồi đất và tác động tới tài sản dựa vào kết quả, tham vấn với người bị ảnh hưởng; xây dựng và hoàn chỉnh Kế hoạch hành động tái định cư / Kế hoạch bồi thường tài sản cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng;
(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình và được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ đối với kết quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung của Kế hoạch bồi thường đều phải được ghi nhận ngay;
(v) Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ phục hồi cuộc sống. Chỉ tham vấn những người bị ảnh hưởng mất 20% trở lên (10% trở lên đối với hộ dễ bị tổn thương) tổng diện tích đất sản xuất và áp dụng tham vấn những người dễ bị tổn thương. Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về kế hoạch và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ phục hồi cuộc sống.
105. Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương/Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ tổ chức họp cộng đồng ở từng xã/phường bị ảnh hưởng để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai về chính sách và thủ tục tái định cư. Các thông tin này cũng sẽ được công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài, các bảng áp phích tại khu vực dự án, UBND xã…). Người bị ảnh hưởng phải được cung cấp các thông tin sau:

(i) Các công trình của tiểu dự án. Bao gồm các địa điểm mà họ có thể có được những thông tin chi tiết về dự án.

(ii) Những tác động của dự án. Những tác động đối với người sinh sống và làm việc trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án, bao gồm giải trình về sự cần thiết phải tiến hành thu hồi đất cho dự án.

(iii) Các quyền và quyền lợi của người BAH. Quyền và quyền lợi của người BAH sẽ được xác định. Ngày khóa sổ sẽ được thông báo để xác định tính đầy đủ điều kiện. Các quyền và quyền lợi cho các tác động khác nhau đối với người BAH sẽ được giải thích, trong đó bao gồm các quyền lợi đối với những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm và thu nhập. Các phương pháp gồm đất đổi đất, đền bù bằng tiền mặt, các phương án tổ chức lại cho tái định cư cá nhân, những hỗ trợ và quyền lợi sẽ được cung cấp cho từng người BAH, quyền lợi đối với hỗ trợ phục hồi và các cơ hội việc làm liên quan đến dự án sẽ được thảo luận và giải thích đầy đủ.

(iv) Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi thu nhập. Người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo rằng nếu như họ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án, về bồi thường, tái định cư và phục hồi thu nhập thì Đơn vị làm công tác Bồi thường Tái định cư, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết. Người bị ảnh hưởng sẽ được tiếp cận với các thủ tục, trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
(v) Quyền tham gia và quyền được tham vấn. Những người BAH sẽ được thông báo về việc họ có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. Những người BAH sẽ có đại diện trong Hội đồng tái định cư cấp huyện và đại diện này sẽ có mặt bất cứ khi nào Ban Bồi thường, tái định cư xã/huyện/tỉnh họp để đảm bảo những người BAH được tham gia vào mọi khía cạnh của dự án.
(vi) Các hoạt động tái định cư. Những người BAH sẽ được giải thích về phương pháp tính toán mức bồi thường và phương thức thanh toán tiền đền bù; quy trình giám sát sẽ bao gồm việc phỏng vấn chọn mẫu trong số những người BAH; việc di dời tới các địa điểm độc lập hoặc tự di dời; thông tin sơ bộ về các thủ tục đối với các công trình xây lắp. 
(vii) Trách nhiệm của các cơ quan. Những người BAH sẽ được thông báo về các tổ chức. các cấp chính quyền và trách nhiệm của các cơ quan này liên quan đến hoạt động tái định cư, cũng như tên và chức vụ của các cán bộ cùng số điện thoại, địa chỉ cơ quan và giờ làm việc, nếu có.
(viii) Kế hoạch thực hiện. Những người BAH sẽ nhận được kế hoạch đề xuất cho các hoạt động tái định cư chính và được thông báo rằng các công trình xây lắp sẽ chỉ được bắt đầu sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực dự án. Cần thông báo rơ là người BAH sẽ chỉ di dời sau khi đã nhận đủ các đền bù cho tài sản bị mất. Các kế hoạch và sơ đồ thực hiện sẽ được cung cấp cho Hội đồng tái định cư các cấp.

6.4. Công bố thông tin
106. Bên cạnh việc thông báo công khai đối với những người BAH và các cộng đồng địa phương. Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án cũng sẽ  được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương; UBND các huyện, UBND các xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, website của CPO và trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. .
107. Một tờ rơi cung cấp các thông tin về Tiểu dự án sẽ được xây dựng và cung cấp tới người dân bị ảnh hưởng của Tiểu dự án trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án cũng như giai đoạn thực hiện Dự án để đảm bảo rằng người dân nắm bắt và nhận thức rõ về các lợi ích mà Tiểu dự án đem lại. Tờ rơi dự án cung cấp các chính sách bồi thường, hỗ trợ chi tiết nêu trong Khung chính sách tái định cư này nhằm xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội, khi tiểu dự án có thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. (Tờ rơi thông tin của Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 2 của báo cáo RAP).
VII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
7.1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại

108.  Để đảm bảo rằng tất cả những thắc mắc và khiếu nại của những người BAH trên bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư đều được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng, và để người BAH có thể gửi khiếu nại dễ dàng, thuận tiện, một cơ chế giải quyết khiếu nại cần được thiết lập. Tất cả người BAH có thể gửi bất kỳ câu hỏi cho các cơ quan thực hiện dự án về quyền lợi của mình liên quan đến quyền được bồi thường, chính sách bồi thường, đơn giá bồi thường, thu hồi đất, tái định cư, hỗ trợ và phục hồi thu nhập. Hơn nữa, người BAH sẽ không phải trả bất kỳ một khoản phí từ tất cả các chi phí hành chính và pháp lý có thể phát sinh trong việc giải quyết các khiếu nại ở bất cứ mức độ và tòa án nào. Giải quyết khiếu nại về cơ chế bồi thường của dự án sẽ được thực hiện theo Luật khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 20/11/2012. Khiếu nại sẽ qua 3 giai đoạn trước khi sử dụng phương án cuối cùng là đưa lên một tòa án của pháp luật.

7.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại 

109. Tiểu dự án cũng sẽ thành lập riêng một Ban khiếu nại độc lập với Ban bồi thường huyện, bao gồm lãnh đạo UBND huyện, đại diện BQLDA, đại diện các tổ chức chính trị xã hội… để đảm bảo quyền lợi cho những người BAH. Chi phí hoạt động của Ban khiếu nại độc lập sẽ được lấy từ chi phí quản lý của dự án. Báo cáo giám sát hàng tháng của BQLDA về bồi thường và giải phóng mặt bằng và / hoặc khiếu nại bằng văn bản (nếu có) sẽ được cung cấp cho Ban khiếu nại độc lập để đảm bảo tất cả các khiếu nại của người BAH đều được giải quyết kịp thời và thỏa đáng. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:
Cấp thứ nhất: Ủy ban nhân dân xã/phường (CPC) 
110.  Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một Cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Thành viên của UBND xã/phường ở bộ phận Một Cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND xã/phường sẽ gặp riêng người khiếu nại để tìm hiểu vấn đề và có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đó trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại.  
Cấp thứ 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện/ thành phố 
111. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn khiếu nại, người khiếu nại không nhận được tin tức gì từ Bộ phận một cửa của UBND xã, hoặc nếu người khiếu nại không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, người khiếu nại có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND huyện/ thành phố tại Bộ phận một cửa. UBND huyện/thành phố sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp huyện/thành phố kết quả giải quyết/đánh giá khiếu nại của mình. Người khiếu nại có thể khiếu nại vấn đề của mình lên Tòa án nếu muốn.

Cấp thứ 3: Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC)
112. Nếu sau ba mươi (30) ngày người BAH có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện/thành phố, hoặc không hài lòng với quyết định được đưa ra cho khiếu nại của mình, người BAH có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới UBND tỉnh tại bộ phận tiếp dân hoặc trình vụ việc của mình lên Tòa án cấp tỉnh để giải quyết. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại một cách thỏa đáng cho các bên có liên quan. Ban thư ký của UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại đã tiếp nhận. Người khiếu nại có thể khiếu nại vấn đề của mình lên Tòa án nếu muốn.Nếu khiếu nại liên quan đến giá đất hoặc vật kiến trúc thì họ cần phải thực hiện một thẩm định độc lập khác. 
Cấp cuối cùng,  Tòa án –
113.  Nếu sau 45 ngày người dân BAH có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh, hoặc không hài lòng với quyết định đưa ra khiếu nại của mình, thì người khiếu nại có thể trình khiếu nại của mình lên tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.
114. Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp xã/phường và sau 07 ngày tại cấp huyện/thành phố.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
8.1. Khung thể chế 

115. Việc thực hiện các hoạt động tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức địa phương các cấp tỉnh, thành phố Chí Linh và xã/phường. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổng thể đối với việc thực hiện Khung Chính sách chung và Kế hoạch tái định cư cụ thể của tiểu dự án của tỉnh. Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định 47/2014/NĐ-CP; Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Các điều khoản và chính sách của Khung Chính sách dự án và của các Kế hoạch Tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động bồi thường, tái định cư trong tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương.
Các cơ quan có liên quan đến các hoạt động thu hồi đất và tái định cư bao gồm:
· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

· Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi (CPO) 

· UBND tỉnh Hải Dương
· Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
· Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương.

· Tham gia thực hiện dự án còn có các sở, ngành có liên quan

· Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường GPMB các huyện

· Các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án;

8.2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

8.2.1. Cấp Trung ương
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) thay mặt Chính phủ  là cơ quan chủ quản của dự án, chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ dự án. UBND các tỉnh trong vùng dự án là chủ đầu tư các Tiểu dự án thuộc,  dự án, chịu trách nhiệm quyết định đầu tư các Tiểu dự án do Bộ và tỉnh quản lý. Một Ban chỉ đạo dự án đã được thành lập gồm đại diện của Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành có liên quan. UBND các tỉnh dự án, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, điều hành dự án trong quá trình thực hiện. Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT sẽ  chịu trách nhiệm chung về theo dõi và giám sát  các hoạt động thực hiện  tái định cư để đảm bảo việc tuân thủ RPF, bao gồm:
(i) Phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo việc thực hiện bồi thường và tái định cư, đảm bảo tuân thủ các quy định trong Khung chính sách tái định cư (RPF) và đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công.
(ii) Đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án (các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương và các Hội đồng bồi thường cấp huyện) về quy trình thực hiện Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động tái định cư.
(iii) Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương giám sát nội bộ việc thực hiện bồi thường và TĐC của toàn dự án.
(iv) Báo cáo định kỳ các vấn đề về tái định cư cho Bộ NN&PTNT và NHTG.
8.2.2. UBND cấp tỉnh: 

UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trong phạm vi Tiểu dự án, UBND tỉnh có trách nhiệm:
(i) Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi đất ngay sau khi lựa chọn vị trí các tiểu dự án.
(ii) Ban hành quyết định thu hồi đất của các tổ chức.
(iii) Thông qua Kế hoạch hành động tái định cư của TDA.
(iv) Phê duyệt phương án thu hồi đất tổng thể.
(v) Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện việc bồi thường, TĐC và GPMB.
(vi) Cấp đủ và kịp thời kinh phí chi trả bồi thường.
(vii) Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu dự án được thực hiện phù hợp với Khung Chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động TĐC đã được phê duyệt. Đảm bảo những mục tiêu của Kế hoạch tái định cư đều đạt được sau khi hoàn thành các hoạt động tái định cư. 

(viii) Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại của người BAH.

8.2.3. Ban quản lý dự án tỉnh

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương là cơ quan trực tiếp quản lý tiểu dự án. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ chịu trách nhiệm về thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án, bao gồm:
(i) Trình nộp Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án được chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án cho UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện chi trả bồi thường.
(ii) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện thuộc tiểu dự án trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo việc thực hiện bồi thường và tái định cư phù hợp với kế hoạch xây lắp.
(iii) Giám sát nội bộ về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, báo cáo định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA cho Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO).
8.2.4. UBND cấp huyện
UBND thành phố Chí Linh có các trách nhiệm sau:

(i) UBND thành phố Chí Linh trực tiếp chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các xã/phường BAH thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
(ii) Phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Hội đồng bồi thường thường hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện trình. 
(iii) Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền.
Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện (gọi tắt là DCARB) có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công trình trên địa bàn thành phố Chí Linh, bao gồm:
(i) Thực hiện điều tra khảo sát giá thay thế đối với đất bị ảnh hưởng và điều tra giá thị trường cho cây bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố Chí Linh thuộc phạm vi TDA.
(ii) Phối hợp với UBND các xã/phường phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng người BAH.
(iii) Kiểm kê tài sản BAH của các hộ, lập phương án bồi thường trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(iv) Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương và UBND các xã/phường bị ảnh hưởng thực hiện chi trả bồi thường và GPMB.
(v) Giải quyết các thắc mắc của người BAH và tham mưu cho UBND thành phố Chí Linh giải quyết khiếu nại của người BAH.
8.2.5. UBND cấp xã
UBND các xã/phường có trách nhiệm:
(i) Cung cấp bản đồ địa chính cho Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện và cử cán bộ tham gia vào tổ kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng của các hộ.
(ii) Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng.
(iii) Giải quyết những thắc mắc của người bị ảnh hưởng liên quan đến kiểm kê tài sản của họ.
(iv) Tạo điều kiện và giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng trong việc khôi phục sinh kế, thu nhập và ổn định cuộc sống.
8.2.6. Người bị ảnh hưởng bởi dự án (người BAH)

Người bị ảnh hưởng có trách nhiệm:

(i) Phối hợp với các nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác nhận các tài sản và đất đai bị ảnh hưởng cũng như các quyền lợi của mình; 

(ii) Tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch hành động TĐC và đưa ra các ý kiến phản hồi để cải thiện chất lượng Kế hoạch hành động TĐC và đưa ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch hành động TĐC hiệu quả; và 

(iii) Bàn giao đất BAH cho dự án đúng kế hoạch sau khi nhận đủ tiền bồi thường và quyền lợi.

IX. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN
9.1. Nguồn ngân sách

116. Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư sẽ lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh Hải Dương sẽ cung cấp vốn đối ứng cho việc thực hiện bồi thường và tái định cư, kinh phí này sẽ được bao gồm trong tổng chi phí đầu tư của Dự án.

117. Ban QLDA sẽ giải ngân khoản tiền thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Chí Linh hoặc (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố), các đơn vị này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.
9.2. Khảo sát giá thay thế và bồi thường các tài sản BAH
118. Theo yêu cầu của Chính sách Tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12), Khảo sát giá thay thế cần phải thực hiện để làm căn cứ tính giá thay thế cho tất cả các ảnh hưởng về đất, cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, tài sản và công trình bởi tiểu dự án. 

119. Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát giá thay thế và đưa ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi dự án theo đúng giá thay thế. (Kết quả khảo sát giá thay thế được đính kèm trong Phụ lục1).

120. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tiểu dự án, cần có một cơ quan định giá độc lập sẽ tiến hành các cuộc khảo sát  giá thay thế cho đất đai và các loại tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ thành lập một đơn giá thay thế để làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Hải Dương quyết định các tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường ngay trước thời điểm áp giá bồi thường để chi trả cho các tổ chức/cá nhân bị ảnh hưởng khi lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

9.3. Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ
121. Chi phí ước tính cho công tác thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư bao gồm:

a. Chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: bao gồm các hạng mục đã được mô tả trong ma trận quyền lợi.

b. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: bao gồm cả chi phí khảo sát đo đạc chi tiết, chi phí lập hồ sơ thu hồi đất và chi phí thẩm định giá độc lập… ước tính tối đa bằng 2% tổng chi phí thực hiện bồi thường và hỗ trợ.

c. Chi phí dự phòng: tỷ lệ cho dự phòng tạm tính 10% tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngân sách dự phòng của sẽ được sử dụng trong trường hợp điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ do lạm phát, hoặc bất kỳ sự điều chỉnh trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động TĐC được phê duyệt.

133. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án được ưu tiên thực hiện là 2.783.448.640VNĐ, tương đương 121.814 USD. 
Bảng 24: Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của Tiểu dự án

	TT
	Hạng mục
	Thành tiền: tỷ giá quy đổi 1USD = 22.850 VNĐ
	Ghi chú

	
	
	VNĐ
	USD
	 

	I
	Bồi thường đất
	655.220.000
	28.675
	Chi tiết xem mục 3.1  trong phụ lục 3

	II
	Bồi thường cây trồng, hoa màu
	87.412.000
	3.825
	Chi tiết xem mục 3.2  trong phụ lục 3

	III
	Bồi thường vật kiến trúc
	67.710.000
	2.963
	Chi tiết xem mục 3.3  trong phụ lục 3

	IV
	Bồi thường công trình công cộng
	290.960.000
	12.733
	Chi tiết xem mục 3.4  trong phụ lục 3

	V
	Hỗ trợ
	1.383.920.000
	60.565
	Chi tiết xem mục 3.5 trong phụ lục 3

	1
	Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm 
	815.880.000
	35.706
	Hỗ trợ 2 lần đơn giá đất NN

	2
	Hỗ trợ thu hồi dưới 20% đất SXNN (hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất)
	81.450.000
	3.565
	181 khẩu * 10kg gạo*15.000đ/kg*3 tháng (chi tiết hỗ trợ mục 3.5 phụ lục 3)

	3
	Hỗ trợ đất công ích của xã
	444.590.000
	19.457
	Chi tiết xem mục 3.6 trong phụ lục 3

	4
	Hỗ trợ nhóm DBTT
	42.000.000
	1.838
	 

	4.1
	Hộ phụ nữ làm chủ hộ
	12.000.000
	525
	6 hộ * 2000.000đ/hộ

	4.2
	Hộ có người tàn tật
	2.000.000
	88
	1 hộ * 2000.000đ/hộ

	4.3
	Hộ DTTS
	28.000.000
	1.225
	14 hộ * 2000.000đ/hộ

	VI
	Tổng của I,II,III,IV,V
	2.485.222.000
	108.762
	 

	VII
	Chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ (2%)
	49.704.440
	2.175
	 

	VIII
	Dự phòng (10%)
	248.522.200
	10.876
	 

	 
	Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (VNĐ)
	2.783.448.640
	121.814
	 


X. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
10.1. Các hoạt động chính

122. Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC cần tuân thủ các quy định và thủ tục trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định trong Khung chính sách tái định cư (RPF). Các bước và quy trình cụ thể như sau:
(i) Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật chi tiết của tiểu dự án, Tư vấn thiết kế và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xác định các hộ BAH và đo đạc kiểm đếm các tài sản BAH.
(ii) Họp các hộ BAH để phổ biến thông tin và chính sách bồi thường, bao gồm mục tiêu và lợi ích của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực của dự án, các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp được sử dụng để xác định giá các tài sản BAH, các khoản bồi thường, hỗ trợ và khôi phục, và cơ chế giải quyết khiếu nại.
(iii) Tiến hành khảo sát kiểm kê chi tiết (DMS) các hộ BAH và kiểm đếm tài sản BAH của họ để thu thập các thông tin về người BAH, xác định số lượng các loại tài sản BAH, các quyền lợi về bồi thường, tái định cư và hỗ trợ khôi phục của người BAH. Tham vấn người BAH về các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án và các biện pháp hỗ trợ khôi phục sinh kế.
(iv) Điều tra, khảo sát giá thay thế và lập báo cáo trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(v) Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến của người BAH, hoàn chỉnh phương án bồi thường và trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(vi) Thực hiện chi trả bồi thường và các khoản hỗ trợ khôi phục.
(vii) Các hoạt động giám sát nội bộ sẽ được triển khai ngay từ khi bắt đầu các hoạt động phổ biến thông tin và trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và TĐC tuân thủ Khung chính sách tái định cư của Dự án.
10.2. Kế hoạch thực hiện

123. Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của TDA tỉnh Hải Dương được trình bày trong Bảng dưới đây:

Bảng 25: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư
	Các hoạt động chính
	Cơ quan chịu trách nhiệm
	Kế hoạch thực hiện

	Chuẩn bị thực hiện
	

	Xây dựng RAP  của Tiểu dự án
	Đơn vị tư vấn
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XI. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
11.1. Mục tiêu của Giám sát

124. Để đảm bảo các hoạt động và cam kết được mô tả trong RAP đã phê duyệt được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Chủ dự án cần duy trì giám sát và đánh giá việc thực hiện RAP. Giám sát việc thực hiện RAP nhằm thu thập thông tin thường xuyên phản ánh kết quả thực hiện RAP trong khi đó đánh giá thực hiện RAP nhằm mục đích phân tích thông tin thu thập được trong quá trình giám sát để đánh giá mức kết quả. mức độ RAP được thực hiện đúng kế hoạch và phương pháp đã thống nhất. và đánh giá việc thực hiện RAP có đáp ứng mục tiêu của Chính sách Hoạt động OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư không tự nguyện hay không. Trong trường xác định có sự khác biệt (giữa kế hoạch hành động tái định cư và thực tế thực hiện) trong quá trình thực hiện. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời.
11.2. Giám sát nội bộ

125. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương có trách nhiệm giám sát nội bộ việc thực hiện tái định cư. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ chỉ định một cán bộ chuyên trách của BQLDA để thực hiện giám sát nội bộ với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

· Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện RAP; 

· Thu thập các dữ liệu cần thiết - theo yêu cầu của Khung chính sách tái định cư này để thiết lập một cơ sở dữ liệu về tái định cư cho các báo cáo tiến độ thực hiện RAP phục vụ mục đích giám sát nội bộ; 

· Xác định bất kỳ vấn đề chưa giải quyết / vấn đề không tuân thủ trong quá trình thực hiện RAP; 

· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện RAP; 

· Tiếp nhận và báo cáo khiếu nại của người bị ảnh hưởng lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
126. Tùy thuộc vào tính chất và sự phức tạp của RAP và các giai đoạn thực hiện RAP, công tác giám sát nội bộ có thể được duy trì hàng tuần, hàng tháng và/hoặc hàng quý. Báo cáo quý được chuẩn bị dưới hình thức phụ lục của báo cáo tiến độ một cách ngắn gọn nhất để đảm bảo a) Thực hiện RAP phù hợp với Chính sách OP 4.12. b) có biện pháp kịp thời và hợp lý để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể nảy sinh. 

127. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Ban bồi thường khác nhau. Một cơ sở dữ liệu về thông tin theo dõi thực hiện tái định cư của Dự án sẽ được duy trì và cập nhật hàng tháng gồm cả việc giải quyết các đơn thư khiếu nại nếu có.

128. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ trình nộp các báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư lên CPO/Nhà tài trợ như một phần của báo cáo quý mà họ phải nộp cho bên cho vay. Các báo cáo Giám sát nội bộ phải chứa đựng ít nhất các thông tin sau:

(i) Số lượng các hộ BAH theo loại hình bị ảnh hưởng và theo hợp phần Dự án và tình trạng chi trả bồi thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục, hợp phần.

(ii) Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh phí đã giải ngân cho từng hoạt động.

(iii) Danh sách Khiếu nại chưa giải quyết.

(iv) Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi cơ quan quản lý các cấp giải quyết.

(v) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

(vi) Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật.
11.3. Giám sát độc lập 

11.3.1. Mục tiêu. 
129. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là để cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu tái định cư, những thay đổi về mức sống và việc làm, việc khôi phục nguồn thu nhập và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của quyền được hưởng của người dân, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có, và để rút ra những bài học chiến lược cho việc lập chính sách và kế hoạch sau này. 

11.3.2. Cơ quan chịu trách nhiệm. 
130. Theo các yêu cầu của NHTG về thuê tư vấn. CPO đã thuê tuyển một đơn vị tư vấn giám sát độc lập (bên thứ 3) để giám sát và đánh giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. Tổ chức này, được gọi là Tư vấn Giám sát độc lập (ISC), có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát độc lập Tái định cư. ISC đã bắt đầu công việc của mình ngay khi ký kết hợp đồng tư vấn giám sát độc lập xã hội và tái định cư.
11.3.3. Giám sát và đánh giá. 
131. Các chỉ tiêu dưới đây sẽ do ISC đánh giá và giám sát. bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Chi trả bồi thường như: (a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng trước khi  lấy đất  hay không; (b) chi trả đầy đủ có tương xứng với việc thay thế các tài sản bị ảnh hưởng.

(ii) Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại. hoặc những người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do dự án thu xếp, hoặc được giao mới.

(iii) Hỗ trợ  phục hồi sinh kế/ thu nhập.

(iv) Tham vấn Cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: (a) người bị ảnh hưởng phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi đất, các hoạt động thuê đất và thay đổi vị trí; (b) Tư vấn giám sát độc lập phải tham dự ít nhất một cuộc họp tham vấn cộng đồng để giám sát thủ tục tham vấn cộng đồng, các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp và đề xuất các giải pháp; (c) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách và quyền được bồi thường với những người bị ảnh hưởng bởi Dự án; và (d) đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người BAH được quy định trong RAP.

(v) Những người BAH sẽ được giám sát về phục hồi các hoạt động sản xuất.

(vi) Mức độ hài lòng cuả người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau của Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. 

(vii) Qua quá trình thực hiện. những xu hướng về mức sống được quan sát và điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo mục tiêu dự án

11.3.4. Phương pháp giám sát
132. Phương pháp giám sát là kết hợp phương pháp định lượng và định tính kèm các cuộc họp cộng đồng thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và khảo sát mẫu. Quy mô mẫu có thể là 100% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh hưởng nặng và ít nhất 20% trong số các hộ bị ảnh hưởng còn lại đối với mỗi đợt giám sát.

133. Cuộc khảo sát điều tra này cần điều tra cả nữ giới, người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Cần có sự đại diện bình đẳng của cả nam và nữ. 

11.3.5. Báo cáo giám sát
134. Tư vấn Giám sát Độc lập phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho CPO sau đó CPO sẽ nộp các báo cáo cho NHTG dưới hình thức phụ lục của các báo cáo tiến độ.

135. Báo cáo sẽ gồm (i) một báo cáo về tiến độ thực hiện RAP, (ii) sự tuân thủ trong thực hiện RAP với các điều khoản và nguyên tắc của RAP, (iii) xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất, qua đó các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết khó khăn một cách kịp thời và (iv) một báo cáo về diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã được xác định trong báo cáo trước.

136. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về tình hình thực hiện tái định cư từ 06 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Báo cáo đánh giá cuối cùng sẽ được tích hợp trong Báo cáo hoàn thành dự án.

137. Việc thực hiện tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc đến khi có đánh giá sau tái định cư và kiểm toán hoàn thành dự án xác nhận rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ và quá trình phục hồi cuộc sống được thực hiện theo đúng kế hoạch.

PHỤ LỤC 1: TỜ RƠI THÔNG TIN DỰ ÁN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP/WB8)

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Cung cấp bởi:

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI


Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.8253921

Fax: (04) 3.8242372

1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là gì?

Trả lời: 
- Tên dự án: 

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP)

- Nhà tài trợ: 

Ngân hàng Thế giới (WB)

- Cơ quan chủ quản: 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ dự án: 

Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO)

- Thời gian dự án: 

từ 2016 đến 2022


Mục tiêu phát triển của Dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ thông qua nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa ưu tiên cũng như bảo vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du.

2. Chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện tiểu dự án như thế nào?

Trả lời:
Việc thực hiện Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương” sẽ  gây tác động tới 10 thôn của 05 xã/phường thuộc thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương). Tổng diện tích các loại đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn là 9.839 m2 đất thuộc 64 hộ và 3 UBND xã, phường. Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất, hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương), không có hộ bị ảnh hưởng di dời và 21 hộ  thuộc nhóm dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ làm chủ hộ có người phụ thuộc (06 hộ), hộ có người tàn tận (01 hộ) và hộ DTTS (14 hộ). Cây trồng hoa mầu bị ảnh hưởng do hoạt động thu hồi đất bao gồm: 2.534 m2 hoa màu, 401 cây lấy gỗ các loại, 84 cây ăn quả các loại và 40 m2 cây hoa.  

3. Những ai nhận được bồi thường và các khoản hỗ trợ trong khuôn khổ dự án?

Trả lời: 

Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập, và sản xuất như trước khi có dự án. Ngày khóa sổ kiểm kê sẽ là ngày cuối cùng của công tác kiểm kê chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/ hợp phần đầu tư. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác.

4. Người bị ảnh hưởng (BAH) bởi dự án là ai?

Trả lời: 

Bao gồm mọi cá nhân, hộ gia đình, công ty hoặc các cơ sở nhà nước/tư nhân phải chịu những tác động do Dự án gây ra bao gồm:  

(i)   Việc thu hồi đất không tự nguyện và điều này dẫn đến:

buộc phải di dời đến nơi khác hoặc bị mất chỗ ở;

bị mất tài sản hoặc mất khả năng tiếp cận tới tài sản;

mất nguồn thu nhập hay phương tiện sống, bất kể họ có phải di dời đến nơi ở mới hay không;

ii)  Bị hạn chế một cách không tự nguyện khả năng tiếp cận tới các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được bảo vệ, gây tác động bất lợi tới nguồn sống của họ.

5. Đất bị thu hồi sẽ được bồi thường như thế nào?

Trả lời: 

Đối với đất NN:

Nếu chủ sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)

Nếu mất đất ít hơn 10% (đối với hộ dễ bị tổn thương) và 20% (với các nhóm khác) tổng diện tích đất sử dụng thì được bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế, tương đương với giá trị hiện hành trên thị trường của đất trong thôn/bản, cùng loại, cùng hạng và cùng năng lực sản xuất, không tính chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý);

Nếu mất từ 10% trở lên đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương và 20% trở lên với các nhóm khác trên tổng diện tích đất sản xuất thì ưu tiên bồi thường bằng đất thay thế gần với khu đất thu hồi với năng suất sản xuất tương đương được người BAH chấp thuận với đầy đủ quyền sử dụng hay GCNQSD và không phải trả phí, hoặc bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế trong trường hợp không có đất thay thế; và được nhận gói hỗ trợ và khôi phục cho những người BAH nặng.

Nếu chủ sử dụng đất không có GCNQSDĐ hoặc không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ:
Bồi thường cho đất theo chi phí thay thế nếu không có tranh chấp và không vi phạm quy hoạch đã công bố. 

Nếu không đáp ứng các điều kiện để nhận bồi thường, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

6. Người sử dụng đất tạm thời có được bồi thường không?

Trả lời:

Đối với đất nông nghiệp và đất ở mà dự án sẽ sử dụng tạm thời. 

1. Người sử dụng đất có GCNQSDĐ, hoặc đang trong quá trình xin cấp GCNQSDĐ.

Đối  với  đất  nông  nghiệp: (i) bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường cho cây trồng, hoa màu trên đất bị ảnh hưởng và thu nhập thuần bị mất trong thời gian dự án sử dụng đất; và (ii) khôi phục phần đất sử dụng tạm thời theo nguyên  trạng ban đầu sau khi hoàn thành thi công trong vòng 1 tháng. 

Đối với đất ở: (i) bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế cho các tài sản cố định bị ảnh hưởng (ví dụ, công trình, vật kiến trúc); và (ii) khôi phục phần đất sử dụng tạm thời theo nguyên trạng ban đầu trước khi trả lại cho chủ sử dụng đất. Nếu dự án không thể khôi phục phần đất sử dụng tạm thời, Hội đồng bồi thường cấp huyện sẽ thương thảo với người BAH và trả chi phí cho người BAH tự khôi phục đất.

2. Người sử dụng đất không hợp pháp

Đối với đất nông nghiệp: bồi thường theo giá thị trường cho mùa màng hiện tại có trên đất.

Đối với đất ở: Bồi thường cho các tài sản có trên đất BAH và cung cấp khoản hỗ trợ di dời. Trong trường hợp nhà thầu sử dụng đất tạm thời để làm lán trại hay nơi tập kết nguyên vật liệu, nhà thầu cần thương thảo với người BAH về việc bồi thường và khôi phục sau khi sử dụng đất.

7. Mùa màng và cây trồng có được bồi thường không?

Trả lời: 

Nếu cây trồng hàng năm đang trong thời gian chuẩn bị thu hoạch, thì bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường, tương đương với năng suất cao nhất của một vụ trong 3 năm liền kề trước đó.

Đối với cây trồng lâu năm bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thị trường dựa trên loại, tuổi, và năng suất của loại cây trồng đó.

Đối với cây lấy gỗ, bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thị trường dựa trên loại, tuổi, và đường kính của thân cây.

8. Các khoản hỗ trợ của dự án?

Trả lời: 


Ngoài bồi thường cho đất và các tài sản khác BAH, dự án còn đảm bảo khôi phục mức sống của người BAH bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án.

Hỗ trợ đất Nông nghiệp bị thu hồi: 

Đối với hộ BAH hợp pháp trực tiếp sản xuất trên đất bị thu hồi: Ngoài bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề/tạo việc làm bằng tiền mặt, Mức hỗ trợ bằng 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định 

9. Nếu không đồng ý về bồi thường hoặc có tranh chấp nảy sinh trong khi thực hiện dự án thì người BAH có được khiếu nại không?
Trả lời: Có. Người BAH có quyền khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết theo trình tự sau:

Giai đoạn đầu:
UBND cấp xã. Một hộ bị ảnh hưởng không hài lòng sẽ nêu khiếu nại của họ tới bất kỳ một thành viên nào trong UBND xã, thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp tới UBND xã, bằng văn bản hoặc lời nói. Thành viên của UBND hay trưởng thôn nói trên sẽ phải thông báo với UBND xã về việc khiếu nại đó. UBND xã sẽ làm việc cá nhân với hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại và sẽ có 5 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại (ở những vùng hẻo lánh hoặc miền núi, khiếu nại có thể giải quyết trong vòng 15 ngày). Ban thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND xã ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND huyện.

Giai đoạn hai:

UBND cấp huyện. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó. UBND huyện chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND huyện ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND tỉnh.

Giai đoạn 3:

UBND cấp tỉnh. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó.  UBND tỉnh chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại được trình lên.

Khi UBND tỉnh ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh khi đó phải nộp tiền thanh toán bồi thường vào một tài khoản lưu giữ. 

Giai đoạn cuối cùng:

 Tòa án cấp tỉnh: Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ của vụ việc lên tòa án và toà án ra quyết định đứng về phía người khiếu nại, khi đó chính quyền cấp tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức mà tòa án quyết định. Trong trường hợp tòa án đứng về phía UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ nhận được khoản tiền đã nộp cho tòa án.

10. Các địa chỉ liên hệ để được giải đáp:

Tờ rơi thông tin này tóm lược các quyền lợi chính của người BAH, dựa theo Khung chính sách tái định cư (RPF) của dự án đã được Chính phủ phê duyệt và Ngân hàng thế giới (WB) thông qua. Mọi thắc mắc, xin tham khảo Khung RPF của dự án, hoặc liên hệ với các BQL của các tiểu dự án (TDA), các Ban bồi thường tại địa phương theo địa chỉ dưới đây:

Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi

Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.8242372; Fax: (04) 3.8242372


PHỤ LỤC 2: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---------o0o--------

………………………….., ngày…….tháng …… năm 2019
PHIẾU ĐIỀU TRA KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÀI SẢN ẢNH HƯỞNG

Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương
Mã bảng hỏi:………………………………………….Ngày điều tra: …….. /……/……/2019
Địa chỉ:……………………………………………..……………………………………………
Điều tra viên: …………….………………………..………………………………………
Người được phỏng vấn: ……………………………; Tuổi……; Giới  [   ]   Nam:1; Nữ:2;

Quan hệ với chủ hộ: ………………..………………………………………………………….

THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ

Họ và tên chủ hộ: …………………………………; Tuổi……;  Giới  [    ]  Nam:1; Nữ:2; 

1.1. Dân tộc
            
 [   ]

           Ngôn ngữ giao tiếp: ……………….……            

1.2. Tình trạng hôn nhân
 [   ]


1.3. Tôn giáo


 [   ] 

1.4.  Nghề chính 

 [   ]


1.5.  Nghề phụ  

 [   ]

1.6. Trình độ học vấn
             [   ]





1.7. Thuộc đối tượng gia đình chính sách, hưởng trợ cấp xã hội:    [     ]

(1: Hộ nghèo; 2: Hộ có phụ nữ làm chủ hộ; 3: Hộ có người tàn tật làm chủ hộ; 4: Hộ có người già làm chủ hộ)

1.8. Tổng số nhân khẩu trong hộ gia đình: ………………… (Người)

Trong đó: Nam : ……………(Người) ; Nữ: …………………(Người)

	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Quan hệ với chủ hộ
	Tuổi
	Dân tộc
	Tình trạng hôn nhân
	Tôn giáo
	Nghề nghiệp chính hiện nay
	Học vấn



	
	
	1:Nam

2:Nữ
	1: Chồng/Vợ

2: Cha/Mẹ

3: Con

4: Cháu

5: Con rể/dâu

6: Anh/chị/em

7: Khác
	
	1: Kinh

2: Hoa

3: Raglai

4: Cơ ho
5: Ê-đê

6: Khác
	1: Kết hôn

2: Độc thân

3: Góa bụa

4: Ly thân

5: Ly hôn
	1: Không

   2: Phật giáo

3: Thiên chúa giáo

4: Tin lành

5: Cao đài

6: Khác
	1: Nông nghiệp

2: Buôn bán, dịch vụ

3: Học sinh, sinh viên

4: Lao động phổ thông

5: Cán bộ công chức nhà nước

6: Làm việc cho công ty tư nhân

7: Thất nghiệp

8: Nghỉ hưu, nội trợ

9:  Khác
	1: Mù chữ

2: Tiểu học

3: THCS

4: THPT

5: Học nghề

6: Cao đẳng/ Đại học

7: Trên đại học



	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	


I. TÀI SẢN

2.1. Loại nhà

1. Kiên cố (nhà xây từ 1 tầng trở lên/ tường gạch, mái bê tông cốt thép)

2. Bán kiên cố (nhà tường gạch, mái ngói/tôn…)

3. Nhà gỗ, lợp lá (nhà cột/ vách gỗ, mái gỗ/lá…)

4. Nhà tạm (nhà tranh tre, che chắn tạm bằng gỗ/tôn…)

5. Không có nhà

6 Khác (ghi rõ) ……………………………………………………………………………
2.2. Tình trạng pháp lý về sử dụng đất

1. Hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không

II. KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ẢNH HƯỞNG 

1) Đánh giá về mặt kinh tế của hộ gia đình

a. Gia đình có vay hay hỗ trợ về tài chính không?

                     1. Có           [    ]              2. Không        [    ]                                                                                    
b. Hình thức vay/ hỗ trợ nhận được:

	TT
	Các khoản vay
	Mức vay/số tiền
	Mục đích vay

1: Sản xuất nông nghiệp

2: Kinh doanh buôn bán

3: Chi tiêu gia đình

4: Xây, sửa chữa nhà

5: Chi con cái học hành

6: Khác (ghi rõ)

	1
	Vay từ hàng xóm, họ hàng, bạn bè
	
	

	2
	Vay từ Ngân hàng
	
	

	3
	Vay từ Quỹ tín dụng
	
	

	4
	Vay vốn của hội phụ nữ
	
	

	5
	Nguồn khác
	
	

	6
	Không vay vốn
	
	


c. Gia đình ông bà có nhu cầu vay thêm vốn trong thời gian tới không?

	1) Có
	[  ]
	
	2) Không
	[  ]


Khoản tiền dự kiến vay là bao nhiêu?.....................................đồng/năm

d. Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình 

	TT
	Khoản thu hàng năm
	Số tiền (VNĐ)

	1
	Thu nhập từ trồng trọt
	

	2
	Thu nhập từ chăn nuôi
	

	3
	Thu nhập từ thương mại – dịch vụ
	

	4
	Thu nhập từ làm công ăn lương
	

	5
	Từ các nguồn khác
	

	
	Tổng cộng
	


e. Chi tiêu trung bình hàng năm của hộ gia đình                                                         

	TT
	Khoản chi hàng tháng
	Số tiền chi (VNĐ)

	1
	Tiền chợ 
	

	2
	Tiền học hành của con cháu
	

	3
	Tiền điện 
	

	4
	Tiền điện thoại
	

	5
	Tiền nước
	

	6
	Tiền thuê cơ sở SX/ buôn bán
	

	7
	Tiền thuê nhà/đất hiện tại
	

	8
	Tiền thuế đất
	

	9
	Tiền vật tư SX (phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, …)
	

	10
	Tiền xăng 
	

	11
	Tiền rác
	

	12
	Khác (Các khoản ma chay, cưới hỏi, thuốc men chữa bệnh….)
	

	
	Tổng cộng
	


f. Gia đình ông( bà) có thiếu lương thực trong 2 năm vừa qua không?

1. Có

 [  ]


2. Không

 [  ]

Nếu có, thời gian đó là: 

1) 1 – 2 tháng 
[   ]
 
2) 2 – 3 tháng
 [   ] 

3) > 3 tháng 

 [   ]

g. Gia đình được xếp vào diện nào theo tiêu chuẩn nghèo

	1) Nghèo
	[  ]
	2) Không nghèo
	[  ]


h. Nguyên nhân nghèo là

1) Thiên tai gần đây gây ra, ghi cụ thể: ………………………….........[  ]

2) Thành viên trong gia đình bị ốm đau, tai nạn



[  ]

3) Thiếu lao động






[  ]

4) Thiếu đất sản xuất






[  ]

5) Thiếu vốn đầu tư






[  ]

6) Khác, ghi cụ thể: …………………………



[  ]

2) Tiện nghi sinh hoạt trong gia đình

	TT
	Tài sản
	Có (số lượng)
	Không 

	1
	Xe gắn máy
	
	(

	2
	Xe đạp
	
	(

	3
	Đồng hồ điện
	
	(

	4
	Nồi cơm điện
	
	(

	5
	Bếp ga
	
	(

	6
	Tủ lạnh
	
	(

	7
	Máy giặt
	
	(

	8
	Máy lạnh (máy điều hòa nhiệt độ)
	
	(

	9
	Quạt máy
	
	(

	10
	Truyền hình (Tivi)
	
	(

	11
	Đầu máy video (DVD/VCD)
	
	(

	12
	Máy vi tính
	
	(

	13
	Xe hơi
	
	(

	14
	Xuồng máy
	
	(

	15
	Nhà vệ sinh
	( Có bể phốt
	( Không có bể phốt
	( Không có nhà VS

	16
	Nguồn nước sử dụng
	( Nước máy
	( Giếng đào/giếng khoan
	( Nguồn khác, cụ thể


3) Mức sống của gia đình Ông(bà) trong 3 năm gần đây thay đổi như thế nào?

	1. Mức sống không thay đổi
	[   ]
	
	3. Mức sống kém đi
	[   ]

	2. Mức sống tốt hơn
	[   ]
	
	4. Không biết
	[   ]


4) Cơ hội tiếp cận các tiện ích công cộng                            

	Loại dịch vụ xã hội
	1 Có
	2 Không
	1. Dưới 1 Km
	2. Từ 1-2Km
	3. Từ 2-4 Km
	4. Từ >5Km

	 a. Dịch vụ Y tế
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	1. Trạm y tế xã
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2. Bệnh viện huyện/tỉnh
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3. Phòng khám tư nhân
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4. Nhà thuốc
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	b. Nguồn thực phẩm
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5. Chợ cố định/siêu thị
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.  Chợ tạm
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	c. Trường học
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	7. Trường mẫu giáo
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	8. Trường tiểu học
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	9. Trường THCS
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	10. Trường THPT
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	11. Cao đẳng/Đại học
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	d. Tín ngưỡng/văn hóa
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	12. Nhà văn hóa xã
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	13. TT thể thao, sân vận động
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	14. Khu vui chơi, giải trí
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	15. Đình/chùa/miếu,…
	(
	(
	(
	(
	(
	(


a. Bạn có đến trạm xá khám 2 lần trong năm không?

1. Có

 [  ]




 2. Không

 [  ]

Nếu không thì bao lâu một lần? ……………………………………….

b. Bạn có phải tự trả tiền mua thuốc không?

1. Có

 [  ]




 2. Không

 [  ]

Nếu có, thì nó có gây khó khăn cho gia đình mình không?

1. Có

 [  ]




 2. Không

 [  ]

c. Các con của bạn có được tiêm Vác xin phòng bệnh không?

1. Có

 [  ]




 2. Không

 [  ]

Bạn có đưa con của bạn đến trạm xá để tiêm Vác xin không?

1. Có

 [  ]




 2. Không

 [  ]

d. Bạn sẽ tham gia buổi tập huấn về phòng chống HIV/AIDS tổ chức ở xã mình chứ?

1. Có

 [  ]




 2. Không

 [  ]

Bạn có muốn cuộc tập huấn này được tổ chức riêng cho nhóm dân tộc mình không?

1. Có

 [  ]




 2. Không

 [  ]

5) Tiếp cận Giáo dục và văn hóa của hộ gia đình

	Giáo dục và văn hóa
	Có
	Không
	Nếu không, vì sao lại nghỉ học?

	1. Con bạn hiện có đang đi học hay không
	
	
	

	2. Giáo viên có đến nhà khuyên con bạn không nên bỏ học không
	
	
	

	3. Gia đình có biết là Luật Việt Nam quy định trẻ em phải được đi học đến khi 15 tuổi không?
	
	
	

	4, Bạn sẽ làm gì để cải thiện vấn đề giáo dục cho con mình? 
	


Bạn có nghe kênh phát thanh riêng giành cho dân tộc mình không?

1. Có

 [  ]


 2. Không

 [  ]

6) Phân công lao động trong gia đình ông bà như thế nào

	TT
	Hoạt động
	Nam giới
	Nữ giới
	Cả hai

	1. 
	Làm ruộng
	
	
	

	2. 
	Làm vườn
	
	
	

	3. 
	Canh tác trên vùng đồi
	
	
	

	4. 
	Làm ở nhà máy/ xí nghiệp
	
	
	

	5. 
	Làm nghề rừng
	
	
	

	6. 
	Chăn nuôi
	
	
	

	7. 
	Buôn bán nhỏ
	
	
	

	8. 
	Làm các công việc ở thành phố( xa nhà)
	
	
	


7) Phân công lao động trong công việc nhà

	TT
	Hoạt động
	Nam giới
	Nữ giới
	Cả hai

	1. 
	Chăm sóc trẻ em
	
	
	

	2. 
	Dọn dẹp nhà cửa
	
	
	

	3. 
	Nấu nướng
	
	
	


8) Gia đình thuộc diện chính sách nào?                                                 

     1. Gia đình thương binh liệt sỹ     [    ]            2.  Gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng  [    ]

       3. Gia đình có công với nước       [    ]            4.  Gia đình hộ nghèo                             [    ]

       5.  Khác………………………              [    ]        

III. KIỂM KÊ THIỆT HẠI VÙNG ẢNH HƯỞNG 

1) Tình trạng sử dụng đất của hộ gia đình (đất BAH chỉ tính là đất nằm trong khu vực cần thu hồi cho xây dựng dự án)  

	Sử dụng đất
	Tổng diện tích (m2)
	Mức độ ảnh hưởng đối với từng thửa đất


	Tình trạng sử dụng
	Tính pháp lý
	Thời gian sử dụng

	1. Đất ruộng

2. Đất vườn
3. Đất ao
4. Đất ở
5. Đất rừng
6. Đất phi nông nghiệp
7. Đất nghĩa địa
8. Đất thủy lợi
9. Đất giao thông 

10. Đất hoang
	
	
	1.Chủ đất SD

2. Chủ đất nhưng cho người khác SD

3. Thuê của nhà nước

4. Mượn của bà con

5. Thuê người khác
	1. Có sổ đỏ

2. Không có sổ đỏ

3. Có giấy tờ hợp lệ

4. Không có giấy tờ gì cả

5. Đang hợp thức hóa

6. Đang tranh chấp

7. Có hợp đồng thuê

8. Không có hợp đồng thuê
	1. Trước 15/10/1993

2. Từ 15/10/1993 đến 1/7/2004

3. Sau 01/7/2004 

 4. Không biết

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2) Nhà cửa cửa bị ảnh hưởng bởi dự án 

	Cấp nhà
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng

1=Cho thuê
2= Để ở

3= Để kinh doanh/buôn bán*
	Tình trạng pháp lý

1. Có giấy CN sở hữu

2. Không có giấy CN

3.Đang hợp thức hóa

4. Chỉ có giấy phép XD

5. Không có giấy phép XD

6. Có hợp đồng thuê

7. Không có hợp đồng thuê

8. Không có giấy tờ gì cả
	Năm xây dựng



	
	Hiện có
	Khả năng bị ngập
	Mã số
	Hộ KD có giấy phép không
1. Có

2. Không
	Đã kinh doanh bao lâu?

(ghi rõ số năm KD)


	
	

	0. Biệt thự
	
	
	
	
	
	
	

	1. Cấp 1
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cấp 2
	
	
	
	
	
	
	

	3. Cấp  3
	
	
	
	
	
	
	

	4. Cấp 4
	
	
	
	
	
	
	

	5. Nhà tạm
	
	
	
	
	
	
	


3) Công trình vật kiến trúc khác  

	Loại kiến trúc
	Loại công trình

(khoanh số về đặc điểm công trình ở từng mục)
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1. Bếp (chỉ tính với trường hợp xây dựng riêng bên ngoài nhà chính)
	· Nhà tạm
	m2
	

	2. 
	· Cấp 4
	m2
	

	3. Chuồng trại gia súc (chuồng heo, bò, gà…)
	· Xây dựng  tạm
	m2
	

	4. 
	· Kiên cố
	m2
	

	5. Đồng hồ điện 
	· Bắt đồng hồ chính của nhà nước
	Cái
	

	6. Đồng hồ nước 
	· Bắt đồng hồ chính của nhà nước
	Cái
	

	7. Hàng  rào
	· Gạch
	m
	

	8. 
	· Thép gai hoặc gỗ
	m
	

	9. Cổng
	· Sắt, thép
	m2
	

	10. 
	· Gỗ/tre
	m2
	

	11. Nhà vệ sinh, nhà tắm (xây rời)
	· Xây dựng tạm
	m2
	

	12. 
	· Kiên cố
	m2
	

	13. Mộ đất
	· Thời gian lập mộ:…….…
	Ngôi
	

	14. Mộ xi măng
	· Thời gian lập mộ:….……
	Ngôi
	

	15. Điện thoại
	· Chỉ ghi loại có dây
	Cái
	

	16. Giếng nước 
	· Khoan
	Cái
	

	17. 
	· Đào
	Cái
	

	18. Bồn chứa nước
	· Xi măng
	m3
	

	19. 
	· Inox
	m3
	

	20. 
	· Nhựa
	m3
	

	21. Ống nước
	· Đường kính ….
	m
	

	22. Sân phơi (Chỉ ghi nếu làm bằng gạch hoặc xi măng/bê tông)
	· Ghi rõ kết cấu…………….
	m2
	

	23. Ao cá/tôm/cua
	· Ghi rõ kết cấu:……….

· Đào sâu:………m
	m2
	

	24. Bàn thờ ông thiên
	 
	m2
	

	25. Loại khác (ghi rõ loại tài sản và mức độ ảnh hưởng để có thể tính bồi thường)
	
	
	


4) Thông tin về cây trồng hoa màu (Ghi chi tiết tên từng cây BAH phân theo các nhóm) 

	Tên cây trồng hoa mầu
	Loại cây trồng/vật nuôi (ghi rõ tên từng loại)
	Đơn vị
	Số lượng/

Khối lượng

	1. Cây hàng năm (liệt kê tên)
	1. Lúa
	m2
	

	
	2. Sắn/khoai mì/ngô/xả/dứa
	Bụi
	

	
	3. Các loại rau màu
	m2
	

	
	4. Mía
	m2
	

	
	5. Cây thuốc lá
	m2
	

	
	6. Chuối
	Cây
	

	2. Cây lấy gỗ  (Ghi tên cây chính/đường kính)

VD: Tràm/5cm, Đước/8cm…
	1. Keo/Bạch đàn/đường kính………………cm
	Cây
	

	
	2. Hồi/đường kính……………….cm
	Cây
	

	
	3. …………./đường kính………………..cm 
	Cây
	

	
	4. …………./đường kính………………..cm
	Cây
	

	
	5. …………./đường kính………………..cm
	Cây
	

	3. Cây ăn trái các loại (Ghi tên cây chính/năm tuổi)

VD: Xoài/5năm, Bưởi/3năm…
	1. Xoài/năm tuổi………………năm
	Cây
	

	
	2. Bười/năm tuổi………………năm
	Cây
	

	
	3. Cam-quýt/năm tuổi…………năm
	Cây
	

	
	4. Mận/năm tuổi……………....năm
	Cây
	

	
	5. Đào/năm tuổi……………….năm
	Cây
	

	
	6. Ổi/năm tuổi………………...năm
	Cây
	

	
	7. Chè
	Cây
	

	4. Thủy sản
	1. Cá Chép
	Kg
	

	
	2. Cá Rô/Trấm cỏ/Lóc
	Kg
	

	
	3. Khác
	Kg
	


IV. CÂU HỎI THAM VẤN

a) Theo Ông (bà), việc dự án được thực hiện có mang lại lợi ích nào dưới đây không?

1. Cải thiện chất lượng cuộc sống 

 

[  ]

2. Mang lại việc làm và thu nhập

 

[  ]

3. Khác: ……………………………………………………………..

b) Mối quan tâm chính của Ông (bà) về tác động của dự án ảnh hưởng như thế nào?

1. Mất đất  





 [  ]

2. Duy chuyển nhà cửa




 
 [  ]

3. Chuyển đổi nghề nghiệp 




 [  ]

4. Mất diện tích nuôi trồng thủy hải sản 

             [  ]

5. Xáo trộn cuộc sống trong quá trình xây dựng


 [  ]

6. Không thể tiếp cận được kênh tưới tiêu


 [  ]

7. Thiệt hại tài sản cộng đồng



`
 [  ]

8. Khác: ………………………………………………………………………..
c) Ông (bà) có đề xuất nào để giảm thiểu tác động tiêu cực mà ông bà nêu ở trên hay không?

1)  Có  

[  ]                 2) Không 

[  ]

 Nếu có, xin cho biết lí do cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Gia đình Ông(bà) có sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sau đây không?

1. Tham gia ủng hộ kinh phí  

[  ]

2. Đóng góp sức lao động để xây dựng 
[  ]

3. Khác: ……………………………………………………………………....
e) Ông (bà) có ủng hộ việc thực hiện dự án không?

1. Có 




[  ]

2. Không  



[  ]

f) Phương án bồi thường mà ông (bà) mong muốn đối với các loại đất?

1. Đất đổi đất 



[   ]

2. Tiền mặt theo giá thị trường 

[   ]

3. Chưa quyết định 


[   ]

g) Đối với hộ mất toàn bộ nhà ở, phương án xây dựng lại?

1. Diện tích còn lại vẫn còn đủ để xây dựng nhà ở

 
 [  ]

2. Di dời đến mảnh đất khác gia đình đang sở hữu 


 [  ]

3. Di dời đến mảnh đất mới gia đình sẽ lựa chọn 


 [  ]

4. Di dời đến khu tái định cư của dự án



             [  ]

5. Di dời đến khu tái định cư của xã 



             [  ]

6. Chưa có quyết định   




 
             [  ]

h) Nếu mất đất Nông nghiệp ông (bà) có dự định như thế nào?

7. Mua đất mới để sản xuất nông nghiệp 



 [  ]

8. Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ 




 [  ]

9. Làm nghề thủ công 




            
 [  ]

10. Tìm việc 






             [  ]

11. Không biết   






             [  ]

12. Khác(ghi rõ):……………………………

i) Gia đình dự định sẽ sử dụng tiền bồi thường đất như thế nào? 

1. Xây hoặc sửa chữa lại nhà cửa


[  ]

2. Mua đất mới





[  ]

3. Mua tài sản khác       




[  ] ; Tên tài sản________
4. Đầu tư vào kinh doanh nhỏ



[  ]

5. Gửi tiết kiệm ở ngân hàng



[  ]

6. Chi cho việc học của con cái 



[  ]                               

7. Dự định khác               



[  ]; Mô tả_____________
Xin chân thành cảm ơn gia đình đã trả lời các câu hỏi của chúng tôi!
	Người khảo sát
	Chủ hộ hoặc đại diện gia đình





PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO NHANH GIÁ THAY THẾ
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁ THAY THẾ

(Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương)

1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 
Nhóm điều tra đã sử dụng các phương pháp sau đây để xác định giá thay thế tại 5 xã/phường thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương:

1.1. Phương pháp luận

a) Đối với đất đai 

Việc xây dựng giá bồi thường cho đất bị thu hồi dựa vào giá trị thị trường. Cách tốt nhất để xác định giá trị thị trường này là thu thập các dữ liệu của các giao dịch mua bán đất trong vùng thời gian gần đây. Tuy nhiên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các hộ dân không phải lúc nào cũng thông qua cơ quan quản lý của địa phương khiến cho các giao dịch không được ghi chép và cập nhật lại. Nhóm điều tra cần phải thu thập các bằng chứng giao dịch để hỗ trợ cho việc xác định khung giá mua bán. Nhóm điều tra cũng cần thu thập các thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng giá từ các cuộc phỏng vấn trực tiếp với người có quyền sử dụng đất trong khu vực bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án bao gồm những người có đất bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng. Các cuộc phỏng vấn bao gồm các nội dung sau:

· Các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất gần đây trong khu vực;

· Giá trị mà người có quyền sử dụng đất (người bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng) sẵn sàng bán đất (hoặc nhượng quyền sử dụng đất).

Khảo sát giá đất sẽ bao gồm toàn bộ các loại đất bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án.

b) Đối với nhà cửa, vật kiến trúc

Qua khảo sát hiện trường, bình đồ thiết kế và lồng ghép bản đồ địa chính, nhóm khảo sát không thấy có nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng do vậy nhóm khảo sát sẽ không tiến hành các bước điều tra, khảo sát giá đối với nhà cửa, vật kiến trúc.
c) Đối với cây trồng, hoa màu 

Cơ sở để xây dựng giá thay thế là phải xác định giá trung bình của thị trường cho từng loại hoa màu và cây trồng. Các thông tin cơ sở để xây dựng giá đã được thu thập từ phỏng vấn những người sở hữu hoa màu và cây trồng tương tự trong địa phương đó. Phỏng vấn bao gồm:

· Giá tại đó những người chủ sở hữu hoa màu/cây trồng sẵn sàng bán đối với từng loại hoa màu/cây trồng. Giá của cây lâu năm được định giá khác nhau dựa trên tuổi và giá trị sử dụng của cây (ngoại trừ cây cảnh có giá trị).

· Giá thị trường: nhóm tư vấn đã khảo sát giá giao dịch các loại hoa màu/cây trồng khác nhau trên thị trường.


1.2. Các căn cứ thực hiện 

(i) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/02/2013

(ii) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định về giá đất

(iii) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

(iv) Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

(v) Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
(vi) Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(vii) Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(viii) Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(ix) Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Về việc ban hành Bộ đơn giá cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(x) Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019

2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁ THAY THẾ
Dự trên kết quả tham vấn được thực hiện theo hình thức thảo luận trực tiếp với các bên liên quan và phỏng vấn chính quyền địa phương và người dân. Các nhận xét, đánh giá và các ý kiến góp ý của các bên liên quan về kết quả thực hiện khảo sát, điều tra giá thay thế được thể hiện như bảng dưới đây:

Bảng 2: Ý kiến của các phòng ban cấp huyện về bảng giá đất của tỉnh Hải Dương. 

	Tài sản
	Tương đương giá thay thế
	Cao hơn giá thay thế
	Thấp hơn giá thay thế
	Tỷ lệ % giữa giá do UBND tỉnh Hải Dương ban hành so với giá thay thế

	Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm 
	x
	
	
	

	Đất vườn, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm
	x
	
	
	

	Đất rừng sản xuất
	x
	
	
	

	Cây ăn quả và cây lấy gỗ
	x
	
	
	

	Lúa và hoa màu hàng năm khác
	x
	
	
	


Kết quả tham vấn Các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương cũng như người dân vùng dự án cho thấy, các đơn giá bồi thường do UBND tỉnh Hải Dương ban hành là sát với giá thị trường. Nhóm đất nông nghiệp, bao gồm đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (đất vườn) và bao gồm cả các khoản hỗ trợ có giá tương đương với giá thị trường; giá cây trồng hàng năm, lâu năm cũng tương đương với giá thị trường tại thời điểm khảo sát. Kết quả khảo sát và tham vấn phản ánh đơn giá bồi thường và các đơn giá đất cụ thể do UBND tỉnh Hải Dương ban hành là phù hợp với giá thay thế.

Kết quả chi tiết các loại đất, cây trồng và hoa màu trên từng xã được trình bày như các bảng dưới đây:

Bảng 3: Giá đất ở/nông nghiệp các loại

	TT
	Phường/xã
	ĐVT
	QĐ số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014
	Giá điều tra
	Hệ số chênh  lệch
	Giá đề xuất bồi thường

	A
	ĐẤT Ở
	
	
	
	
	

	I
	Phường Văn An
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	1
	Hồ Trại Sen
	VNĐ/m2
	1.200.000
	1.200.000
	1,0
	1.200.000

	II
	Xã Bắc An
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	2
	Hồ Đá Trắng
	VNĐ/m2
	700.000
	700.000
	1,0
	700.000

	3
	Hồ Chín Thượng
	VNĐ/m2
	900.000
	900.000
	1,0
	900.000

	II
	Xã Lê Lợi
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	4
	Hồ Vễn
	VNĐ/m2
	700.000
	700.000
	1,0
	700.000

	B
	ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
	
	
	
	
	

	I
	Phường Bến Tắm
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	1
	Hồ Hố Dầu
	VNĐ/m2
	70.000
	70.000
	1,0
	70.000

	II
	Phường Hoàng Tân
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	2
	Hồ Nghè Lấm
	VNĐ/m2
	70.000
	70.000
	1,0
	70.000

	3
	Hồ Bến Tắm
	VNĐ/m2
	70.000
	70.000
	1,0
	70.000

	III
	Xã Lê Lợi
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	4
	Hồ Vễn
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	IV
	Xã Bắc An
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	5
	Hồ Đá Trắng
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	6
	Hồ Lộc Đa
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	C
	ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
	
	
	
	
	

	I
	Phường Văn An
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	1
	Hồ Trại Sen
	VNĐ/m2
	70.000
	70.000
	1,0
	70.000

	II
	Phường Hoàng Tân
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	2
	Hồ Nghè Lấm
	VNĐ/m2
	70.000
	70.000
	1,0
	70.000

	3
	Hồ Bến Tắm
	VNĐ/m2
	70.000
	70.000
	1,0
	70.000

	III
	Xã Lê Lợi
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	4
	Hồ Vễn
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	5
	Hồ Hố Gỗ
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	IV
	Xã Bắc An
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	6
	Hồ Đá Trắng
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	7
	Hồ Lộc Đa
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	8
	Hồ Chín Thượng
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	D
	ĐẤT NTTS
	
	
	
	
	

	I
	Xã Lê Lợi
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	1
	Hồ Vễn
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	II
	Xã Bắc An
	VNĐ/m2
	
	
	
	

	2
	Hồ Chín Thượng
	VNĐ/m2
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000


Bảng 4: Giá các loại cây trồng và hoa màu
	STT
	Loại cây trồng
	Đơn vị tính
	QĐ số 39/2017/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương
	Giá điều tra
	Hệ số chênh lệch
	Giá đề xuất đền bù

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cây trồng hàng năm
	
	
	
	
	

	
	Lúa
	VNĐ/m2
	8.000
	8.000
	1,0
	8.000

	
	Ngô
	VNĐ/m2
	5.000
	5.000
	1,0
	5.000

	
	Khoai môn
	VNĐ/m2
	8.000
	8.000
	1,0
	8.000

	
	Lạc
	VNĐ/m2
	5.000
	5.000
	1,0
	5.000

	
	Riềng
	VNĐ/m2
	12.000
	12.000
	1,0
	12.000

	2
	Cây trồng lâu năm
	
	
	
	
	

	
	Nhãn (Tán cây 4-5m)
	VNĐ/cây
	1.100.000
	1.100.000
	1,0
	1.100.000

	
	Bưởi (12 - 15 cm)
	VNĐ/cây
	300.000
	300.000
	1,0
	300.000

	
	Chuối
	VNĐ/cây
	60.000
	60.000
	1,0
	60.000

	
	Mít (20 - 25 cm)
	VNĐ/cây
	460.000
	460.000
	1,0
	460.000

	
	Hoa nhài
	VNĐ/cây
	35.000
	35.000
	1,0
	35.000

	
	Vải
	VNĐ/cây
	3.200.000
	3.200.000
	1,0
	3.200.000

	
	Xoài (9-12cm)
	VNĐ/cây
	320.000
	320.000
	1,0
	320.000

	3
	Cây lấy gỗ
	
	
	
	
	

	
	Bạch đàn
	VNĐ/cây
	95.000
	95.000
	1,0
	95.000

	
	Keo loại to (20-25cm)
	VNĐ/cây
	80.000
	80.000
	1,0
	80.000

	
	Keo nhỏ (5-10cm)
	VNĐ/cây
	18.000
	18.000
	1,0
	18.000

	
	Tre (7-10cm)
	VNĐ/cây
	12.000
	12.000
	1,0
	12.000


Bảng 5: Giá các loại vật kiến trúc
	Loại công trình
	Đơn vị tính
	06/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014
	Giá điều tra
	Hệ số chênh  lệch
	Giá đề xuất bồi thường

	Lưới B40
	m2
	40.000
	40.000
	1
	40.000

	Chòi canh tạm, mái tôn
	m2
	440.000
	440.000
	1
	440.000

	Cột bê tông dài 3m
	Cột
	90.000
	90.000
	1
	90.000

	Chòi xây lợp ngói
	m2
	310.000
	310.000
	1
	310.000

	Tường gạch xây
	m2
	120.000
	120.000
	1
	120.000


Kết luận 
Từ các phương pháp trình bày nêu trên và kết quả thực hiện điều tra khảo sát tham vấn ý kiến về kết quả điều tra khảo sát giá thay thế nhóm khảo sát kết luận rằng: 

(i) Do khu vực dự án nằm xa các khu dân cư, trong các năm gần đây không có giao dịch chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp và các loại đất khác trong khu vực tiểu dự án.

(ii) Không có khác biệt đáng kể giữa giá thị trường so với đơn giá bồi thường do UBND tỉnh Hải Dương ban hành. Nhóm đất nông nghiệp qua kết quả khảo sát so với đơn giá của tỉnh kèm các khoản hỗ trợ cho thấy rằng mức giá kèm các hỗ trợ của tỉnh tương đương với giá thị trường và theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất. Nhóm cây trồng hoa màu tương đương với thị trường và được người dân ủng hộ cao.
(iii) Không có khiếu nại liên quan đến giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong vùng dự án và đặc biệt không có các khiếu nại đến đơn giá bồi thường.
(iv) Các đơn giá do UBND tỉnh Hải Dương ban hành đã và đang áp dụng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn dự án là phù hợp với giá thị trường/giá thay thế và được đại đa số người dân chấp thuận. Ngoài ra, Hội đồng bồi thường UBND cấp huyện sẽ thuê tư vấn thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ về đất theo điểm đ. khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai và điểm b. khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP cho từng phương án bồi thường. Ngoài các chính sách theo quy định của Luật đất đai 2013 và các đơn giá bồi thường, hỗ trợ chung Khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

3. DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TĐC
3.1. Bồi thường về đất

	TT
	Phường/xã
	Khối lượng
	 Đơn Giá 
	Thành tiền

	A
	Đất ở
	169
	
	136.400.000

	I
	Phường Văn An
	19
	
	22.800.000

	1
	Hồ Trại Sen
	19
	1.200.000
	22.800.000

	II
	Xã Bắc An
	146
	
	110.800.000

	2
	Hồ Đá Trắng
	103
	700.000
	72.100.000

	3
	Hồ Chín Thượng
	43
	900.000
	38.700.000

	II
	Xã Lê Lợi
	4
	
	2.800.000

	4
	Hồ Vễn
	4
	700.000
	2.800.000

	B 
	Đất trồng cây hàng năm
	3.595 
	
	230.210.000 

	I
	Phường Bến Tắm
	754
	
	52.780.000

	1
	Hồ Hố Dầu
	754
	70.000
	52.780.000

	II
	Phường Hoàng Tân
	697
	
	48.790.000

	2
	Hồ Nghè Lấm
	441
	70.000
	30.870.000

	3
	Hồ Bến Tắm
	256
	70.000
	17.920.000

	III
	Xã Lê Lợi
	1.215
	
	72.900.000

	4
	Hồ Vễn
	1215
	60.000
	72.900.000

	IV
	Xã Bắc An
	929
	
	55.740.000

	5
	Hồ Đá Trắng
	464
	60.000
	27.840.000

	6
	Hồ Lộc Đa
	465
	60.000
	27.900.000

	C
	Đất trồng cây lâu năm
	4.254
	
	276.370.000

	I
	Phường Văn An
	30
	
	2.100.000

	1
	Hồ Trại Sen
	30
	70.000
	2.100.000

	II
	Phường Hoàng Tân
	2.083
	
	145.810.000

	2
	Hồ Nghè Lấm
	4
	70.000
	280.000

	3
	Hồ Bến Tắm
	2079
	70.000
	145.530.000

	III
	Xã Lê Lợi
	1.204
	
	72.240.000

	4
	Hồ Vễn
	155
	60.000
	9.300.000

	5
	Hồ Hố Gỗ
	1049
	60.000
	62.940.000

	IV
	Xã Bắc An
	937
	
	56.220.000

	6
	Hồ Đá Trắng
	138
	60.000
	8.280.000

	7
	Hồ Lộc Đa
	368
	60.000
	22.080.000

	8
	Hồ Chín Thượng
	431
	60.000
	25.860.000

	D
	Đất nuôi trồng thủy sản
	204
	
	12.240.000

	I
	Xã Lê Lợi
	199
	
	11.940.000

	1
	Hồ Vễn
	199
	60.000
	11.940.000

	II
	Xã Bắc An
	5
	
	300.000

	2
	Hồ Chín Thượng
	5
	60.000
	300.000

	
	Tổng cộng (A+B+C+D)
	
	
	655.220.000


3.2. Bồi thường về  cây trồng
	STT
	Tên công trình
	Loại cây
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hồ Vễn
	
	
	
	21.898.000

	
	
	Nhãn
	10
	1.100.000
	11.000.000

	
	
	Keo loại nhỏ
	1
	18.000
	18.000

	
	
	Keo loại to
	10
	80.000
	800.000

	
	
	Chuối
	6
	60.000
	360.000

	
	
	Lúa
	1215
	8.000
	9.720.000

	2
	Hồ Cánh Gà
	
	
	
	27.698.000

	
	
	Keo loại nhỏ
	11
	18.000
	198.000

	
	
	Nhãn
	25
	1.100.000
	27.500.000

	3
	Hồ Đá Trắng
	
	
	
	9.704.000

	
	
	Xoài
	2
	320.000
	640.000

	
	
	Vải
	1
	3.200.000
	3.200.000

	
	
	Mít
	4
	460.000
	1.840.000

	
	
	Bưởi
	1
	300.000
	300.000

	
	
	Chuối
	15
	60.000
	900.000

	
	
	Riềng
	1
	12.000
	12.000

	
	
	Ngô
	300
	5.000
	1.500.000

	
	
	Lúa
	164
	8.000
	1.312.000

	4
	Hồ Lộc Đa
	
	
	
	3.780.000

	
	
	Keo nhỏ
	210
	18.000
	3.780.000

	5
	Hồ Bến Tắm
	
	
	
	14.320.000

	
	
	Nhãn
	10
	1.100.000
	11.000.000

	
	
	Tre
	50
	12.000
	600.000

	
	
	Keo
	23
	80.000
	1.840.000

	
	
	Chuối
	8
	60.000
	480.000

	
	
	Xoài
	1
	400.000
	400.000

	6
	Hồ Nghè Lấm
	
	
	
	3.160.000

	
	
	Tre
	80
	12.000
	960.000

	
	
	Hoa nhài
	40
	35.000
	1.400.000

	
	
	Khoai môn
	100
	8.000
	800.000

	7
	Hồ Hố Dầu
	
	
	
	5.407.000

	
	
	Xoài
	1
	320.000
	320.000

	
	
	Lúa
	439
	8.000
	3.512.000

	
	
	Ngô
	140
	5.000
	700.000

	
	
	Lạc
	175
	5.000
	875.000

	8
	Hồ Trại Sen
	
	
	
	1.445.000

	
	
	Bạch đàn
	11
	95.000
	1.045.000

	
	
	Keo loại to
	5
	80.000
	400.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	3059
	
	87.412.000


3.3. Bồi thường vật kiến trúc
	STT
	Tên công trình
	Loại công trình
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	 Đơn giá 
	Thành tiền

	1
	Hồ Vễn
	
	
	
	
	

	 
	
	Cột bê tông dài 3m
	Cột
	9
	90.000
	810.000

	 
	
	Lưới B40
	m2
	20
	40.000
	800.000

	2
	Hồ Hố Gỗ
	
	
	
	
	-

	 
	
	Chòi canh xây gạch, lợp ngói
	m2
	5
	310.000
	1.550.000

	 
	
	Chòi canh tạm, mái tôn
	m2
	4
	440.000
	1.760.000

	 
	
	Tường gạch xây
	m2
	45
	220.000
	9.900.000

	4
	Hồ Đá Trắng
	
	
	
	
	-

	 
	
	Cột bê tông dài 3m
	Cột
	7
	90.000
	630.000

	 
	
	Rào lưới B40
	m2
	150
	40.000
	6.000.000

	6
	Hồ Bến Tắm
	
	
	
	
	-

	 
	
	Chòi xây lợp ngói
	m2
	6
	310.000
	1.860.000

	7
	Hồ Nghè Lấm
	
	
	
	
	-

	 
	
	Tường gạch xây
	m2
	370
	120.000
	44.400.000

	 
	Tổng
	
	
	
	
	67.710.000


3.4. Bồi thường công trình công cộng
	STT
	Tên công trình
	Loại công trình
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hồ Vễn
	
	
	
	
	

	
	
	Cột điện 0,4
	Cột
	8
	1.440.000
	11.520.000

	
	
	Dây diện 0,4
	Cột
	250
	344.000
	86.000.000

	
	
	Cột ly tâm
	Cột
	2
	3.920.000
	7.840.000

	2
	Hồ Chín Thượng
	
	
	
	
	

	
	
	Cột điện 0,4
	Cột
	3
	1.440.000
	4.320.000

	
	
	Dây diện 0,4
	m
	90
	344.000
	30.960.000

	3
	Hồ Lộc Đa
	
	
	
	
	

	
	
	Cột điện 0,4
	Cột
	3
	1.440.000
	4.320.000

	4
	Hồ Nghè Lấm
	
	
	
	
	

	
	
	Cột điện 0,4
	Cột
	4
	1.440.000
	5.760.000

	
	
	Dây diện 0,4
	m
	100
	344.000
	34.400.000

	5
	Hồ Hố Dầu
	
	
	
	
	

	
	
	Cột điện 0,4
	Cột
	4
	1.440.000
	5.760.000

	
	
	Dây diện 0,4
	m
	120
	344.000
	41.280.000

	6
	Hồ Trại Sen
	
	
	
	
	-

	
	
	Cột điện 0,4
	Cột
	5
	1.440.000
	7.200.000

	
	
	Dây diện 0,4
	m
	150
	344.000
	51.600.000

	
	
	Tổng
	
	
	
	290.960.000


3.5. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất  
	TT
	Địa điểm
	Hỗ trợ thu hồi dưới 20%

	
	
	Nhân khẩu
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Phường Văn An
	5
	
	2.250.000

	1
	Trại Sen'!A1
	5
	450.000
	2.250.000

	II
	Phường Bến Tắm
	18
	
	8.100.000

	A
	Hố Dầu'!A1
	18
	450.000
	8.100.000

	3
	Phú Lợi'!A1
	0
	
	

	III
	Phường Hoàng Tân
	55
	
	24.750.000

	4
	Nghè Lấm'!A1
	9
	450.000
	4.050.000

	5
	Bến Tắm'!A1
	46
	450.000
	20.700.000

	IV
	Xã Lê Lợi
	37
	
	16.650.000

	6
	Hồ Vễn'!A1
	31
	450.000
	13.950.000

	7
	Cánh Gà'!A1
	
	450.000
	-

	8
	Hố Gỗ'!A1
	6
	450.000
	2.700.000

	V
	Xã Bắc An
	66
	
	29.700.000

	9
	Đá Trắng'!A1
	8
	450.000
	3.600.000

	10
	Lộc Đa'!A1
	33
	450.000
	14.850.000

	11
	Chín Thượng'!A1
	25
	450.000
	11.250.000

	
	Tổng
	181
	
	81.450.000


3.6. Hỗ trợ thu hồi đất công ích   

	TT
	Xã/phường
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Phường Văn An
	651
	70.000
	45.570.000

	2
	Phường Bến Tắm
	1.111
	70.000
	77.770.000

	3
	Phường Hoàng Tân
	553
	70.000
	38.710.000

	4
	xã Lê Lợi
	2.076
	60.000
	124.560.000

	5
	Xã Bắc An
	2.633
	60.000
	157.980.000

	
	Tổng
	7.024
	
	444.590.000



PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC HỘ THAM GIA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
	STT
	Phường/xã
	Thông tin phản hồi từ người dân
	Thảo luận nhóm tập trung

	
	
	
	

	1
	Phường Văn An
	Ông Nguyễn Văn Thung_Khu Trại Sen (Hồ Trại Sen)
· Người dân chúng tôi đã mong chờ dự án từ rất lâu rồi, khi được thông báo về việc nhà nước chuẩn bị đầu tư xây dựng đập Trại Sen chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi.

· Gia đình nhà chúng tôi ở cạnh và phía trong của đập, khi triển khai dự án có ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi không?

· Rất mong dự án thực hiện đúng theo các nội dung của tư vấn đã trình bày, xây dựng công trình cần đảm bảo tiến độ và chất lượng

Ông Nguyễn Văn Huệ_ Khu Trại Sen

· Khu dân cư Trại Sen là khu có rất nhiều các khu di tích lịch sử do vậy khi làm được đập cho hồ Trại Sen sẽ tạo cảnh quan xung quanh và môi trường , đề nghị dự án sớm triển khai thi công và đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh.

Ông Đặng Văn Đoan_trưởng khu Trại Sen

· Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận và nhất trí cao với chủ trương xây dựng dự án.

· Dự án tạo điều kiện và hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng các quy định của pháp luật và chất lượng công trình khi thi công cần được đảm bảo chất lượng.

· Dự án cần lưu ý thời điểm triển khai thi công, tránh thi công vào thời vụ của bà con đang lấy nước, cần thông báo thông tin đầy đủ về tiến độ xây dựng cho bà con được biết.
	· Đề nghị BQLDA trong quá trình lấy ý kiến nhân dân tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án.

· Sau khi triển khai các bước, quy trình dự án cần thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện các hồ sơ tài liệu của dự án để dự án triển khai một cách nhanh chóng nhất.

· Khi dự án đã được phê duyệt và triển khai xây dựng, đề nghị dự án thực hiện theo đúng các cam kết về chất lượng.

· Khi có thu hồi đất của nhân dân cần có phương án bồi thường và hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

	2
	Xã Bắc An
	Ông Lương Quang Hắc_  Thôn Lộc Đa

· Chúng tôi đã được nghe đầy đủ thông tin về dự án mà tư vẫn đã triển khai trong hội nghị, chúng tôi hoàn toàn đồng thuận và phấn khởi, tuân thủ.

· Các vướng mắc liên quan đến dự án đến đâu sẽ được giải quyết đến đó.

Ông Hoàng Văn Bà_Thôn Lộc Đa (Hồ Lộc Đa)

· Trong lòng hồ Lộc Đa có khoảng 4 hộ dân cư sống cạnh lòng hồ, khi xây dựng đập lượng nước tăng các hộ này rất dễ bị ngập, đề nghị dự án có hướng giải quyết cho các hộ này nếu xảy ra trường hợp ngập lụt.

Ông Hoàng Văn Trung_thôn Chín Thượng (Hồ Chín Thượng)

· Hiện tại van điều tiết, cống phai đã xuống cấp và hỏng hóc rất nhiều, gây ảnh hưởng trong quá trình vận hành, điều tiết nước cho bà con, đề nghị dự án trong thiết kế có phương án sửa chữa và thay thế hệ thống van, cống phai đã hư hỏng này.

· Trước kia khi địa phương không có kinh phí đã làm kênh dẫn nước chạy dọc theo  dòng suối do đó khả năng tưới nước không mang lại hiệu quả nhiều. Khi triển khai xây dựng hồ Chín Thượng cần lưu ý làm máng lấy nước lại cho bà con, tăng độ sâu của máng lấy nước để đảm bảo lưu lượng nước tưới tốt nhất.

·  Đề nghị dự án làm cầu qua tràn để bà con đi lại được dễ dàng và thuận tiện,

Bà Nguyễn Thị Thanh_thôn Lộc Đa (Hồ Lộc Đa)

· Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi khi được đảng và nhà nước đầu tư xây dựng công trình này, hồ Lộc Đa là rốn nước của xã Bắc An, khi xảy ra mưa lũ lớn lượng nước tràn về rất nhiều, đã xảy ra hiện tượng ngập đến ruộng của bà con do lượng nước thoát qua máng tràn không được tốt. Đề nghị dự án có phương án làm máng tràn có khả năng tiêu thoát nước tốt.
	· Đồng thuận với chủ trương xây dựng dự án hồ Chín Thượng và Hồ Lộc Đa.

· Hiện tại hồ Lộc Đa là rốn nước khi mùa mưa đến do vậy máng tràn khả năng tiêu thoát nước rất kém dẫn đến thường xuyên ngập lụt. Đề nghị dựa án sửa lại máng tràn để đảm bảo khả năng thoát nước tốt nhất. Lưu ý khi thiết kế chân đập phải đảm bảo độ an toàn cho đập.

· Hệ thống cống phai và van điều tiết nước đã xuống cấp nghiêm trọng điều này dẫn đến khả năng vận hành cho mùa vụ rất khó khăn, đề nghị dự án đưa vào thiết kế.

· Cầu qua tràn phải thiết kế để bà con đi lại được dễ dàng, Cầu qua cống tràn lưu ý phải tính đến tải trọng của xe oto đi qua để thu mua nông sản của bà con.

· Khi nhà thầu đến triển khai thi công cần thông báo thông tin đầy đủ đến người dân và chính quyền địa phương.

· Ưu tiên sử dụng lao động địa phương tham gia vào các công việc giản đơn tại công trường khi nhà thầu thi công đến.  

	3
	Xã Lê Lợi
	Ông Nguyễn Duy Khoa_Trưởng thôn Trung Quê (Hồ Vễn)

· Hiện tại máng tràn của hồ hiện có mấy hộ dân đã đổ đất lấp tràm để đi lại để vào vườn để sản xuất nông nghiệp. Đề nghị dự án làm cầu qua tràn để bà con đi lại phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con.

· Hiện nay gần cống lấy nước (gần đầu đập) có một đường dân sinh cắt ngang đập và có độ dốc rất cao dẫn đến việc đi lại của bà con rất khó khăn, đề nghị dự án có phương án thiết kế đập làm sao để cho bà con đi lại được dễ dàng nhất.

Ông Trịnh Đình Hồng_Trưởng thôn Thanh Thảo (Hồ Cánh Gà) 

· Đập cánh gà có 2 đập gồm đập trên và đập dưới và có độ cao chênh lệch do ngày xưa đắp đập dưới để chống lũ. Khi thiết kế dự án cầu lưu ý điểm này.

· Khối lượng đất đá vận chuyển khi thi công rất lớn dẫn đến ảnh hưởng đến đường bê tông nông thôn của thôn đã được xây dựng, khi làm công trình dự án nên tránh tránh con đường này và đi bằng một con đường đất hiện hữu đã có của dân.

Ông Lê Anh Sơn_Thôn An Lĩnh (Hồ Hố Gỗ)

· Chúng tôi nhất trí và đồng tình ủng hộ việc xây dựng dự án. Đây là dự án mang lại lợi ích trực tiếp đến người dân do vậy khi triển khai thi công dự án cần lưu ý thời điểm cắt nước của bà con. Tránh thi công và mùa vụ gieo cấy.

Ông Nguyễn Hữu Thành_thôn An Lĩnh (Hồ Hố Gỗ)

· Khi dự án thiết kế cần lưu ý đến việc thoát lũ của máng tràn. Cầu qua tràn phải đảm bảo đủ tải trọng lớn để cho xe oto có thể qua được phục vụ bà con thu mua nông sản. thiết kế cầu qua tràn phải đảm bảo độ an toàn khi bà con đi qua, nhất là các cháu học sinh.
	· Đồng ý với chủ trương xây dựng dự án. Vì đây là dự án xây dựng phục vụ chính cho bà con nhân dân trong vùng, việc xây dựng đập đảm bảo an toàn cho hồ đập và người dân quanh khu vực hồ đập, mang lại cảnh quan khu vực dự án.

· Dự án cần nghiên cứu và có phương án thiết kế lại các máng tràn của 3 hồ đập trên, đảm bảo tiêu thoát lũ khi mùa mưa đến.

· Làm các cầu qua tràn phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông khi người dân tham gia giao thông qua đập.

· Ở Hồ Vễn có đường dân sinh cắt ngang qua đập và có độ dốc lớn khi thiết kế dự án cầu lưu ý đến điểm này.

· Khi thi công nhà thầu ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương để người dân có cơ hội phát triển thêm nguồn thu nhập.



	4
	Phường Hoàng Tân
	Ông Bùi Tuấn Khang_Thôn Đại Bộ (Hồ Nghè Lấm)

· Chúng tôi rất đồng thuận với chủ trương xây dựng dự án. Đây là dự án rất thiết thực đối với chúng tôi.

· Dự án cần thông báo thông tin đầy đủ cho chúng tôi biết trong suốt quá trình thi công dự án. Việc điều tiết nước trong quá trình thi công hết sức quan trọng đến mùa vụ của bà con vì vậy dự án nên có phương án thi công hợp lý nhất để đảm bảo việc tưới tiêu cho bà con được đảm bảo.

· Dự án cũng cần tính toán việc tích nước cho hồ chứa trong mùa hạn hán, việc làm sạch lòng hồ là rất cần thiết do vậy dự án cần có phương án dọn dẹp lòng hồ.

· Diện tích lòng hồ hiện tại đã bị người dân lấn chiếm rất nhiều, lòng hồ bị thu hẹp và diện tích tưới cũng giảm theo, do vậy đề nghị các đơn vị có liên quan có hướng giải quyết để lấy lại lòng hồ phục vụ tưới tiêu chính cho bà con.

Ông Phạm Văn Thảo_ thôn Bến Tắm (Hồ Bến Tắm Ngoài)

· Khi được đầu tư xây dựng đập Bến Tắm chúng tôi rất vui mừng khi được đảng và nhà nước quan tâm đến địa phương.

· Gia đình chúng tôi có một phần diện tích đất nông nghiệp khai hoang bị ảnh hưởng khi xây dựng đập. Đề nghị dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình nếu phải thu hồi đến.

Ông Nguyễn Văn Thiệp_trường thôn Bến Tắm

· Đường bê tông nối vào đập hiện tại có độ dốc cao do vậy khi đưa vào tính toán thiết kế tuyến đường vận hành cần lưu ý điểm này

· Hệ thống van điều tiết nước và cống sả hiện tại đã xuống cấp rất nhiều, khả năng vận hành kém dẫn đến việc lấy nước phụ vụ sản xuất của bà con là rất khó khăn. Đề nghị dự án có phương án tu sửa các hạng mục này.
	· Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng cho 2 thôn là Bến Tắm và Đại Bộ được 2 công trình rất ý nghĩa này.

· Dự án cần thông báo thông tin đầy đủ cho bà con được biết về việc triển khai thi công xây dựng. Tránh thi công vào thời điểm mùa vụ của bà con.

· Đường dân sinh kết nối với hồ Bến Tắm hiện nay có độ dốc rất cao dẫn đến việc đi lại của bà con là rất khó khăn, đặc biệt là chị em phụ nữ và các cháu học sinh đi qua.

· Hệ thống van điều tiết cho cả 2 hồ đã xuống cấp nghiêm trọng vì thế dự án cần sửa chữa và thay thế để đảm bảo khả năng vận hành của hồ được tốt nhất.

· Khi nhà thầu thi công đến cần thông báo đến chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, công nhân đến  địa phương cần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

· Nếu dự án có ưu tiên sử dụng lao động địa phương thì ưu tiên các hộ bị thu hồi đất bởi dự án.

	5
	Phường Bến Tắm
	Ông Phạm Bá Thụy_Trưởng Khu Hố Dầu (Hồ Hố Dầu)

· Người dân chúng tôi rất vui mừng và ủng hộ việc xây dựng dự án này. Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đến người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như chúng tôi.

· Khu vực thôn Hố Dầu chủ yếu người dân sản xuất nông nghiệp là chính, nguồn nước phục vụ để tưới cho bà con hiện tại rất hạn chế, lượng nước trong hồ trữ lượng rất ít do hồ đã bị bồi lắng rất nhiều. Nếu dự án có phương án nạo vét lòng hồ sâu khoảng 1m thì rất tốt.

Ông Nguyễn Thế Trần_Khu dân cư 9 (Hồ Phú Lợi)

· Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được đầu tư công trình này. Hiện tại đập là đập đất do vậy khi thi công xong, bê tông hóa sẽ tạo cảnh quan môi trường xung quanh rất nhiều.

· Sau khi công trình hoàn thành  và đưa vào sử dụng dự án phải giao cho các đơn vị có liên quan vận hành và quản lý hồ một cách tốt nhất. không giao khoán cho các cá nhân, tập thể quản lý hồ để đảm bảo việc điều tiết nước phục vụ cho bà con được thuận tiện nhất.

Bà Trần Thị Hiện_Trưởng khu dân cư 9 (Hồ Phú Lợi)

· Hồ Phú Lợi nằm trên địa bàn 2 khu dân cư, trước kia người dân sử dụng lòng hồ để đánh bắt cá, tạo thu nhập cho bà con nhân dân. Tuy nhiên thời gian gần đây đơn vị quản lý hồ đã giao thầu cho đơn vị cá nhân do vậy việc người dân đánh bắt cá bị ảnh hưởng. Đề nghị các đơn vị liên quan để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ông Bùi Văn Đều_Khu Hố Dầu (Hồ Hố Dầu)

· Dự án khi thiết kế có làm ảnh hưởng đến các hộ sống quanh lòng hồ không? Dự án cần nói rõ để bà con cùng lắm được.

· Tuyến đường vận hành vào hồ được thiết kế như thế nào? Khi thiết kế phải đồng bộ với đường giao thông nông thôn.
	· Việc xây dựng hồ Bến Tắm và Hô Hố Dầu là việc hết sức cần thiết đối với người dân, đặc biệt là người dân hưởng lợi trực tiếp từ công trình này. Dự án khi hoàn thành tạo cảnh quan và môi trường xung quanh cũng được cải thiện, tăng chất lượng cuộc sống của bà con.

· Khi dự án đưa vào sử dụng cần giao cho các đơn vị liên quan để vận hành và bảo dưỡng công trình được tốt nhất.

· Trong quá trình triển khai dự án nếu có phát sinh thu hồi đất của người dân dự án cần bồi thường và hỗ trợ đầy đủ cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

· Như tư vấn trao đổi dự án có sử dụng lao động địa phương trong quá trình thi công do vậy dự án khi triển khai thi công ưu tiên sử dụng lao động địa phương như đã đề cập ở trên.

· Các công nhân từ địa phương khác đến thi công cần đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh  môi trường khu vực công trình. Tránh tình trạng sau khi thi công xong gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.




PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
	Một số hình ảnh tham vấn Phường Văn An
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng xã Bắc An
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng xã Lê Lợi
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng Phường Hoàng Tân
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng Phường Bến Tắm
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PHỤ LỤC 6: MẪU BIÊN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
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